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MỞ ĐẦU 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là một trong những thành phố đang phát 

triển theo hướng mở tập trung với nhiều dự án lớn. Với diện tích 263,52 km2 và dân số 

1.119.190 người (năm 2022) yêu cầu đáp ứng một khối lượng lớn về nhà ở phục vụ cho 

các tầng lớp dân cư trong xã hội. Ngoài ra Thành phố Biên Hòa là đầu mối giao thông 

quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí 

Minh 30km. Biên Hòa có hệ thống giao thông thuận lợi với xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1, 

Quốc lộ 51, đường sắt Bắc Nam, sông Đồng Nai. Biên Hòa cũng là địa bàn có tốc độ 

xây dựng và phát triển mạnh mẽ với hàng loạt dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu 

công nghiệp lớn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống 

hạ tầng nói chung và tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cần thiết phải giải quyết 

nhu cầu tái định cư cho các hộ dân dọc theo tuyến giao thông này. 

Việc xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã buộc 

phải di dời một số hộ dân trong khu vực, làm ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt, cũng 

như công ăn việc làm, vì vậy, để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các hộ dân thuộc diện giải 

tỏa này cần phải xây dựng nhiều khu dân cư, tái định cư để các hộ dân ổn định cuộc 

sống, góp phần ổn định đời sống, anh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của khu 

vực nói riêng và của tỉnh nói chung. 

Năm 2018-2019 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát (gọi tắt là 

Công ty) đã thực hiện đánh giá tác động môi trường và đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt  báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng Hạ tầng 

kỹ thuật Khu dân cư và tái định cư với quy mô 497.918 m2 tại phường Phước Tân, Tp. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai” nhằm giải quyết một phần nào các hệ quả xã hội, giải quyết 

nhu cầu nhà ở đô thị với nhiều thành phần và mức thu nhập khác nhau, với các loại hình 

nhà ở đa dạng. Đồng thời, góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào khu 

vực, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của tỉnh nói chung và thành phố Biên Hòa nói 

riêng. 

Dự án “Khu Dân Cư Và Tái Định Cư Phường Phước Tân, Thành Phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai” (sau đây gọi là Dự án) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư tại Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 22/08/2017(cấp lần đầu) và 

Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 04/09/2024 (điều chỉnh lần 1);  

Quy mô dự án gồm: 

 - Quy mô về dân số: khoảng 8.000 người.  

- Quy mô diện tích sử dụng: khoảng 49,8ha (497.918 m2).  

Tuy nhiên theo QĐ tại số 1290/QĐ-BTNMT ngày 24/05/2019 về việc phê duyệt  

báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân 

cư và tái định cư với quy mô 497.918 m2 tại phường Phước Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai” thì phạm vi báo cáo đánh giá tác động môi trường không bao gồm các hạng 

mục công trình xây dựng trên diện tích đất ở và công trình dịch vụ đô thị.  



2 

Vì vậy, nội dung chính của báo cái này sẽ tiến hành đánh giá tác động của việc xây 

dựng các công trình: xây dựng các chung cư nhà ở xã hội, khu nhà giáo dục, xây dựng 

nhà khu đất thương mại dịch vụ, … 

Căn cứ điểm c khoản 5 Phụ lục IV Nghị định 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Dự 

án thuộc danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường 

quy định tại khoản 4 điều 28 luật bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại phụ lục III 

ban hành kèm theo nghị định này. Tổng diện tích dự án < 50ha và có yêu cầu chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên từ 05 ha trở lên .  

Căn cứ điểm b, khoản 1, điều 30 và điểm b, khoản 1, điều 35 Luật bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14. Chủ dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường và thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Ngoài ra theo điểm d khoản 7 điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án 

được phân loại chỉ theo tiêu chí có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 

nước từ 02 vụ trở lên sẽ được phân cấp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo dự án 

đầu tư 

1.2.1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 22/08/2017(cấp lần đầu) và  Quyết định số 

2607/QĐ-UBND ngày 04/09/2024 (điều chỉnh lần 1) 

1.2.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo dự án đầu tư 

Cơ quan phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Khu Dân Cư Và Tái Định 

Cư Phường Phước Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai” là Công ty CP Phát triển 

Hạ tầng An Hưng Phát. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối 

quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp 

luật có liên quan 

1.3.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường  

Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm 

phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 252/QĐ-TTg 

ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ đến 

năm 2020 (Quy hoạch) tại Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 20/07/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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Phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 theo Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai. 

1.3.2. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác 

của pháp luật có liên quan 

Dự án phù hợp với Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về sửa 

đổi bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 

của HĐND tỉnh về phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo đó: mục tiêu đến năm 2025 tỉnh Đồng Nai phấn đấu xây 

dựng khoảng 10.000 căn nhà; mục tiêu giai đoạn 2021 – 2030 hoàn thành tối thiểu 

50.000 căn nhà ở xã hội. 

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi 

trường có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

a) Văn bản pháp lý và dưới Luật: 

* Luật: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020;  

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18/1/2024, có hiệu lực 

từ ngày 1/8/2024;  

- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18/1/2024, có hiệu lực 

từ ngày 1/8/2024  

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023;  

- Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, có hiệu 

lực kể từ ngày 01/07/2021 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021; 

- Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam;  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông 

qua ngày 18/06/2014;  

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng;  

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/20213/QH13 ngày 19/6/2013;  

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001, có hiệu lực từ ngày 

4/10/2001;  
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- Luật số 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, 
chữa cháy của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ hợp thứ 6 thông qua 

ngày 22/11/2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 

* Nghị định:  

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ quy định về thoát 

nước và xử lý nước thải; 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về Quy định chi 

tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; 

- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 hướng dẫn Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiêt một số nội dung 

về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/05/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá 

đất; 

- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

* Thông tư:  

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;  

- Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất;  
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-  Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn 

về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung;  

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;  

-  Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định 

mức xây dựng;  

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một 

số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

- Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Quy định quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức cho phép tiếng ồn tại nơi làm viêc; 

-  Thông tư số 27/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Quy định quy chuẩn 

quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công An quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử 

lý nước thải; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây Dựng quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCA ngày ngày 05/12/2018 của Bộ Công an sửa đổi, 

bổ sung một số điều của thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của bộ trưởng 

bộ công an quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và 

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 

chất lượng môi trường;. 

* Quyết định, chỉ thị: 

- Quyết định số 4268/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh 

Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015; 

- Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Đồng Nai về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Đồng Nai về việc ban hành Quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai;  

- Quyết định số 491/2018/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2050; 
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- Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Nai về việc thông qua quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

b). Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng: 

Chất lượng môi trường không khí:  

QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí. 

Tiếng ồn và độ rung:  

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;  

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về độ rung;  

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc.  

Chất lượng môi trường nước:  

QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;  

QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới 

đất;  

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.  

QCVN 38:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt 

bảo vệ đời sống thủy sinh.  

Chất lượng môi trường đất và các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến chất 

thải rắn/chất thải nguy hại:  

QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất; 

QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 

hại.  

QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối 

với bùn thải từ quá trình xử lí nước 

An toàn và sức khoẻ lao động và các tiêu chuẩn/quy chuẩn khác:  

QCVN 22:2016/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chiếu sáng - Mức cho 

phép chiếu sáng nơi làm việc;  

QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;  

QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về rung - Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc;  

QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước sạch 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt;  

QCVN 07:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ 

tầng kỹ thuật;  

QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.  
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QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và an toàn cháy cho nhà và 

công trình.  

TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình.  

TCVN 7957:2023 tiêu chuẩn quốc gia thoát nước - mạng lưới và công trình bên 

ngoài – yêu cầu thiết kế 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền về dự án 

- Văn bản số 1313/BQP-TM ngày 08/05/2012 của Bộ Quốc phòng về việc thỏa 

thuận địa điểm thực hiện các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 7655/UBND-ĐT ngày 18/09/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

lập quy hoạch giai đoạn 1 dự án khu dân cư tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa. 

- Giấy phép quy hoạch số 12/GPQH ngày 19/03/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 1267/BTNMT-TVQLĐĐ ngày 11/04/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng để thực hiện dự án Khu dân cư 

xã Phước Tân và xã An Hòa thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 1287/BNN-TT ngày 21/04/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn về việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 794/Ttg-KTN ngày 27/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 8131/UBND-ĐT ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

thỏa thuận địa điểm cho Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng An Hưng Phát đầu tư dự 

án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa. 

- Văn bản số 8449/UBND-ĐT ngày 09/09/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

đính chính vị trí thỏa thuận địa điểm dự án khu dân cư của Công ty Cổ phần Phát triển 

Hạ tầng An Hưng Phát. 

- Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai  về 

việc Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư tại xã 

Phước Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc Duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tái định cư tại 

xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (lần 1). 

-  Quyết định 2936/ QĐ-UBND ngày 22/08/2017 về việc chấp thuận chủ trương 

đầu tư giai đoạn 1 của dự án 500 Khu dân cư tái định cư tại xã Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

- Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 04/07/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc Duyệt điều chỉnh số liệu tại Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của 

UBND tỉnh Đồng Nai về việc Duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết  xây dựng tỷ 

lệ 1/500 Khu dân cư tái định cư tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(lần 1). 
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- Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 12/06/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tái định cư 

tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tái định cư 

tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định 2607/ QĐ-UBND ngày 04/09/2024 về việc quyết định chập thuận 

điểu chỉnh chủ trương đầu tư giai đoạn 1 của dự án 500 Khu dân cư tái định cư tại 

phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

- Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tái định cư 

tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập 

− Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Khu dân cư tái định cư tại 

phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”. Tập hồ sơ pháp lý Dự án do 

Chủ dự án là Công ty CP Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát.cung cấp 

− Bản vẽ thiết kế cơ sở (bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng thoát nước mưa, nước 

thải,…) của Dự án, năm 2024. 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

3.1. Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của dự án 

Quá trình lập báo cáo ĐTM của Dự án được Công ty Công ty CP Phát triển Hạ 

tầng An Hưng Phát thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Việc lập báo 

cáo ĐTM của Dự án được Chủ dự án chủ trì thực hiện. 

a. Đơn vị tư vấn ĐTM: 

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

- Địa chỉ: P.A402, Khu liên cơ quan Bộ TN và MT, số 200 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, 

Tp. HCM 

- Điện thoại: 028.62900991  Fax: 028.62900994 

- Đại diện: Nguyễn Vũ Luân  Chức vụ:  Giám đốc  

b. Chủ đầu tư 

− Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát; 

− Địa chỉ văn phòng: 12/1, tổ 16, KP.Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 

− Địa chỉ Dự án: ấp Đồng phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 

− Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Minh Hải; Chức vụ: Tổng giám đốc; 
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Phương pháp danh mục dùng để liệt kê thành một danh mục tất cả các nhân tố môi 

trường liên quan đến hoạt động phát triển được đem ra đánh giá.  

Phương pháp này được áp dụng để định hướng nghiên cứu, bao gồm việc liệt kê 

danh sách các yếu tố có thể tác động đến môi trường và các ảnh hưởng hệ quả trong các 

giai đoạn xây dựng và hoạt động. Từ đó có thể định tính được tác động đến môi trường 

do các tác nhân khác nhau trong quá trình xây dựng và hoạt động. Cụ thể là các bảng 

danh mục đánh giá nguồn tác động, các đối tượng chịu tác động trong giai đoạn thi công, 

vận hành của Dự án. 

4.2. Các phương pháp khác 

(1). Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường 

Khảo sát hiện trường khi thực hiện công tác ĐTM để xác định hiện trạng khu vực 

thực hiện dự án nhằm làm cơ sở cho việc nhận định các đối tượng tự nhiên có thể bị tác 

động bởi các hoạt động của dự án, đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, chương 
trình quản lý và giám sát môi trường, … Quá trình khảo sát hiện trường càng cụ thể, chi 

tiết và đầy đủ thì quá trình nhận dạng các đối tượng bị tác động cũng như đề xuất các 

biện pháp giảm thiểu các tác động càng chính xác, thực tế và khả thi. Phương pháp điều 

tra, khảo sát hiện trường được áp dụng tại chương 2 của báo cáo. 

(2). Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

Phương pháp này nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng không 

khí, nước mặt, nước ngầm, độ ồn, độ rung, trầm tích, thủy sinh, đất tại khu đất dự án 

và khu vực xung quanh. Hệ thống phòng phân tích mẫu môi trường được tổ chức Vilas 

Việt Nam công nhận năng lực phòng thử nghiệm, có chứng nhận VIMCERT và hiệu 

chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. 

(3). Phương pháp chuyên gia 

Các đánh giá dựa trên kiến thức và kinh nghiệm về khoa học và công nghệ môi 

trường của các chuyên gia tham gia thực hiện công tác đánh giá và dự báo các tác 

động chính, các giải pháp giảm thiểu tác động. Phương pháp này sử dụng để xây dựng 

nội dung các chương 3, 4 của báo cáo ĐTM. 

 (4). Phương pháp so sánh 

Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh với các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn môi 

trường của Việt Nam. 

4.3. Các bước thực hiện ĐTM 

− Thu thập thông tin, số liệu về Dự án. 

− Khảo sát thực trạng khu vực thực hiện Dự án. 

− Khảo sát, lấy mẫu và phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng các thành môi trường 

tại khu vực thực hiện Dự án. 

− Thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án, từ đó đề xuất các biện pháp, công 

trình bảo vệ môi trường cho Dự án. 

− Thực hiện tham vấn cộng đồng, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học. 
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5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM 

5.1. Thông tin về Dự án 

(1). Tên dự án 

Khu dân cư tái định cư tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 (2). Địa điểm thực hiện 

Ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(3). Chủ Dự án 

− Tên Chủ dự án: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát 

− Phương tiện liên hệ với Chủ dự án: Điện thoại: 0251.6251744; Fax: 0251.6251834 

− Người đại diện của Chủ dự án: Ông Nguyễn Minh Hải – Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

− Tiến độ thực hiện dự án: 2024 - 2030. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường 

(1). Hạng mục công trình của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường  

Các hạng mục công trình của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường trong 

giai đoạn xây dựng: 

− Các phương tiện thực hiện thi công xây dựng. 

− Các phương tiện vận chuyển phục vụ thi công xây dựng. 

− Khu lưu chứa tạm thời chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại. 

Các hạng mục công trình của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường trong 

giai đoạn vận hành: 

− Chất lượng không khí. 

− Chất lượng nước  

− Chất lượng đất. 

− Sức khoẻ cộng đồng. 

− Tài nguyên sinh học. 

 (2). Hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Các hoạt động chính tác động đến môi trường trong giai đoạn xây dựng:  

− Hoạt động tập kết, lưu trữ nhiên, nguyên, vật liệu, máy móc, trang thiết bị;  

− Hoạt động thi công, xây dựng và lắp đặt các thiết bị;  

− Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng Dự án. 

Các hoạt động chính tác động đến môi trường trong giai đoạn vận hành:  

− Hoạt động sinh hoạt của dân cư. 
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− Hoạt động thu gom nước mưa chảy tràn, thu gom và xử lý nước thải;  

− Hoạt động vận hành, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án 

5.3.1. Quy mô, tính chất của nước thải 

(1). Giai đoạn xây dựng Dự án 

− Nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công cao nhất 2,25 m3/ngày (tập trung 

tối đa 50 công nhân). Thành phần: Chất rắn lơ lửng (SS), BOD, COD, Nitơ (N), Phốt 

pho (P), Coliform. 

− Nước thải phát sinh từ vệ sinh phương tiện, thiết bị , nước thải rửa cốt liệu bê tông 

khoảng 1,75 m3/ngày. Thành phần chủ yếu: chất rắn lơ lửng (SS).Thành phần: Dầu mỡ, 

chất rắn lơ lửng (SS). 

(2). Giai đoạn vận hành Dự án 

− Nước thải sinh hoạt phát sinh bao gồm: Từ quá trình hoạt động của toàn bộ dân cư 

tại Dự án khoảng 2.165 m3/ngày. Thành phần: Chất rắn lơ lửng (SS), BOD, COD, Nitơ 

(N), Phốt pho (P), Coliform… 

5.3.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

(1). Giai đoạn thi công, xây dựng Dự án 

− Bụi phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng, loại bỏ thảm thực vật, san lấp, tôn 

nền,… 

− Khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện thi công xe tải, xe ủi, cẩu,.. với 

các thành phần ô nhiễm: Bụi, SO2, NOx, CO, THC. 

(2). Giai đoạn vận hành Dự án 

− Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện ra vào dự án với các thành phần ô nhiễm: Bụi, 

SO2, NOx, CO, THC. 

− Mùi hôi từ cống rãnh, khu chứa rác, hệ thống XLNT của Dự án với các thành phần ô 

nhiễm: NH3, H2S, Mercaptan. 

5.3.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

(1). Giai đoạn xây dựng Dự án 

− Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công xây 

dựng có khối lượng lớn nhất 25 kg/ngày. Bao gồm: các loại bao bì, vỏ lon đựng nước 

giải khát, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa... 

− Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ hoạt động phá dỡ công trình hiện hữu (nhà cửa, 

công trình công cộng,…) khoảng 184 tấn/tháng. 

Chất thải rắn rơi vãi, dư thừa phát sinh trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục: 
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− Bê tông, gạch, đất, đá: chiếm từ 40 – 50% khối lượng chất thải rắn xây dựng, lắp đặt 

thiết bị;  

− Gỗ và các thành phần liên quan (pallet, coppha, ván ốp): chiếm từ 30 – 40% khối 

lượng chất thải xây dựng – lắp đặt thiết bị; 

− Sắt, thép, đinh tán, bu lông,...: chiếm từ: 10 – 30% khối lượng chất thải xây dựng – 

lắp đặt thiết bị. 

(2). Giai đoạn vận hành Dự án 

− Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của dân cư có khối lượng 14.925,3 

kg/ngày. Bao gồm: Các loại bao bì, vỏ lon đựng nước giải khát, hộp đựng thức ăn, thức 

ăn thừa...  

− Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình 

xây dựng  

5.3.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

(1). Giai đoạn xây dựng Dự án  

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công, xây dựng chủ yếu là dầu 

nhớt thải ,giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang, cặn sơn…. khoảng 182 kg/tháng. 

(2). Giai đoạn vận hành Dự án  

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động vận hành có khối lượng khoảng 123,3  

kg/năm. Bao gồm: Bóng đèn huỳnh quang; Bao bì cứng thải bằng vật liệu khác; Bao bì 

cứng thải bằng nhựa; Dầu nhớt thải,… 

3.3.5. Tiếng ồn, độ rung 

(1). Giai đoạn xây dựng Dự án  

− Nguồn phát sinh: tiếng ồn, rung phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu 

do các máy móc thiết bị trong quá trình thi công như xe tải vận chuyển, máy mủi, xe lu, 

máy trộn bê tông... 

− Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

(2). Giai đoạn vận hành Dự án  

− Nguồn phát sinh: tiếng ồn, rung phát sinh trong giai đoạn vận hành do hoạt động vận 

tải ra vào Dự án; hoạt động máy móc thiết bị của Dự án. 

− Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.3.6. Các tác động khác 

(1). Tác động do sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Trong giai đoạn vận hành Dự án các nguy cơ có thể xảy ra sự cố hệ thống xử lý 

nước thải như: 
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− Hư hỏng thiết bị vận hành; 

− Vận hành hệ thống xử lý nước thải không đúng quy trình kỹ thuật ; 

− Xảy ra hiện tượng sốc tải; 

− Các sự cố về điện: cúp điện, hư hỏng hệ thống điện làm gián đoạn việc vận hành hệ 

thống xử lý nước thải.  

 (2). Tác động do sự cố tai nạn lao động 

Trong giai đoạn xây dựng Dự án các nguy cơ có thể xảy ra sự cố tai nạn lao động như: 

− Do bất cẩn của người lao động, không chấp hành nội quy an toàn lao động; 

− Xảy ra các sự cố chập điện, cháy nổ,...; 

− Thực hiện vận hành không đúng quy trình kỹ thuật dẫn đến tai nạn lao động. 

(3). Tác động do tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông có thể xảy ra do bất cẩn, mất tay lái, phương tiện tham gia 

giao thông đông đúc cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông tại khu vực Dự án. 

(4). Sự cố rò rỉ, tràn đổ nguyên, nhiên liệu, hoá chất 

Các loại sự cố rò rỉ, tràn đổ nguyên, nhiên liệu, hoá chất trong giai đoạn hoạt 

động của KDC có thể bao gồm: 

- Rò rỉ, tràn đổ nguyên, nhiên liệu, hoá chất trong quá trình vận chuyển;  

- Sự cố tai nạn giao thông đường bộ có thể dẫn đến sự cố rò rỉ, tràn đổ nguyên, 

nhiên liệu, hoá chất; 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

5.4.1. Giai đoạn xây dựng Dự án  

(1). Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải:  

➢ Đối với thu gom và xử lý nước thải: 

− Nước thải sinh hoạt → Nhà vệ sinh di động vật liệu chế tạo nhựa composite, kết cấu 

nguyên khối, hoàn chỉnh.  

− Nước thải từ rửa thiết bị, vệ sinh phương tiện thi công xây dựng  → Hệ thống thu 

gom → Bể lắng cặn và gạt ván dầu mỡ → Tái sử dụng lại cho thi công xây dựng. 

− Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ quá 

trình thi công xây dựng Dự án trước khi xả thải ra môi trường. 

➢ Đối với xử lý bụi, khí thải: Các biện pháp thực hiện giảm thiểu bụi, khí thải trong 

quá trình thi công xây dựng: 

− Phun nước tưới ẩm làm giảm bụi, dùng bạt che chắn phần đất đã đào lên để hạn chế 

gió phát tán bụi vào không khí, ngăn cách khu vực thi công với xung quanh bằng các 

tấm ngăn (tấm lợp, cốt ép...). 
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− Tất cả các xe vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới đưa vào sử dụng tại khu vực Dự 

án phải đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi 

trường. 

− Hoạt động vận chuyển tránh giờ cao điểm; 

− Hoạt động bốc dỡ được tiến hành theo đúng giờ quy định; 

− Đảm bảo tốc độ vào khu vực Dự án 20 km/giờ, các xe ra vào cách nhau 5 phút tránh 

gây hiện tượng bụi mù; 

− Các loại xe chuyên chở phải được che chắn, phủ bạt để tránh bụi phát tán trong quá 

trình di chuyển; 

− Trang bị thiết bị bảo hộ lao động  như nón, găng tay, khẩu trang,…để bảo vệ sức khỏe 

cho người lao động. 

(2). Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại:  

➢ Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường:  

− Các loại chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quang, giải phóng mặt bằng được 

tận thu hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý đúng quy định;  

− Chất thải rắn sinh hoạt → lưu chứa tại các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt có dung 

tích 240 – 660 lít → hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý đúng quy định; 

− Toàn bộ chất thải rắn xây dựng sẽ được công nhân thu gom hàng ngày và sau khi thu 

gom được tập trung tại khu vực quy định trên công trường và được phân loại để có biện 

pháp xử lý thích hợp, cụ thể:  

+ Sắt thép vụn, bao bì xi măng được thu gom để bán phế liệu;  

+ Gỗ cốp pha được tái sử dụng; 

+ Đất, đá, gạch vỡ được tận dụng triệt để trong thi công; 

+ Những chất thải còn lại không tận dụng được đơn vị thi công sẽ hợp đồng với đơn vị 

có chức năng đến vận chuyển đi đổ thải theo đúng quy định. 

− Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn thông thường được hợp đồng với các đơn vị 

có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành; 

− Tần suất thu gom, vận chuyển, xử lý: 

− Chất thải sinh hoạt: 02 ngày/lần; 

− Chất thải rắn thông thường: 01 tuần/lần. 

− Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn thông thường 

phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh 

môi trường theo quy định hiện hành. 

➢ Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại:  
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− Các chất thải nguy hại phát sinh được thu gom, phân loại lưu giữ riêng trong các 

thùng có nắp đậy, dán nhãn mã CTNH theo quy định. Bố trí kho lưu chứa chất thải nguy 

hại tạm thời tại của công trường thi công xây dựng diện tích 10m2 

− Tại nhà kho trang bị 04 thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng bằng nhựa, có 

nắp đậy, ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định khi kết 

thúc giai đoạn thi công 

 (3). Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung  

− Các phương tiện tham gia thi công trong giai đoạn thi công, xây dựng đều phải đạt 

tiêu chuẩn về mức độ gây ồn. Các phương tiện vận tải, máy móc thi công phải có giấy 

phép lưu hành của Cục Kiểm định. 

− Cần giảm tốc độ khi đi qua khu vực dân cư. 

− Các xe vận chuyển vật liệu xây dựng phải được phủ bạt hoàn toàn, không chở quá 

trọng tải quy định. 

− Quy định các phương tiện vận tải và các máy công cụ có độ ồn cao không được hoạt 

động vào giờ nghỉ và cùng một thời điểm. 

− Các phương tiện và máy thi công định kỳ bảo dưỡng, thường xuyên bôi trơn dầu mỡ. 

− Hạn chế bóp còi khi đi qua các khu vực dân cư tập trung và trong công trường xây 

dựng. 

− Trang bị bảo hộ cá nhân cho công nhân làm việc tại những bộ phận gây ồn cao như: 

mũ chụp tai hoặc nút chống ồn bằng chất dẻo, đặc biệt là tại các công đoạn tháo dỡ nhà 

cửa có sử dụng máy búa đập gây tiếng ồn. 

− Công nhân vận hành các máy có độ ồn cao được luân phiên, có chế độ nghỉ ngơi hợp 

lý, tránh làm việc liên tục trong thời gian dài. 

− Thường xuyên phối hợp với đơn vị nhà thầu để kiểm tra độ rung của các máy móc 

thiết bị trong quá trình hoạt động. Tránh gây tình trạnh lún, nứt đến các công trình lân 

cận.  

(4). Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

➢ Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn: 

− Có kế hoạch quản lý hạn chế dầu mỡ, xăng nhớt rơi vãi từ các phương tiện sử dụng, 

thu dọn vật liệu rơi vãi, đặc biệt không tập trung các loại nhiên vật liệu gần kề hệ thống 

thoát nước gây ảnh hưởng nguồn tiếp nhận. 

− Tiến hành đào các rãnh thoát nước mưa tạm thời, bố trí các hố lắng tạm thời trên trục 

thoát nước nhằm giảm hàm lượng cặn lơ lửng, giảm nguy cơ tắc nghẽn ngập úng. 

− Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước không để rác thải 

sinh hoạt, nhiên liệu dự trữ và nhiên liệu thải xâm nhập vào hệ thống thoát nước gây ô 

nhiễm hoặc tắt nghẽn hệ thống. 
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− Thi công các hạng mục đường giao thông, hệ thống thoát nước một cách song song 

để đảm bảo tính liên tục, đồng bộ tránh gây chồng chéo. 

− Quy định chỗ tập kết vật liệu không chắn đường thoát nước. 

− Các loại vật tư, thiết bị được tập kết dần từng đợt tùy theo yêu cầu tiến độ của công 

trình, không tập kết vật tư, vật liệu với số lượng lớn. Khu vực kho chứa nguyên liệu có 

nền cao hơn so với khu vực xung quanh. Nguyên vật liệu dự trữ trong công trường cần 

được che phủ bằng bạt hoặc vật liệu tương tự để tránh rửa trôi do nước mưa. 

− Bố trí nhân viên theo dõi tình trạng thoát nước khi trời mưa và khơi thông đường 

thoát nước tránh tình trạng ngập úng gây ảnh hưởng đến người dân đang sinh sống tại 

khu vực Dự án. 

➢ Biện pháp phòng ngừa và ứng phó đối với sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao 

thông: 

− Thiết lập tổ y tế túc trực tại Dự án. 

− Thường xuyên tổ chức diễn tập cho các tình huống xảy ra sự cố tai nạn lao động. 

− Lưu giữ địa chỉ, điện thoại của tổ chức y tế gần nhất. 

− Phối hợp với trạm y tế để xây dựng quy trình sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra sự cố tai 

nạn lao động trong mọi tình huống. Các nhân viên y tế thường xuyên được tập luyện, 

diễn tập và đảm bảo thành thạo các quy trình này.  

− Chủ Dự án yêu cầu các đơn vị thi công tại khu mặt nước phải đầu tư trang thiết bị 

phòng chống sự cố đầy đủ đồng thời thực hiện các công tác về diễn tập ứng phó sự cố 

lao động, kiểm tra sức khỏe định kỳ. 

− Không cho công nhân uống rượu bia trong quá trình làm việc tại Dự án. 

− Hướng dẫn giao thông khi ra vào công trình. 

− Lắp các loại biển báo, hướng dẫn giao thông trên lối ra vào công trình. 

5.4.2. Giai đoạn vận hành Dự án  

(1). Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

➢ Đối với thu gom và thoát nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt → Hệ thống thu gom → Cụm bể tự hoại (đối với nước thải 

từ các nhà vệ sinh) → đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của khu dự án và 

thu gom về trạm XLNT tập trung  

* Công trình xử lý nước thải: 

 03 Hệ thống XLNT tổng công suất 2.340 m3/ngày.đêm  

 Cụm xử lý nước thải :Nước thải đầu vào → thiết bị tách rác thô bể gom → bị 

tách rác tinh → bể tách dầu → Bể điều hòa → bể Anoxic → bể Sinh học MBBR → bể 

lắng sinh học → bể khử trừng → nước thải đầu ra. 

 (2). Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải  



19 

➢ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải từ hoạt động giao thông trong khu 

dân cư: 

−  Phối hợp với các đơn vị chức năng phát triển hệ thống giao thông công cộng đến khu 

vực dự án như: Các tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hoá lỏng (hoặc các 

loại xe buýt mới sử dụng dầu DO phát thải đảm bảo tiêu chuẩn EURO 4), hạn chế sử 

dụng các phương tiện xe máy, ô tô cá nhân; thay thế xe máy bằng xe điện;  

− Tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng các tiện ích công cộng, xe đạp, đi bộ, 

xe điện,... tắt máy xe khi đường chờ đèn tín hiệu giao thông đối với xe máy;  

− Phối hợp với Lực lượng CSGT Tp. Biên Hòa thường xuyên tuần tra, kiểm soát các 

phương tiện vận tải không đảm bảo kỹ thuật lưu thông vào phạm vi Dự án. 

➢ Giảm thiểu ô nhiễm do mùi, khí thải phát sinh từ khu chứa rác; hệ thống xử lý 

nước thải: 

− Tại khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt thì các thùng chứa cần được bọc lót trong 

bao bì và cuối ngày bịt kín lại trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom 

và xử lý đúng quy định. 

− Khu kho lưu chứa chất thải được xây dựng khép kín có mái che mưa, hiên che mưa 

tránh sự xâm nhập của nước mưa làm phát tán ra môi trường phát sinh mùi hôi. 

− Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh cần được thu gom tối thiểu 2 lần/tuần nhằm tránh sự 

phân hủy gây mùi hôi ảnh hưởng đến CBCNV làm việc tại dự án. 

− Tiếp tục duy trì tổ vệ sinh có nhiệm vụ phụ trách công tác vệ sinh trong phân xưởng; 

khai thông cống rãnh, vệ sinh dọn dẹp khu vực văn phòng, vệ sinh máy móc, thiết bị 

định kỳ,... 

− Thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu làm việc sau mỗi ca làm việc. 

(3). Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy 

hại: 

➢ Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường:  

− -Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và quản lý hạ tầng được 

phân loại tại nguồn bằng các thùng chứa riêng biệt;  

− Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng chuyển  giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý 

hợp vệ sinh thông qua hợp đồng với Chủ đầu tư. 

− Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý các loại chất thải sinh hoạt và chất 

thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo các yêu cầu về 

an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành. 

➢ Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại:  

− CTNH từ các hoạt động quản lý hạ tầng sẽ được chủ đầu tư thu gom, phân loại tại 

nguồn, chuyển về khu vực lưu chứa tạm thời có diện tích 20m2 được bố trí tại khu vực 

kỹ thuật và định kỳ thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý an toàn. Khu vực lưu 

chứa CTNH đảm bảo tuân thủ đúng quy định  
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(4). Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung  

− Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đệm chống ồn cho các phương tiện, thiết bị hoạt 

động tại Dự án. 

− Phương tiện vận tải ra vào Dự án đảm bảo các quy trình kỹ thuật và kiểm định thiết 

bị tránh phát sinh tiếng ồn, rung từ phương tiện vận chuyển. 

− Trồng cây xanh, thảm cỏ xung quanh khu vực để giảm thiểu bụi, tiếng ồn phát sinh 

từ hoạt động vận hành tới môi trường xung quanh. 

− Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

(5). Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

➢ Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn:  

− Cống thoát nước mưa dưới vỉa hè được dùng loại cống ly tâm đúc sẵn chịu tải trọng 

H10, có đường kính từ ø400 ÷ ø1.200. Còn dưới đường sử dụng BTLT chịu được tải 

trọng xe H30. 

− Tổ chức đội vệ sinh thường xuyên vệ sinh các tuyến đường nội bộ;  

− Nạo vét định kỳ hệ thống thoát nước mưa đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, giảm 

thiểu ngập úng cục bộ. 

Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống cấp thoát nước: Không xây 

dựng các công trình trên đường ống dẫn nước, thường xuyên kiểm tra và bảo trì các mối 

nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ bền, độ kín khít 

của tất cả các tuyến ống. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1. Quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

Thực hiện việc phân định, phân loại các loại chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Định kỳ chuyển giao chất thải 

thông thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định hiện hành: 

− Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường và CTNH 

− Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần và chứng từ thu gom CTSH, chất thải xây 

dựng và CTNH 

− Tần suất giám sát: thường xuyên 

− Căn cứ thực hiện: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường. 
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5.5.2. Quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

(1) Giám sát nước thải 

➢ Vị trí giám sát: 03 vị trí tại 03 điểm đầu ra của 03 trạm XLNT 

➢ Các chỉ tiêu đánh giá: các chỉ tiêu quy định trong QCVN 14:2008/BTNMT. 

➢ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

➢ Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: Phương pháp tiêu chuẩn;  

➢ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, với K = 1,0. 

(2) Giám sát nước thải tự động liên tục 

➢ Thông số giám sát: pH, BOD, TSS, N-NH4
+, P-PO4

3-. 

➢ Vị trí giám sát: 01 điểm đầu ra sau trạm XLNT tại Trạm xử lý 1. 

➢ Tần số thu mẫu và phân tích: liên tục. 

➢ Quy chuẩn môi trường Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K= 1. 

 (3) Chương trình giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại  

Thực hiện việc phân định, phân loại các loại chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Định kỳ chuyển giao chất thải 

thông thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định hiện hành: 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường và CTNH; 

- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần và chứng từ thu gom CTSH, và 

CTNH; 

- Tần suất giám sát: thường xuyên; 

Căn cứ thực hiện: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1.1.1. Tên dự án 

“KHU DÂN CƯ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ẤP ĐỒNG, PHƯỜNG PHƯỚC TÂN, 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA" 

1.1.2. Chủ dự án  

− Tên Chủ dự án: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát  

− Địa chỉ: 12/1, tổ 16, KP.Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

− Phương tiện liên hệ với Chủ dự án: Điện thoại: 0251.6251744; Fax: 0251.6251834 

− Người đại diện của Chủ dự án: Ông Nguyễn Minh Hải  

– Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

− Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2025 => 2030. 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

1.1.3.1. Vị trí dự án 

Dự án có vị trí tiếp cận của dự án như sau: 

- Phía Đông: giáp sông Buông, đất dân cư và Quốc lộ 51; 

- Phía Tây: giáp suối Cây Cao (rạch Ngọn Cây Cao); 

- Phía Nam: giáp sông Buông; 

- Phía Bắc: giáp đất nông nghiệp. 

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm mốc của dự án 

Mốc 
Toạ độ Khoảng cách 

(m) X(m) Y(m) 

1 1204118.75 406057.36 86,63 

2 1204056.94 406118.07 9,71 

3 1204047.50 406115.81 81,13 

4 1204005.29 406185.10 52,86 

5 1204010.48 406237.70 84,98 

6 1204092.00 406261.71 40,51 

7 1204092.16 406302.22 34,67 

8 1204078.48 406334.08 102,48 

9 1204175.02 406368.46 51,43 

10 1204210.79 406331.51 52,09 

11 1204251.96 406363.43 14,96 
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Mốc 
Toạ độ Khoảng cách 

(m) X(m) Y(m) 

12 1204266.88 406362.37 17,23 

13 1204269.13 406345.29 10,00 

14 1204279.04 406346.62 6,06 

15 1204279.51 406340.58 46,01 

16 1204303.40 406301.26 18,48 

17 1204321.44 406305.26 23,01 

18 1204325.43 406282.59 65,50 

19 1204332.11 406217.44 163,11 

20 1204373.51 406059.67 48,59 

21 1204336.24 406028.50 15,61 

22 1204325.22 406039.56 47,09 

23 1204287.42 406011.48 76,55 

24 1204246.99 405946.48 16,49 

25 1204232.24 405939.10 61,35 

26 1204209.77 405882.01 27,48 

27 1204198.45 405856.97 56,67 

28 1204142.51 405866.05 78,39 

29 1204121.58 405941.59 35,50 

30 1204087.37 405932.11 1,71 

31 1204086.92 405933.77 34,41 

32 1204107.70 405961.19 40,87 

33 1204104.17 406001.91 15,72 

34 1204118.72 406007.86 49,50 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát, năm 2024) 
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1.1.3.2. Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội có khả năng bị tác động bởi dự án 

(1). Các đối tượng tự nhiên 

Các đối tượng tự nhiên trong mối tương quan với vị trí thực hiện dự án có thể kể 

đến như sau: 

- Rạch Ngọn Cây Cao: tiếp giáp dự án về hướng Tây Bắc và Tây; 

- Sông Buông: tiếp giáp dự án về hướng Nam và Tây Nam; 

- Sông Đồng Nai: 5km về hướng Tây Nam; 

 (2). Các đối tượng kinh tế - xã hội 

Các đối tượng kinh tế xã hội trong mối tương quan với vị trí thực hiện dự án có 

thể kể đến như sau: 

- Khu công nghiệp Tam Phước: 7km về phía Đông Nam; 

- Khu công nghiệp An Phước: 7km về phía Đông Nam 

- UBND phường Phước Tân: 0,5 km về phía Đông; 

Trong khu vực dự án, có miếu Thần Què, nằm ở phía Tây Nam khu vực dự án, có 

khả năng chịu ảnh hưởng từ hoạt động của dự án. 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

1.1.4.1. Hiện trạng sử dụng đất 

Công tác bồi thường, đền bù và giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 90%, quy 

trình thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nên phần diện tích đất của dự án 

được xem là đất sạch và được giao cho Chủ đầu tư tiến hành thực hiện dự án từ năm 

2017. Việc xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cơ bản của dự án đã được thực hiện 

trên diện tích đất bàn giao, bao gồm: san lấp mặt bằng; hệ thống giao thông nội bộ; hệ 

thống cấp nước; hệ thống cấp điện-chiếu sáng; hệ thống thu gom, thoát nước mưa-nước 

thải. Các hệ thống xử lý nước thải đã thực hiện xong 2/3 trạm xử lý. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường. 

1.1.5.1. Dân cư 

Khu vực dự án trước đây chủ yếu là người Kinh sống tập trung thành ấp ven đường 

liên ấp và Quốc lộ 51 (Cách khu vực dự án khoảng 300m về phía Đông); ven đường liên 

ấp (phía Bắc khu vực dự án) có khu dân cư ấp Đồng cách dự án khoảng 300m. 

Trước đây, trong khu vực dự án có khoảng 182 hộ dân sinh sống, và đều đã được 

đền bù theo đúng quy định của pháp luật. 

1.1.5.2. Các đối tượng kinh tế - xã hội 

Các đối tượng kinh tế xã hội tại khu vực xây dựng dự án trước đây chủ yếu là 182 

hộ dân sinh sống, không có các công ty, xí nghiệp hoặc khu công nghiệp hoạt động trong 

khu vực thực hiện dự án. Cách khu vực dự án về hướng Đông Bắc 1.000m là UBND 

phường Phước Tân. 
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Ngoài ra, tại khu vực dự án có ngôi miếu Thần Què và sẽ được Chủ dự án tiến 
hành mở rộng diện tích ngôi miếu để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân trong 

khu vực. 

Sơ đồ vị trí dự án trong mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế -xã 

hội được trình bày trong các hình sau. 

 

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí địa lý của dự án 

1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu của Dự án 

- Xây dựng  hạ tầng kỹ thuật tạo cơ sở tiến hành các công tác xây dựng tiếp theo. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng đô thị hóa, đồng bộ với 

quy hoạch tổng thể chung của Tp.Biên Hòa cũng như tỉnh Đồng Nai. 

- Xác định rõ vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, 

tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án. 

- Tạo mối liên kết, sự thống nhất trong quản lý, cũng như đảm bảo cảnh quan kiến 

trúc, mối liên kết về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đối với khu vực xung quanh.  

1.1.6.2. Quy mô 
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a. Quy hoạch sử dụng đất của Dự án 

Ngày 12/06/2019 UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 1772/QĐ-UBND về việc 

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 của Dự án số liệu tại Quyết 

định số 2278/QĐ-UBND  ngày 04/07/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

Ngày 03/10/2024 UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 2888/QĐ-UBND về việc 

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 của Dự án  

Bảng 1.2. Tổng hợp cân bằng sử dụng đất 

STT Hạng mục 
Ký 

hiệu 

QĐ 2278/QĐ-

UBND ngày 

04/07/2018 

QĐ 1772/QĐ-

UBND ngày 

12/06/2019 
Số 

căn 

hộ 
Diện 

tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Đất ở  218.844 43,9 218.844 43,9  

1 Đất ở kinh doanh  174.404  157.342  1.182 

1.1 Nhà liên kế L 116.494  116.494  1.083 

1.2 Nhà liên kế vườn LV 10.524  10.524  64 

1.3 Biệt thự B 30.324  30.324  46 

1.4 Chung cư CT 17.062  0   

2 
Đất ở tái định cư và 

Nhà ở xã hội 
 44.440  61.052   

2.1 
Nhà liên kế tái định 

cư 
LT 24.183  21.792  249 

2.2 
Chung cư nhà ở xã 

hội 
NXH 20.257  39.710  1.128 

II 
Đất công trình công 

cộng 
 24.546 4,9 24.546 4,9  

1 Công trình giáo dục GD 19.200  19.200   

2 Trụ sở công an VP 528  528   

3 
Công trình thương 

mại - dịch vụ 
TM 4.176  4.176   

4 Công trình trụ sở VP SKC 642  642   

III Đất cây xanh CX 43.191 8,7 43.191 8,7  

1 Cây xanh cách ly CX1 19.496  19.496   

2 
Cây xanh kết hợp hoa 

viên 
CX2 9.941  9.941   

3 
Cây xanh kết hợp 

TDTT 
CX3 13.755  13.755   

IV Đất hạ tầng kỹ thuật HTKT 2.272 0,5 2.272 0,5  

1 Trạm BTS1 BTS1 238  238   

2 Trạm BTS2 BTS2 162  162   

3 Trạm xử lý nước thải HTKT 1.872  1.872   
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V Đất giao thông  209.397 42,0 209.397 42,0  

 Tổng cộng  497.918 100,0 497.918 100,0  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát, năm 2024) 

b. Bố cục quy hoạch kiến trúc 

Giải pháp quy hoạch của dự án là đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng 

kỹ thuật như: giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống giao thông, hệ 

thống cấp – thoát nước, cấp điện, trồng cây xanh, sau đó chuyển giao cho UBND tỉnh 

Đồng Nai và UBND Tp. Biên Hòa quản lý. 

Định hướng quy hoạch chung của khu vực thiết kế nằm trong định hướng quy 

hoạch chung của Tp. Biên Hòa và của tỉnh Đồng Nai. 

Phân khu chức năng rõ ràng, thành từng cụm riêng biệt nhưng có liên hệ chặt chẽ 

trong khu ở nói riêng và toàn khu nói chung. 

Kết hợp hài hòa bán kính phục vụ của các công trình công cộng và tạo được các 

công trình điểm nhấn. 

Phân khu phù hợp với chức năng và hệ thống kỹ thuật đấu nối với các khu dân cư 

hiện hữu lân cận. 

Tận dụng được diện tích đất tối đa. Mật độ xây dựng phù hợp với một khu đô thị 

tương lai. 

c. Phân khu chức năng 

Phân khu chức năng như sau: 

- Khu đất ở; 

- Công trình dịch vụ đô thị; 

- Đất cây xanh – thể dục thể thao; 

- Đất giao thông; 

- Hệ thống cấp điện, cấp nước, viễn thông; 

- Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. 

Cụ thể như sau: 

(1) Khu đất ở 

Tổng diện tích đất là 218.844 m2, chiếm 43,9% tổng diện tích đất toàn khu vực, 

được thiết kế cho 3.145 hộ, gồm các thể loại nhà liên nhà liên kế, nhà liên kế vườn, biệt 

thự, chung cư, nhà liên kế tái định cư, chung cư nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu ở, tái 

định cư của người dân sinh sống tại địa phương và khu vực. 

❖ Nhà liên kế tái định cư 

Được bố trí ở khu vực phía Bắc của dự án trên trục đường N1, phù hợp với nhu 

cầu ở kết hợp với kinh doanh nhỏ lẻ cần thiết của một khu ở hiện đại. Tổng diện tích 

đất là 21.792 m2,. Được tổ chức 276 lô đất, diện tích trung bình 84 m2/lô (bề ngang tối 

thiểu 4,2m). Mật độ xây dựng tối đa là 90%. 

❖ Nhà liên kế 



28 

Được bố trí ở trung tâm của dự án trên trục đường N1, N2 phù hợp với nhu cầu ở 

kết hợp với kinh doanh nhỏ lẻ cần thiết của một khu ở hiện đại. Tổng diện tích là 116.337 

m2, chiếm 23,4% tổng diện tích đất ở toàn khu. Nhà liên kế có diện tích lô đất ≥ 110 m 2 

(bề ngang ≥ 5,0m); Tổng số lô: 1.072 lô, mật độ xây dựng tối đa: 80%. 

❖ Nhà liên kế vườn 

Bố trí ở khu vực phía Tây Nam của dự án, phù hợp với nhu cầu ở cần thiết của một 

khu ở hiện đại. Tổng diện tích đất 10.524 m2, chiếm 5,4% tổng diện tích đất ở. Nhà liên 

kế vườn có diện tích lô đất ≥ 154m2 (bề ngang tối thiểu 7,0m) với 64 lô, mật độ xây 

dựng tối đa 70%, mật độ cây xanh tối thiểu 20%. 

❖ Nhà biệt thự 

Bố trí ở khu vực phía Tây Nam của dự án chạy dọc theo sông Buông, phù hợp với 

nhu cầu ở cần thiết của một khu ở hiện đại. Tổng diện đất là 30.324 m2, chiếm 12,2% 

tổng diện tích đất ở. Nhà biệt thự có diện tích lô đất ≥ 580 m2 (bề ngang tối thiểu 22,0m); 

tổng số lô là 46 lô; mật độ xây dựng tối đa 40%; mật độ cây xanh tối thiểu 20%. 

❖ Chung cư nhà ở xã hội 

Bố trí tại phía Bắc và Nam của dự án, giữa khu liên kế tái định cư, liên kế vườn và 

khu biệt thự, là điểm nhấn của dự án, phù hợp với điều kiện sinh sống hiện tại của người 

dân tại khu dự án. Tổng diện tích đất là 39.710 m2. Được bố trí trên 8 lô đất; số hộ dự 

kiến là 1.128 hộ, tầng cao tối đa 15 tầng, mật độ xây dựng tối đa là 75%, mật độ cây 

xanh tối thiểu 20%. 

(2). Đất công trình dịch vụ đô thị 

Tổng diện tích đất là 25.546 m2, chiếm 4,9% tổng diện tích đất toàn khu, được tổ 

chức thành các thể loại công trình gồm: Công trình giáo dục (nhà trẻ mẫu giáo 1, 2, 
trường tiểu học, trung học cơ sở), trụ sở văn phòng, công trình thương mại – dịch vụ, 

trụ sở công an. Đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí, thương mại, dịch vụ của 

người dân sinh sống tại dự án và khu vực xung quanh. 

❖ Công trình tôn giáo 

Trong khu vực dự án có miếu Thần Què với diện tích là 3.970 m2. Miếu này đã tồn 

tại từ lâu đời nằm giáp trục đường N2 và sẽ được chỉnh trang để tạo khu vực sinh hoạt 

cộng đồng cho toàn bộ dân cư trong khu vực dự án. Đảm bảo bán kính phục vụ tốt nhất 

cho người dân sinh sống trong khu vực xung quanh, phù hợp với tiêu chuẩn của một khu 

ở văn hóa và hiện đại. 

❖ Công trình giáo dục 

Tổng diện tích đất là 19.200 m2, được tổ chức trường mầm non, Trường trung học 

cơ sở đáp ứng nhu cầu học tập của người dân sinh sống tại dự án và khu vực. 

- Nhà trẻ mẫu giáo 1: Diện tích đất là 3.743 m2. Mật độ xây dựng tối đa là 40%. 

- Nhà trẻ mẫu giáo 2: Diện tích đất là 3.626 m2. Mật độ xây dựng tối đa là 40%. 

- Trường trung học cơ sở: Diện tích là 11.831 m2. Mật độ xây dựng tối đa là 40%. 

❖ Trụ sở Công an phường 

Bố trí tại ngã 3 trục đường N4, gần khu công viên cây xanh phía Bắc của dự án. 

Diện tích đất là 528 m2, mật độ xây dựng tối đa là 40%. 
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❖ Công trình thương mại – dịch vụ 

Bố trí tại trung tâm khu dân cư tái định cư, tạo điểm nhấn, đảm bảo bán kính phục 

vụ thương mại dịch vụ, không gian sống hợp lý, hiện đại và phù hợp với tiêu chuẩn của 

khu đô thị hiện đại. Diện tích 4.176 m2, mật độ xây dựng tối đa là 40%. 

(3). Cây xanh – thể dục thể thao 

Với tổng diện tích 43.191 m2, chiếm tỷ lệ 8,7% đất toàn khu, cây xanh công viên 

được bố trí tập trung trong khu dân cư, được chia làm 03 khu. Cây xanh 1, cây xanh 2, 

cây xanh 3 được bố trí theo dải hành lang an toàn bờ sông với chiều rộng từ 10 ÷ 15m. 

Đây là nơi vui chơi giải trí của người dân khu vực, làm điểm xanh cần thiết cho khu ở, 

là lá phổi cho khu ở. 

(4). Hệ thống giao thông 

Diện tích giao thông chiếm 209.065 m2, chiếm tỷ lệ 42,0% diện tích đất khu dự án. 

Mặt đường giao thông khu vực có chiều rộng tối thiểu 7,0 m, vỉa hè với chiều rộng tối 

thiểu 4,5 m, đảm bảo giao thông và bố trí các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ khu 

ở. 

Hệ thống giao thông tại khu dân cư và tái định cư xã Phước Tân gồm 02 loại chính 

là hệ thống giao thông nội bộ và hệ thống giao thông đối ngoại. 

(5). Hệ thống cấp điện, cấp nước, viễn thông 

Nguồn điện cấp cho khu dân cư và tái định cư được lấy từ nguồn lưới điện Quốc 

gia trạm Long Bình, dẫn theo trục Quốc lộ 51. 

Nguồn cấp nước cho khu vực dự án sẽ được lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân trên 

đường ống D500 chạy dọc quốc lộ 51. 

Hệ thống thông tin viễn thông của dự án sẽ được lấy từ nguồn viễn thông trên trục 

đường Quốc lộ 51 kết nối với hệ thống viễn thông của tỉnh. 

(6). Hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải 

Công trình xử lý nước thải 

- Trạm XLNT số 1, công suất 1.350 m3/ngày, nước thải sau xử lý chảy vào suối 

Ngọn Cây Cao, nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai. 

- Trạm XLNT số 2, công suất 900 m3/ngày, nước thải sau xử lý chảy vào sông 

Buông, nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai. 

- Trạm XLNT số 3, công suất 90 m3/ngày, nước thải sau xử lý chảy vào sông 

Buông, nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai. 

Chất lượng nước thải sau khi xử lý đảm bảo QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K = 

1,0 trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận là suối Ngọn Cây Cao và sông Buông, chảy ra 

nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai. 

1.1.6.3. Công nghệ và loại hình dự án 

Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở khu dân cư và định cư 

Loại hình dự án: Dự án đầu tư mới 

1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 
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1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

1.2.1.1. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật 

a. Giải phóng mặt bằng, san nền 

(1). Chuẩn bị mặt bằng thi công 

Khu vực dự án có nhiều cây cối vườn tạp, cao độ thấp hơn cao độ san nền. Do đó, 

khối lượng đất đắp nhiều hơn đất đào nên việc chuẩn bị san nền cần chú ý dọn dẹp mặt 

bằng sạch sẽ, chạt bỏ hết cây cối, đào gốc, bóc lớp đất hữu cơ trên mặt,… 

Toàn bộ lượng đất bóc và cây cối (đốt bỏ) sẽ được tận dụng làm mùn trồng cây 

xanh trong khuôn viên. 

Thi công đào đắp chủ yếu bằng cơ giới. Lao động thủ công chủ yếu để chặt cây, 

nhặt cỏ và đắp ta lua. 

(2). Tổng hợp khối lượng san lấp mặt bằng 

- Tổng diện tích: 497.918 m2; 

- Đất san lấp: Được vận chuyển tại các mỏ đá trong khu vực (cách khu vực dự án 

khoảng 5km). 

- Theo kết quả tính toán khối lượng đào đắp với cách chọn độ cao san nền như bản 

vẽ thiết kế san nền thì kết quả như sau: 

Khối  lượng đất đào: 48 m3; 

Khối lượng đất đắp: 571.139 m3. 

- Nền được dầm chặt với hệ số K = 0,9; 

- Hệ số mái dốc nền đắp: 1/1,5; 

- Hệ số mái dốc nền đào: 1/1. 

b. Giao thông 

Hệ thống giao thông được quy hoạch trên cơ sở quy hoạch giao thông chung của 

toàn vùng. Hệ thống giao thông của dự án được quy hoạch gắn kết trực tiếp với hệ thống 

đường giao thông trong khu vực tạo sự giao thông liên hoàn, đồng bộ trong toàn vùng.  

(1). Đất giao thông đối ngoại 

- Đường quy hoạch (mặt cắt A-A), phía Đông Nam của dự án và song song Quốc 

lộ 51 theo quy hoạch có lộ giới 80m (10m – 10m – 4,5m – 12m – 7m – 12m – 4,5m – 

10m – 10m), gồm: lòng đường 12m x2, lòng đường song hành 10m x2, dải phân cách 

biên 4,5m, dải phân cách giãi 7m, vỉa hè 10m x2. 

- Đường quốc lộ 51 (mặt cắt B-B), chạy dọc phía Đông Bắc của dự án theo quy 

hoạch có lộ giới 64m (10m – 8m – 2m – 11m – 2m – 11m – 2m – 8m – 10m), gồm: lòng 

đường 11mx2, lòng đường song hành 8mx2, dải phân cách giữa 2m, dải phân cách biên 

2m, vỉa hè 10mx2. 
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Hình 1.2. Mặt cắt ngang các tuyến giao thông đối ngoại 

(2). Đường nội bộ 

- Đường chính trong khu vực dự án bao gồm: đường N1, N2 (mặt cắt 1 -1), có lộ 

giới 32m 97m – 8m – 2m – 8m – 7m), gồm: lòng đường 8mx2, dải phân cách giữa 2m, 

vỉa hè 7mx2. 

- Đường chính kết nối với các dự án lân cận trong tương lai đường D5 (mặt cắt 2 -

2), lộ giới 26m (6m – 14m – 6m), gồm lòng đường 14m, vỉa hè 6mx2. 

- Đường chính kết nối bãi vật liệu xây dựng trong tương lai đường D12 (mặt cắt 

3-3), có lộ giới 21,5m (4,5m – 12,5m – 4,5m), gồm: lòng đường 12,5m, vỉa hè 4,5m x2. 

- Đường nội bộ trong khu dân cư: các tuyến đường còn lại trong khu vực (mặt cắt 

4 – 4), có lộ giới 16m (4,5m – 7m – 4,5m), gồm lòng đường 7m, vỉa hè 4,5mx2. (Mặt 

cắt 5-5), có lộ giới 12,5m (4,5m – 7m – 1m), gồm: lòng đường 7m, vỉa hè 4,5m – 1m. 

- Đường đi bộ (đường dạo) trong khu dân cư: (mặt cắt 6-6), có lộ giới 5m (1m – 

4m), gồm: lòng đường 4m, vỉa hè 1m. 
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Hình 1.3. Mặt cắt ngang các tuyến giao thông nội bộ 

(3). Kết cấu mặt đường 

Kết cấu mặt đường trục chính với xe có tải trọng 12 tấn: 

- Lớp bê tông nhựa 9,5, dày 5cm, Eyc ≥ 150 Mpa; Lớp bê tông nhựa 12,5, dày 

7cm, Eyc ≥ 120 Mpa; Lớp cấp phối đá dăm loại 1, dày 35cm, độ chặt yêu cầu K ≥ 0,98, 

Eyc ≥ 110 Mpa; Lớp cấp phối sỏi đỏ, dày 30cm, độ chặt yêu cầu K ≥ 0,98, Eyc ≥ 70 

Mpa; Đất nền đầm chặt K ≥ 0,95, Eyc ≥ 35 Mpa. 

- Kết cấu các tuyến đường nội bộ với xe có tải trọng 10 tấn: 

- Lớp bê tông nhựa 9,5, dày 5cm, Eyc ≥ 120 Mpa; Lớp cấp phối đá dăm loại 1, dày 

30cm, độ chặt yêu cầu K ≥ 0,98, Eyc ≥ 105 Mpa; Lớp cấp phối sỏi đỏ, dày 30cm, độ 

chặt yêu cầu K ≥ 0,98, Eyc ≥ 70 Mpa; Đất nền đầm chặt K ≥ 0,95, Eyc ≥ 35 Mpa. 

(4). Vỉa hè lát gạch 

Lớp bê tông đá 1x2, M200, dày 8cm. Lớp cấp phối đá dăm dày 10cm. 

Bảng 1.3. Khối lượng công tác thi công xây dựng đường giao thông 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Mặt đường m2 182.799 
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2 Bó vỉa m 19.186 

3 Vỉa hè m2 94.719 

4 Dải phân cách m 3.856 

5 Công viên cây xanh m2 48.695 

6 Cây xanh cây 1.919 

(Nguồn: Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định 

cư xã Phước Tân) 

c. Hệ thống cấp điện chiếu sáng 

Nguồn điện cấp cho khu dân cư và tái định cư được lấy từ nguồn lưới điện Quốc 

gia trạm Long Bình, dẫn theo trục Quốc lộ 51. 

(1). Trạm biến áp 

- Vị trí đặt trạm biến áp: Bố trí các trạm biến áp bao gồm: 6 trạm TBA 1.000KVA-

22/0,4KV tại khu vực công viên cây xanh, khu chung cư, khu thương mại để cấp điện 

cho toàn dự án, được thể hiện trong bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện – chiếu sáng. 

- Trạm biến áp được xây dựng theo kết cấu trạm đặt trên nền bê tông. 

(2). Hệ thống phân phối 

Tuyến trung thế 22KV và hạ thế 0,4KV: 

- Dây dẫn: Chọn cáp bọc cách điện cho tuyến dây 22KV và đối với tuyến cáp 

0,4KV, chiếu sáng chọn loại dây phù hợp theo quy trình quy phạm cung cấp điện.  

- Đóng cắt bảo vệ: 

+ Phía trung thế: Dùng FCO 22KV để đóng cắt, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 

Bảo vệ quá tải điện áp khí quyển bằng chống sét van 18KVA; 

+ Phía hạ thế: aptomat để đóng cắt và bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Chống sét hạ 

thế 0,4KV và bảo vệ quá điện áp khí quyển. 

Cấp điện chiếu sáng: 

- Giải pháp: Sử dụng trụ điện chiếu sáng loại ống thép mạ kẽm cao 8m và tuyến 

dây chiếu sáng đi ngầm (sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC 2x22mm22) được luồn trong ống 

PVC D60, những đoạn qua đường sử dụng ống tráng kẽm để bảo vệ. 

- Tiếp đất lặp lại: các tuyến chiếu sáng 0,4KV là mạng 1 pha 2 dây có trung tính 

trực tiếp nối đất. 

- Tiếp đất dưới chân trụ dùng hỗn hợp dây và cọc. 

- Đèn chiếu sáng dùng bóng đèn sodium có ánh sáng màu vàng cam, công suất 

bóng từ 150 ÷ 250W, đặt trên trụ cao từ 7 ÷ 10m, cách khoảng trung bình 30m dọc theo 

đường. 

- Bố trí chiếu sáng: 

+ Đối với các tuyến đường nhỏ, lòng đường 5 ÷ 10m: bố trí chiếu sáng ở 1 bên, 

khoảng cách trung bình giữa các trụ chiếu sáng từ 25 ÷ 30m; 
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+ Đối với các tuyến đường lớn hơn, lòng đường 10 ÷ 20m: bố trí chiếu sáng ở 2 

bên, khoảng cách trung bình giữa các trụ chiếu sáng từ 25 ÷ 30m. 

Bảng 1.4. Khối lượng công tác xây dựng hệ thống cấp điện  

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cáp 22KV m 2.878 

2 Cáp 0,4KV m 9.840 

3 Tuyến chiếu sáng m 2.738 

4 Trạm biến áp 1.000KVA Trạm 6 

5 Tủ cấp điện hạ thế Tủ 290 

6 Đèn đường Bộ 113 

(Nguồn: Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định 

cư xã Phước Tân) 

d. Hệ thống cấp nước và PCCC 

(1). Nguồn cấp nước 

Nguồn cấp nước cho khu vực dự án sẽ được lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân trên đường 

ống D500 chạy dọc quốc lộ 51. 

(2).Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu dùng nước 

(Theo TCXDVN 33:2006/BXD và QCVN 01:2008/BXD). 

Nước cấp: 

Nhu cầu dùng nước được tính toán cho các mục tiêu sử dụng như sau:  

- Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt với tiêu chuẩn 180 lít/người/ngày;  

- Nước tưới cây: 3 lít/m2, rửa đường: 0,5 lít/m2; 

- Nước dùng cho thương mại – dịch vụ: 2 lít/m2 sàn; 

Nước PCCC 

Trên mạng lưới cấp nước toàn khu sẽ bố trí các họng cứu hỏa φ100 nằm tại vị trí 

các ngã ba, ngã tư đường giao thông, áp lực đầu họng tối thiểu cột nước 10m và đặc 

cách mép đường tối đa 2,5m. Khoảng cách giữ hai trụ cứu hỏa tối đa là 150m. 

Theo quy phạm phòng cháy, chữa cháy (TCVN 2622-1995), khả năng có 2 đám 

cháy xảy ra đồng thời, cần lượng nước chữa cháy trong 3 giờ liên tục với lưu lượng 15 

l/s cho 1 đám cháy. Như vậy lượng nước cần để chữa cháy là: 2 x 15l/s x 3 x 3,6 = 324 

m3. 

 (3). Phương án xây dựng hệ thống cấp nước 

* Chọn loại ống 

Ống và các phụ tùng (van, te, cút,…) chọn theo tiêu chuẩn ISO 900-K9. 

So sánh các đặc tính kỹ thuật của các loại đường ống: chọn ống nhựa HDPE cho 

toàn bộ hệ thống cấp nước khu vực, những đoạn ống băng đường sử dụng ống lồng 

BTCT để đảm bảo khả năng chịu lực của ống HDPE. 
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* Mạng lưới cấp nước 

Để cung cấp nước cho toàn khu, chủ đầu tư sẽ đầu tư xây dựng mạng lưới phân 

phối đảm bảo tiêu thụ hết khối lượng nước. Đường ống cấp nước sử dụng ống HDPE 

D100, D160 và tuyến D400 cung cấp cho cả giai đoạn 2 của dự án. 

Mạng lưới đường ống sẽ được bố trí theo dạng mạch vòng để đảm bảo nước cấp 

không bị gián đoạn khi có sự cố xảy ra. 

* Các thiết bị trên mạng 

Tại các điểm đường ống chuyển hướng dốc từ (-) sang (+) và tại điểm cao nhất trên 

mạng được lắp đặt các van xả khí để giảm tổn thất áp lực cục bộ, trong trường hợp có 

khí tích tụ lâu ngày. Van xả khí được bố trí trong hố van kích thước: 0,8 x 0,8m, cấu tạo  

đáy và nắp bằng BTCT, tường xây gạch đinh. 

Tại các điểm đường ống chuyển hướng dốc từ (-) sang (+) và tại điểm thấp nhất 

trên mạng được thiết kế các van xả cặn. Van xả cặn được bố trí trong hố van kích thước: 

0,8x1m, cấu tạo đáy và nắp bằng BTCT, tường xây gạch đinh. 

Bảng 1.5. Khối lượng công tác xây dựng hệ thống cấp nước 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống HDPE D100 m 11.469 

2 Ống HDPE D160 m 2.780 

3 Ống HDPE D400 m 1.280 

4 Trụ cứu hỏa Trụ 61 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát, năm 2024) 

e. Hệ thống thoát nước 

Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được xây dựng độc lập với nhau. Cụ thể 

như sau: 

(1). Hệ thống thoát nước thải 

* Phân chia khu vực thoát nước thải 

Do địa hình có hướng dốc thay đổi, để thuận tiện cho việc tập trung nước thải đồng 

thời giảm thiểu chiều sâu chôn cống, thực hiện thu gom về 03 trạm XLNT khác nhau ở 

ba khu vực. 

* Sơ đồ thu gom xử lý và thoát nước chung 
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Hình 1.4. Phương án thu gom và thoát nước tổng thể của Dự án 

Thuyết minh phương án thoát nước chung 

Nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt (từ nhà biệt thự, chung cư, chợ, 

trường học,...) sau khi xử lý qua các hầm tự hoại tại nguồn vẫn chưa đạt tiêu chuẩn sẽ 

được thu gom và dẫn theo hệ thống đường ống thoát nước chung của khu dân cư rồi 

chảy về 03 trạm xử lý với công suất mỗi trạm là 750 m3/ngày. Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột A với K = 1,0. 

Nước mưa chảy tràn có mức độ ô nhiễm không đáng kể nên được dẫn vào hệ thống 

thoát nước riêng, chỉ tiến hành lọc rác và lắng cặn qua hệ thống các hố ga là có thể xả 
thải ra nguồn tiếp nhận là rạch Ngọn Cây Cao và sông Buông. Nước mưa chảy tràn được 

thu gom, lọc rác và lắng cặn hiệu quả sẽ giảm thiểu được tối đa khả năng gây bồi lắng, 

ô nhiễm các rạch và sông suối xung quanh. 

* Phương án xây dựng 

Vận tốc dòng chảy trong cống 

Vận tốc dòng chảy nhỏ nhất trong cống nước thải (đã lắng và xử lý sơ bộ qua bể 

tự hoại): Tiết diện cống D300mm, D400mm =>Vmin = 0,2 m/s (TCXDVN 51:2008). 

Độ dốc thiết kế đảm bảo tốc độ dòng chảy nhỏ nhất không gây lắng cặn, tắc nghẽn 

trên đường cống (imin > 1/D): cống D300mm => imin >= 0,30%, cống D 400mm => imin 

>= 0,20%. 

Mạng lưới cống 

- Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa .  

- Nước thải của các hộ dân, trường học bắt buộc phải được xử lý qua bể tự hoại ba 

ngăn trước khi dẫn ra cống chung. 

- Vị trí tuyến cống trên mạng lưới được xác định hợp lý và kinh tế, thỏa mãn các 

điều kiện sau: 

Nước thải từ nhà 

vệ sinh 

Nước mưa bề mặt 

Trạm 1: Công 

suất 1.350 

m3/ngày.đêm 

Trạm 2: Công 

suất 900 

m3/ngày.đêm 

Trạm 3: Công 

suất 90 

m3/ngày.đêm 

Cống dẫn 

Cống dẫn 

Hệ thống lưới lọc 

rác, hố ga 

 

Cống dẫn 

Sông 
Buông 
và Rạch 

Ngọn 
Cây Cao 

Hầm tự hoại 3 

ngăn 

Nước thải từ quá 

trình rửa tay 

Hố ga thu gom 

Rạch 

Ngọn 
Cây 
Cao 

 

Sông 
Buông 
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- Tuyến cống đơn giản, tận dụng triệt để độ dốc mặt đường tạo thành mạng lưới 
đảm bảo thoát nước nhanh nhất. vị trí cống trên mặt cắt ngang đường được xác định như 

sau: 

+ Đường có lộ giới 32m: Tim cống cách gờ lề 4,5m; 

+ Đường có lộ giới 26m: Tim cống cách gờ lề 3,5m; 

+ Các tuyến đường còn lại: Tim cống cách gờ lề 2,0m. 

- Hệ thống cống dẫn nước thải sử dụng cống BTCT ly tâm D300, D400, Chiều dài 

đốt 4.0 m. Độ sâu chôn cống nhỏ nhất 0,5m (tính tới lưng cống).  

- Những đoạn cống băng qua đường sử dụng cống BTCT ly tâm chịu lực (H30). 

- Mối nối của các đường ống kiểu miệng bát, bên ngoải chèn vữa xi măng amiăng. 

Hố ga thu gom 

Các hố ga trên mạng được xây dựng tại những điểm thay đổi hướng, thay đổi đường 
kính và thay đổi độ dốc. Trên các đoạn cống thẳng, bố trí theo một khoảng cách nhất 

định tùy thuộc vào đường kính cống, trung bình 06 hộ dân sử dụng một hố ga.  

- Các hố ga này được sử dụng để kiểm tra chế độ làm việc của mạng và thông tắc 

khi cần thiết. 

- Hố ga cống D300, D400 có cùng kích thước 700 x700. Chiều cao thay đổi từ 0,80 

÷ 1,5m.  

Hố ga bằng BTCT, lòng hố được cấu tạo dạng lòng máng, mép trên của lòng máng 

đặt ở cốt đỉnh cống có đường kính lớn. Phân loại hố ga tùy theo kiểu, số lượng ống đổ 

vào hố. 

(2). Hệ thống thoát nước mưa 

Chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa để đảm bảo vệ sinh môi trường, 

hệ thống thoát nước mưa được xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước thải.  

Các tuyến thoát nước mưa là tự chảy, được bố trí trên cơ sở tận dụng tối đa độ dốc 

của địa hình, sao cho chiều di chuyển là ngắn nhất. Các tuyến thoát nước sẽ được bố trí 

trên vỉa hè tại các tuyến đường. 

Cống thoát nước mưa dưới vỉa hè được dùng loại cống ly tâm đúc sẵn chịu tải trọng 

H10, có đường kính từ ø400 ÷ ø1.200. Còn dưới đường sử dụng BTLT chịu được tải 

trọng xe H30. 

Cống được nối theo kiểu miệng bát trên đoạn cống thẳng, mật độ gối đỡ ống 2m/gối 

theo chiều dài cống. Tại các hố ga, cống được nối theo kiểu đỉnh cống. 

Hố ga có của thu nước mưa được thiết kế kết hợp với giếng kiểm tra được đặt tại 

các vị trí sau: Trên đoạn thẳng được đặt theo khoảng cách tối đa 40m/hố tại các ngã giao 

nhau tại vùng trũng nhất theo cao độ mặt đường. 

Kích thước hố ga có cửa thu nước mưa được chọn phù thuộc vào đường kính cống: 

tại các hố ga có đường kính cống khác nhau, kích thước hố ga được chọn theo đường 

kính cống lớn nhất. Kích thước hố ga không có cửa thu nước mưa giống như kích thước 

hố có cửa thu nước mưa trừ một vài trường hợp đặc biệt. 
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Nước mưa sẽ thoát về phía sông Buông và suối Cây Cao nằm ở phí Tây Nam và 

phía Tây của dự án bằng các cửa xả. 

Bảng 1.6. Khối lượng công tác xây dựng hệ thống thoát nước mưa  

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống BTLT ø300 m 5.400 

2 Ống BTLT ø400 m 2.500 

3 Ống BTLT ø600 m 2.010 

4 Ống BTLT ø800 m 450 

5 Ống BTLT ø1.000 m 40 

6 Hố ga 1,4x1,4m cái 451 

7 Hố ga 1,8x1,8m cái 57 

8 Hố ga 2,2x2,2m cái 14 

9 Cửa xả cái 11 

(Nguồn: Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định 

cư xã Phước Tân) 

f. Hệ thống thông tin – viễn thông 

Hệ thống thông tin viễn thông của dự án sẽ được lấy từ nguồn viễn thông trên trục 

đường Quốc lộ 51 kết nối với hệ thống viễn thông của tỉnh. 

❖ Cáp 

Các đường cáp trong khu vực được chôn ngầm trên các trục đường. Cáp của mạng 

nội bộ sẽ được đấu nối với các hộp cáp của các khu vực. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà 

dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng với các dung lượng với các hộp 

cáp). 

Vị trí các hộp cáp được bố trí phù hợp sao cho việc lắp đặt thuê bao cho các khu 

vực là ngắn nhất. 

Cáp trong mạng nội bộ chủ yếu sử dụng loại cáp có tiết diện lõi dây 0,5mm. 

❖ Tuyến cống bể 

Đầu tư xây dựng mới các tuyến cống bể (đường ống + hố ga cáp) trong khu vực, 

các tuyến cống trên đường dùng ống PVC ø110x5mm được đi trên hè đường. 

Sử dụng ống nhựa PVC ø110 tròn trơn nong 1 đầu, kích thước và tiêu chuẩn cơ lý 

hóa thep Tiêu chuẩn VNPT 6/2003 về ống nhựa cho cáp ngầm. 

Những vị trí lắp đặt cống cáp qua đường thì lắp đặt ống nhựa PVC chịu lực có 

đường kính ø110 chịu lực, dày 6,8m, chôn sâu trên 0,7m. 

Tại các vị trí bố trí tủ cáp sẽ có các ống ngoi lên tủ. 

Vị trí các tuyến ống được bố trí theo thỏa thuận quy hoạch hạ tầng đường dây, 

đường ống với ban quản lý. 

Bảng 1.7. Khối lượng công tác xây dựng hệ thống thông tin – viễn thông 
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STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Cáp viễn thông m 13.070 

2 Tủ cáp chính Tủ 6 

3 Tủ cáp phân phối Tủ 350 

(Nguồn: Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định 

cư xã Phước Tân) 

1.2.1.2. Hệ thống công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

(1). Phương án xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

Hệ thống XLNT với tổng công suất dự kiến 2.340 m3/ngày.đêm cho toàn Dự án, 

được xây dựng kín không mùi, đảm bảo các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành, được 

đầu tư xây dựng thành 03 trạm hoạt động riêng biệt. Các hệ thống đều được trang bị hệ 
thống xử lý mùi hôi phát sinh từ các công đoạn xử lý của hệ thống XLNT đảm bảo sức 

khỏe dân cư trong khu vực, mỹ quan và chất lượng môi trường sống. 

Tiến độ đầu tư xây dựng các trạm XLNT sẽ được triển khai theo tiến độ triển khai 

thực tế của dự án sẽ xây dựng ba trạm XLNT ở 03 khu đất hạ tầng kỹ thuật, với công 

trạm XLNT số 1 là 1.350 m3/ngày.đêm (gồm 3 mô đun, công suất mỗi mô đun là 450 

m3/ngày.đêm), trạm XLNT số 2 là 900 m3/ngày.đêm (gồm 2 mô đun, công suất mỗi mô 

đun là 450 m3/ngày.đêm) và trạm XLNT số 3 là 90 m3/ngày.đêm . Ba hệ thống XLNT 

được xây dựng riêng lẻ, đáp ứng được yêu cầu xử lý nước thải phát sinh trong giai đoạn 

hoạt động của dự án. 

Chất lượng nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A, K = 1,0. 

Các hạng mục công trình chính của trạm XLNT được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 1.8. Các hạng mục công trình của môđun XLNT 

Stt Hạng mục ĐVT 
Số 

lượng 
Thông số thiết kế 

I Moodun XLNT công suất 450 m3/ngày (Trạm XLNT số 1 và 2) 

1 Bể thu gom bể 1 

- Kích thước bể: S x H= 8,3 m2 x 5m 

- Thời gian lưu nước (HRT): 15 phút; 

- Vật liệu: BTCT M300, chống thấm 3 lớp. 

2 Bể tách dầu bể 1 

- Kích thước bể: S x H= 9,4 m2 x 5m 

- Thời gian lưu nước (HRT): 1 giờ 

- Vật liệu: BTCT M300, chống thấm 3 lớp. 

3 

Bể điều hòa 

(Trạm XLNT số 

1:1.350 

m3/ngày.đêm) 

bể 1 

- Kích thước bể: S x H= 122 m2 x 5m 

- Chiều cao mực nước: 4,5m 

- Thể tích hữu dụng: 549 m3 

- Thời gian lưu nước (HRT): 8 giờ 

- Vật liệu: BTCT M300, chống thấm 3 lớp. 



40 

Stt Hạng mục ĐVT 
Số 

lượng 
Thông số thiết kế 

I Moodun XLNT công suất 450 m3/ngày (Trạm XLNT số 1 và 2) 

4 

Bể điều hòa 

(Trạm XLNT số 

2: 

900m3/ngày.đêm) 

bể 1 

- Kích thước bể: S x H= 61 m2 x 5m 

- Chiều cao mực nước: 4,5m 

- Thể tích hữu dụng: 273 m3 

- Thời gian lưu nước (HRT): 8 giờ 

- Vật liệu: BTCT M300, chống thấm 3 lớp. 

5 
Bể sinh học thiếu 

khí (Anoxic) 
bể 1 

- Kích thước bể: 269,8 m3 

- Chiều cao mực nước: 4,5m 

- Thể tích hữu dụng: 142,5 m3 

- Vật liệu: BTCT M300, chống thấm 3 lớp. 

6 
Bể sinh học hiếu 

khí 
bể 1 

- Kích thước bể: 11,7m x 7,15 x 5,0m 

- Chiều cao mực nước: 4,5m 

- Thể tích hữu dụng: 376 m3 

- Thời gian lưu nước (HRT): 11 giờ 

- Vật liệu: BTCT M300, chống thấm 3 lớp. 

7 Bể lắng sinh học bể 1 

- Kích thước bể: 7,1m x 7,1m x 5,0m 

- Chiều cao mực nước: 4,4m 

- Diện tích bề mặt: 50,4 m2; 

- Vật liệu: BTCT M300, chống thấm 3 lớp. 

8 Bể thu bùn bể 1 

- Kích thước bể: 1,5m x 1,2m x 5,0m 

- Chiều cao mực nước: 4,4m 

- Thể tích hữu dụng: 8 m3; 

- Vật liệu: BTCT M300, chống thấm 3 lớp. 

8 Bể khử trùng bể 1 

- Kích thước bể: 5,3m x 1,2 x 5,0m 

- Chiều cao mực nước: 4,0m 

- Thể tích hữu dụng: 25 m3 

- Thời gian lưu nước (HRT): 45 phút 

- Vật liệu: BTCT M300, chống thấm 3 lớp. 

9 Bể chứa bùn bể 1 

- Kích thước bể: 7,1m x 2,8 x 5,0m 

- Chiều cao mực nước: 4,0m 

- Thể tích hữu dụng: 80 m3 

- Vật liệu: BTCT M300, chống thấm 3 lớp. 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát, năm 2024) 

1.3. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; 

NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 
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1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án trong giai đoạn thi công 

xây dựng 

1.3.1.1. Nhu cầu về nguyên liệu, vật liệu trong giai đoạn xây dựng 

Tổng hợp nhu cầu nguyên, vật liệu chính sử dụng cho thi công xây dựng các hạng 

mục hạ tầng dự án được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 1.9. Tổng hợp nhu cầu nguyên, vật liệu chính sử dụng cho thi công xây dựng các 

hạng mục công trình  dự án 

Stt Tên nguyên, vật liệu ĐVT Khối lượng Khối lượng (tấn) 

1 Bê tông đá các loại m3 10.778,04 23.711,68 

2 Bê tông nhựa hạt mịn tấn 13.258,82 13.258,82 

3 Bê tông nhựa hạt trung tấn 12.765,02 12.765,02 

4 Cát đen m3 711,31 853,57 

5 Cát mịn ML=1,5-2,0 m3 1.045,15 1.254,18 

6 Cát vàng m3 2.270,74 3.179,03 

7 Cấp phối đá dăm m3 114.574,35 177.590,24 

8 Đá 1x2 m3 4.283,51 6.853,61 

9 Đá hộc xây m3 2.637,68 3.692,75 

10 Dây thép kg 1.164,98 1,164 

11 Thép các loại tấn 1.180,85 1.180,85 

12 Đinh các loại tấn 2,57 2,57 

13 Gỗ các loại m3 279,70 279,70 

14 Xi măng PC40 tấn 2.721,18 2.721,18 

15 Que hàn kg 59.700 59,7 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát, năm 2024) 

1.3.1.2. Nhu cầu sử dụng máy móc thi công 

Căn cứ quy mô xây dựng và tiến độ dự kiến của dự án, các trang thiết bị, máy móc 

chủ yếu sử dụng trong giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng của Dự án được trình 

bày trong Bảng sau: 

Bảng 1.10. Bảng danh mục máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng cơ bản 

STT Thiết bị Đơn vị tính Số lượng Tình trạng 

1 Ô tô thùng 7T Cái 5 Tốt 

2 Ô tô tưới nước 5m3 Cái 2 Tốt 

3 Ô tô tự đổ 10T Cái 5 Tốt 

4 Máy đào 1,25m3 Cái 2 Tốt 

5 Máy đầm 16T Cái 2 Tốt 
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6 Máy lu 10T Cái 3 Tốt 

7 Máy ủi ≤ 110CV Cái 3 Tốt 

8 Máy ủi ≤ 140CV Cái 2 Tốt 

9 Máy rải 130-140CV Cái 2 Tốt 

10 Máy rải 50-60m3/h Cái 3 Tốt 

11 Máy san 110CV Cái 2 Tốt 

12 Máy san tự hành 108CV Cái 3 Tốt 

13 Máy trộn bê tông Cái 2 Tốt 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát, năm 2024) 

Số lượng máy móc thi công có thể thay đổi tùy từng hạng mục công trình của Dự án. 

Tất cả các máy móc phục vụ trong quá trình thi công xây dựng đều có nguồn gốc và 

xuất xử rõ ràng. Các thiết bị phục vụ trong quá trình thi công sẽ được Chủ dự án yêu cầu 

các nhà thầu thi công chứng minh rõ nguồn gốc, tình trạng máy móc thiết bị phục vụ thi 

công sẽ được thể hiện cụ thể trong hồ sơ dự  thầu các gói thầu. 

1.3.1.3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Nhiên liệu của dự án phần lớn là xăng dầu phục vụ cho hoạt động của máy phát 

điện, lò hơi và xe vận chuyển,... được thống kê theo bảng sau. 

Bảng 1.11. .Ước tính khối lượng nhiên liệu sử dụng của Dự án 

..Đvt: lít/năm 

Stt Loại nhiên liệu Xuất xứ Số lượng 

1 Dầu DO Việt Nam 45.000 

2 Xăng E95  Việt Nam 2.100 

 Tổng  47.100 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát, năm 2024) 

1.3.2. Nguồn cung cấp điện của dự án 

- Bố trí các trạm biến áp bao gồm: 6 trạm TBA 1.000KVA-22/0,4KV tại khu vực 

công viên cây xanh, khu chung cư, khu thương mại để cấp điện cho toàn dự án, được 

thể hiện trong bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện – chiếu sáng. 

- Ngoài ra các hệ thống phân phối tuyến trung thế 22KV và hạ thế 0,4KV 

1.3.3. Nguồn cung cấp nước của Dự án 

- Nguồn cấp nước cho khu vực dự án sẽ được lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân 

trên đường ống D500 chạy dọc quốc lộ 51. 

- Nhu cầu sử dụng nước của Dự án được mô tả theo bảng sau: 

Bảng 1.12. Nhu cầu dùng nước cho Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân  
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STT Thành phần dùng nước Quy mô Tiêu chuẩn 
Nước cấp 

(m3/ngày.đêm) 

1 Nước cho sinh hoạt (Qsh) 11.481 

người 

180 l/người/ 

ngày.đêm 

2.067,0 

2 Nước cho công trình công 

cộng 

    

- Công trình tôn giáo 3.970 m2 

sàn 

 2 lít/m2 

sàn/ngày.đêm 

8,0 

- Trụ sở công an 528 m2 sàn  2 lít/m2 sàn/ 

ngày.đêm 

0,8 

- Công trình trụ sở văn phòng 514 m2 

sàn 

2 lít/m2 sàn/ 

ngày.đêm 

1,0 

3 Nước cho trường học      

- Nước cho trường tiểu học 700 học 

sinh 

25 lít/học sinh/ 

ngày.đêm 

17,5 

 Nước cho trường trung học cơ 

sở 

560 học 

sinh 

25 lít/học 

sinh/ngày.đêm 

14,0 

- Nước cho trường mầm non 1, 

2 

500 cháu 100 lít/cháu/ 

ngày.đêm 

50,0 

4 Nước cho dịch vụ thương mại 3.341 m2 

sàn 

2 lít/m2 sàn 6,7 

5 Nước tưới cây 43.191 m2 3 lít/m2 129,6 

6 Nước rửa đường 209.397 

m2 

0,5 lít/m2 104,7 

 Tổng cộng     2.399,3 

 Nước dự phòng chữa cháy   324 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát, năm 2024) 

1.3.4. Sản phẩm của Dự án 

Các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội trên diện tích khoảng 49,8ha 

bao gồm các hạng mục: 

+ Hạng mục san nền. 

+ Hạng mục giao thông. 

+ Hạng mục cấp nước. 

+ Hạng mục thoát nước mưa. 

+ Hạng mục thoát nước thải. 

+ Hạng mục cấp điện, chiều sáng và thông tin liên lạc. 
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+ Hạng mục khuôn viên cây xanh, thể dục thể thao, bãi đỗ xe, đất công cộng đô thị, 

thương mại dịch vụ, văn hóa, giáo dục v.v. 

+ Các Trạm xử lý nước thải. 

1.4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH  

Quy trình hoạt động của Dự án: 

 

 

Hình 1.5. Sơ đồ quy trình hoạt động của dự án 

Do đặc thù của Dự án là xây dựng hạ tầng khu dân cư và tái định cư nên khi dự án 

đi vào hoạt động chính chủ yếu là hoạt động sinh hoạt hằng ngày của các hộ dân trong 

dự án. 

Hầu hết các hoạt động đều phât sinh các chất thải như: nước thải sinh hoạt, chất 

thải rắn sinh hoạt, tiếng ồn, bụi ….. 

Người dân sinh sống, làm việc trong dự án hằng tháng phải đóng  các loại tiền cấp 

nước sạch, cấp điện, xử lý môi trường….  

Ngoài ra các hoạt động của dự án liên quan đến việc vận hành các công trình hạ 

tầng kỹ thuật và các công trình bảo vệ môi trường đã được xây dựng, bao gồm:  

- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh, thông 

tin liên lạc và đườngNg giao thông nội bộ; 

- Vận hành và bảo trì, bảo dưỡng 03 trạm XLNT với tổng công suất 2.340 

m3/ngày.đêm nhằm đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của dự án đạt quy 

chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột A, K=1 trước khi xả thải vào rạch Ngọn Cây Cao 

và sông Buông và thoát ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai. 

1.5. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 

❖ Trình tự các bước thi công như sau: 

Nước thải, chất thải rắn, 

tiếng ồn, chất thải nguy hại  

Hoạt động của Dự án 

Các hộ dân sống trong dự án  

Hoạt động sinh hoạt hằng ngày 

Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ 

thống cấp thoát nước, cấp điện, cây 

xanh, thông tin liên lạc và đường 

giao thông nội bộ  

Vận hành và bảo trì, bảo dưỡng 03 

trạm XLNT với tổng công suất 2.340 

m3/ngày.đêm nhằm đảm bảo xử lý 

toàn bộ lượng nước thải phát sinh 

của dự án đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT cột A, K=1  
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- Xác định vị trí công trình; 

- Giải tỏa các công trình trong khu vực; 

- Các công tác chuyển bị: lán trại, đường công vụ, cấp điện, chiếu sáng, …. 

- Bố trí các bãi tập kết vật liệu, vật tư, xe máy; 

- Phát quang, dọn dẹp cây cối; 

- Thi công, san nền; 

- Thi công đất đắp nền đường; 

- Thi công các đường ống chôn ngầm: cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, 

cáp điện lực, cáp thông tin liên lạc,… 

- Thi công các kết cấu bên trên: cột điện, đường dây; 

- Thi công dải phân cách, cây xanh; 

- Công tác hoàn thiện và bàn giao. 

(1). Công tác chuẩn bị thi công 

‐ Liên hệ với chính quyền địa phương: Công tác này được triển khai ngay sau khi 

có lệnh khởi công. Nhà thầu sẽ tiến hành làm việc với chính quyền địa phương, thông 

báo trên phương tiện thông tin của địa phương, khai báo tạm trú và các vấn đề liên quan 

đến an ninh. 

‐ Chuẩn bị văn phòng và nhà ở cho công nhân: Nhà thầu dự kiến lập khu văn phòng 

và nhà ở công nhân, bãi tập kết nguyên liệu, xe máy thiết bị ở gần khu vực thi công. Nhà 

thầu tiến hành lắp đặt khu văn phòng, nhà ở các loại dưới dạng công trình tạm, nhà vệ 

sinh bố trí nhà vệ sinh di động. 

‐ Điện, nước thi công và sinh hoạt: 

o Hệ thống cấp điện: Nhà thầu sử dụng 01 máy phát điện có công suất 150 KVA 

phát điện cho sinh hoạt và phục vụ thi công. Dây dẫn điện từ tủ điện được phân 

phối thành 2 nguồn chính: 

+ Lưới điện phục vụ thi công 

+ Lưới điện phục vụ sinh hoạt 

o Hệ thống cấp nước: Nhà thầu sử dụng xe cấp nước để cung cấp nước cho sinh hoạt 

và thi công. 

‐ Khảo sát tuyến, xây dựng hệ thống mốc phụ: sau khi Chủ đầu tư bàn giao mặt 

bằng và hồ sơ mốc giới công trình, Nhà thầu sẽ tiến hành ngay các công việc sau:  

o Kiểm tra lại các mốc giới trên thực địa so với hồ sơ Chủ đầu tư giao và bản vẽ thiết 

kế của công trình. Nếu có mâu thuẫn, Nhà thầu sẽ kiến nghị ngay với Chủ đầu tư 

để kiểm tra lại. 

o Từ các mốc được giao và bản vẽ thiết kế đã được duyệt, Nhà thầu xây dựng một 

hệ thống mốc phụ (các mốc này sẽ được xây dựng ở bên ngoài công trình). Các 

mốc sẽ được TVGS nghiệm thu và sử dụng trong suốt quá trình thi công cùng với 

các mốc của Chủ đầu tư bàn giao. 
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o Từ các mốc phụ và mốc chính này đơn vị tiến hành xác định cọc biên của vị trí thi 
công và đo đạc lưới ô vuông của bãi san nền. Cọc này được làm bằng cọc tre và 

được đóng xuống mặt bằng hiện trạng. 

‐ Tập kết nhân lực và thiết bị thi công. 

(2). Công tác dọn dẹp mặt bằng 

Trước khi san nền phải tiến hành đào bỏ rễ cây, cỏ rác, đất phủ bên trên, chiều sâu 

đào lớp đất phủ bên trên đối với nền đắp là 0,1m và đối với nền đào là 0,3m. 

Các cây cối hoặc các chướng ngại vật khác trong khu vực sẽ được hợp đồng với 

đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. Do dự án được phân kỳ 

đầu tư theo giai đoạn, do vậy, lượng đất hữu cơ sau khi được bóc tách sẽ được đưa ra 

ngoài phạm vi thi công và chở đến các khu vực còn lại để tận dụng trồng cây. 

Việc dọn dẹp mặt bằng thi công có thể làm bằng thủ công hay bằng máy. 

- Dọn cây cỏ, phát quang: dùng thủ công với phương tiện là dao phát. 

- Đối với cây cối dùng biện pháp chặt, cưa cây, sau đó thì đào bỏ gốc, đối với cây 

lớn có thể dùng máy kéo, máy ủi để nhổ bỏ cây. 

- Công tác đào đất hữu cơ: dùng nhân công, dùng máy ủi hay máy xúc chuyển. 

Các biện pháp bảo đảm thoát nước trong thi công được áp dụng: 

- Trong suốt quá trình thi công, phải chú ý đảm bảo thoát nước để tránh các trường 

hợp không tốt có thể xảy ra như phải đình chỉ thi công một thời gian, phải làm thêm 

công tác mới do mưa gây ra hoặc có khi phải phá bỏ để làm lại. 

- Để bảo đảm thoát nước trong thi công, cần chú ý tổ chức thi công đầu tiên các 

công trình thoát nước có trong thiết kế, đồng thời cần làm thêm một số công trình thoát 

nước phụ như mương, rãnh tạm thời. 

(3). Thi công đường công vụ vào khu vực san nền 

Công việc thi công đường dẫn vào khu vực san nền được triển khai thi công bằng 

cơ giới là chính. Các bước thi công như sau: 

‐ Định vị vị trí thi công bằng máy toàn đạc điện tử. 

‐ Đào bỏ lớp đất hữu cơ dày trung bình 20cm, tiến hành ủi gom lại thành đống, sử 

dụng máy đào xúc đất lên phương tiện vận chuyển và vận chuyển ra bãi thải. Tiến hành 

nghiệm thu lớp đất bóc hữu cơ. 

‐ Đắp đất nền đường dẫn theo từng lớp dày trung bình 30cm, tiến hành lu lèn đảm 

bảo độ chặt và triển khai thi công đến cao độ thiết kế. Thiết bị thi công là tổ hợp ô tô 

vận chuyển, ủi, lu rung, xe tưới nước. 

Biện pháp thi công: 

‐ Công tác định vị trí thi công trên thực địa được thực hiện bằng máy toàn đạc điện 

tử kết hợp với thước thép để xác định và dùng cọc tre đóng xuống nền hiện trạng để 

đánh dấu các vị trí. 

‐ Sử dụng máy ủi 110CV tiến hành đào bỏ lớp đất hữu cơ đổ thành đống. Đất hữu 

cơ được đào bỏ hết khởi phạm vi nền đường. Trong quá trình thi công nếu nước mặt 

nhiều thì phải tiến hành bơm hút cạn nước ra khỏi phạm vi thi công. Các đống đất hữu 
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cơ này được máy đào xúc lên phương tiện vận chuyển và ô tô vận chuyển đến khu vực 

san lấp trong khu vực dự án. 

 

Hình 1.6. Mô tả biện pháp thi công đường công vụ 

‐ Tiến hành nghiệm thu bóc lớp đất hữư cơ về: cao độ, kích thước hình học  

‐ Đất đắp được vận chuyển đổ thành đống bằng ô tô tự đổ. 

‐ San gạt lớp đất bằng máy ủi (trong qua trình san cần chú ý đến độ dốc ngang, dốc dọc 

của nền đường). 

‐ Tiến hành lu đầm lớp cát đắp đạt độ chặt. Trong quá trình lu lèn nếu độ ẩm đất đắp 

khô cần sử dụng xe tưới nước để tưới ẩm đất đảm bảo độ ẩm tối ưu. Quá trình trên được 

tiến hành lập đi lập lại và được thi công đến cao độ thiết kế. 

‐ Nhà thầu sẽ bảo vệ nền đường khỏi bị hư hại bằng cách thi hành các biện pháp bảo vệ 

bảo đảm bề mặt nền đường luôn được giữ trong điều kiện sẵn sàng thoát nước. 

(4). San nền 

- Chia khu vực san nền theo lưới ô vuông kích thước 40m x 40m, nội suy cao độ tự 

nhiên tại các mắt lưới; 

- Xác định chênh cao tại các mắt lưới, chênh cao mắt lưới bằng cao độ thiết kế trừ cao 

độ tự nhiên; 

- Tiến hành đắp bờ chắn đất trước khi san lấp, khi san lấp có độ dốc về hướng rạch để 

không gây ngập, úng cho khu vực. 

 a. Thi công nền 

Sau khi đã dùng máy ủi bóc lớp đất màu dày 10-30cm tùy từng vị trí. Dùng thiết bị 

chuyển vật liệu đắp đổ vào khu vực thiết kế. Tuần tự rải từng lớp đều trên khuôn viên 

trong lô đất thiết kế, mỗi lớp dày khoảng 40 - 50cm. Sau đó dùng máy lu chân cừu, lu 

bánh hơi hoặc lu rung để đầm nén. Lu đến lúc nào độ đầm chặt đạt yêu cầu với hệ số 

kđầm nén = 0,9 thì lúc đó mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tiếp tục rải cát lên nền, mỗi 

lớp dày khoảng 40 - 50cm, sau đó tiếp tục lu lèn cho đến độ chặt đạt yêu cầu với hệ số 

kđầm nén = 0,9. Tiếp tục rải theo từng lớp cho đến cao độ thiết kế theo bản vẽ san nền 

khống chế. Đối với đường giao thông nền phải độ đầm chặt kđầm nén = 0,95 trở lên. 

Đối với khu vực xây dựng công trình phải khoan khảo sát riêng từng khu vực, kỹ lưỡng 

để xác định địa chất và có phương án xử lý nền móng cụ thể. 
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b. Gia cố nền đất yếu 

Khu vực thuộc vùng nền đất yếu nên khi thi công san đắp nền cần phải kiểm tra độ đầm 

chặt nếu không đạt thì cần phải có biện pháp gia cố nền để đảm bảo đúng độ đầm chặt 

đúng quy định. Sử dụng công nghệ gia cố nông, xử lý nền đất yếu theo phương pháp ổn 

định toàn khối sẽ giúp phần cải tạo, biến đổi nền đất bùn, đất yếu thành nền đất có cường 

độ cao, khắc phục được hiện tượng sụt lún, chịu được tải trọng của các dạng công trình 

khác nhau từ các công trình xây dựng dân dụng. Công nghệ này giúp tận dụng đất bùn  

phế thải, là loại đất chỉ có thể đổ bỏ đi, gây ô nhiễm môi trường thành một loại đất mới 

có thể sử dụng được làm nền và móng cho công trình xây dựng. 

(5). Thi công hệ thống thoát nước 

Các tuyến thoát nước mưa và thoát nước thải sẽ được thi công hoàn chỉnh trước khi thi 

công nền các tuyến đường giao thông trong khu vực dự án. Quá trình thi công cần có sự 

phối hợp giữa giao thông và thoát nước dự kiến thứ tự thực hiện như sau:  

- Định vị các vị trí tim đường ống, các vị trí hầm ga; 

- Đào đất hố móng đến cao độ thiết kế, đóng cừ tràm gia cố móng cống; 

- Thi công lớp đệm cát và bê tông móng cống, lắp đặt gối cống; 

- Lặt đặt ống cống, joint cao su, chỉnh sửa ống cống đúng vị trí;  

- Đắp cát phui đào hoàn trả theo hiện trạng cũ; 

- Tại các vị trí ống cống kết nối với hầm ga tiến hành thi công như sau:  

+ Trước hết tiến hành thi công móng hầm ga như: gia cố cừ tràm, đệm cát, bê tông lót 

móng hầm ga; 

+ Lặt đặt ván khuôn, cốt thép đổ bê tông hầm ga đến cao độ đáy cống dọc thiết kế;  

+ Lắp đặt các ống cống vào đúng vị trí. Miệng cống kê lên phần thành hố ga đang chờ;  

+ Lắp dựng ván khuôn, cốt thép thi công bê tông thân hầm ga;  

+ Lắp dựng khuôn nắp, nắp hầm ga; 

+ Hoàn trả phui đào hầm ga; 

+ Lưới chắn rác sẽ lắp đặt trong quá trình thi công nền mặt đường. 

(6). Thi công hệ thống cấp nước 

Công tác thi công lắp đặt đường ống cấp thoát nước được thực hiện theo trình tự như 

sau: 

a. Công tác đất 

- Mương đặt ống được thi công kiểu cuốn chiếu, đào từng đoạn dài L=50-100m, sau đó 

kiểm tra mương đào đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật  

- Xác định tim tuyến ống và kẻ bằng sơn, cột mốc, căng dây chỉ giới. Xác định cốt đào 

của từng đoạn ống theo mặt cắt mương. 

- Tại các tuyến ống nằm trong khu vực có mặt bằng thuận lợi, đường giao thông rộng, 

thuận tiện cho việc di chuyển máy móc, sử dụng máy đào, kết hợp sửa mương đào bằng 

thủ công. Trong khi thi công luôn luôn túc trực máy bơm để bơm nước khi gặp trời mưa. 
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Khi bơm nước phải tìm nơi thoát nước, không làm ngập nước và ảnh hưởng tới các công 

trình khác. 

- Đất dùng để lấp mương được bố trí gọn gàng không gây nguy hiểm cho người và xe 

cộ. Đất thừa được xúc lên xe ô tô ben có vải bạt che chắn chở đến nơi đổ được Chủ đầu 

tư cho phép. 

- Mương đào xong được kiểm tra nghiêm ngặt về độ dốc, kích thước. Đáy mương phải 

phẳng, độ sâu của mương đúng theo bản vẽ thiết kế đảm bảo độ dốc, kích thước. 

- Sau khi đã đệm cát, kiểm tra lại cao độ và độ phẳng của đáy mương thì mới tiến hành 

lắp đặt ống, cát lót đỡ ống là cát không đóng cục, không lẫn cuội sỏi, chất hữu cơ, sét 

hoặc đất mùn. 

b. Công tác lắp và nối ống 

- Vật tư, phụ kiện được vận chuyển đến các điểm thi công trước khi lắp đặt. Rải ống dọc 

theo mương đào, sau đó tiến hành lắp ống, ống được làm vệ sinh sạch sẽ rồi mới tiến 

hành lắp đặt. 

- Phương pháp lắp đặt ống và các thiết bị tuân theo hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, 

gồm các bước: 

+ Dùng giẻ lau sạch bề mặt mối nối; 

+ Đánh dấu phần ống sẽ nối vào phụ tùng; 

+ Lắp gioăng cao su vào rãnh chứa gioăng của ống; 

+ Bôi trơn phần gioăng tiếp xúc với đầu ống đã vát mép bằng mỡ; 

- Cao độ đáy ống: Được đặt theo thiết kế kỹ thuật của công trình;  

- Sau khi lắp ống xong kiểm tra độ kín của gioăng theo hướng dẫn của nhà sản xuất;  

- Khi thi công xong đoạn ống nào phải tiến hành lấp đất đường ống ngay đoạn đó, tránh 

xê dịch, hư hại ống và ống nổi do nước mưa; 

- Sau khi lắp đặt ống và các phụ kiện, đổ bê tông gối đỡ tiến hành lấp cát chèn mang 

ống. Lớp cát đệm mang ống phải đảm bảo độ dày, cao độ thiết kế, cát được đảm bảo các 

tiêu chuẩn quy phạm hiện hành. 

c. Quy trình súc xả đường ống 

Khi tất cả các mối nối trên tuyến, các điểm lắp phụ tùng, các gối đỡ tê, cút...bằng bê 

tông đã đủ cường độ chịu lực, nền móng đã ổn định thì tiến hành súc xả các tuyến ống 
bằng cách bơm nước sạch vào đường ống cho đến khi đầy, mở van chặn cuối tuyến xả 

hết nước cùng các cặn bẩn ra ngoài. 

d. Quy trình thử áp lực 

Trong quá trình thử áp lực, đường ống được thử tại công trường như sau:  

- Bơm nước từ từ vào ống, sau khi nước được bơm đầy mở van xả khí đặt ở cuối tuyến 

sao cho khí ở trong đường ống được xả ra hết rồi đóng lại. 

- Tăng áp lực trong đường ống đạt áp lực yêu cầu 6at tại điểm thấp nhất của đường ống, 

áp lực thử được giữ trong thời gian 120 phút và độ giảm áp lực cho phép <0,5 at là đạt 

yêu cầu. 
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- Tại các vị trí thử áp lực, đơn vị thi công tiến hành lắp đặt các Bu, BE, Bu, BE...văng 

chống, gối đỡ...đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

e. Công tác lấp đất hoàn trả mặt bằng. 

- Việc lấp cát, đất được thực hiện ngay sau khi đặt ống. Đơn vị thi công sẽ áp dụng mọi 

biện pháp cần thiết để các nơi bị đào đặt ống nước sớm được lập lại tình trạng cũ, tránh 

việc gây trở ngại giao thông, giảm tối thiểu mọi phiền nhiễu cho người và xe qu a đường. 

- Sau khi đặt ống xong, Đơn vị thi công sẽ lấp cát, sau đó tiếp tục lấp đến cốt thiết kế 

của hồ sơ thiết kế. 

(7). Thi công trạm xử lý nước thải 

Toàn khu dự án dự kiến xây dựng 03 trạm XLNT tổng công suất là 2.340 

m3/ngày.đêm, công suất trạm XLNT số 1 là 1.350 m3/ngày.đêm, trạm XLNT số 2 là 900 

m3/ngày.đêm, trạm XLNT số 3 là 90 m3/ngày.đêm, tiến độ xây dựng trạm theo tiến độ 

lấp đầy của dự án. Với phương án đầu tư xây dựng này, việc vận hành hệ thống XLNT 

sẽ phù hợp về mặt kỹ thuật và đáp ứng được các yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường 

cũng như cam kết của Chủ đầu tư dự án trong công tác bảo vệ môi trường. Biện pháp 

thi công hệ thống XLNT được tiến hành như sau: 

a. Giai đoạn thi công các bể 

- Công tác chuẩn bị: 

+ Chuẩn bị mặt bằng thi công bể, định vị tim bể theo thiết kế. 

+ Chuẩn bị máy móc, vật liệu. 

- Thi công bể: 

+ Dùng máy đào kết hợp nhân lực đào xúc bùn hữu cơ. 

+ Dùng nhân công sửa sang hố móng theo thiết kế. 

+ Đổ lớp cát đệm hạt trung, tưới nước và đầm chặt K=0,95. 

+ Thi công lớp đệm bê tông dày 10cm. 

+ Lắp dựng ván khuôn cốt thép đổ bê tông dầm giằng và sàn dưới. 

+ Công tác ván khuôn cốt thép: Ván khuôn được lắp dựng, cân chỉnh và chốt 

cứng ván khuôn, làm sạch sau đó tiến hành uốn, nối và hàn cố định cốt thép, lắp đặt cốt 

thép trên ván khuôn. 

+ Công tác đổ bê tông: dùng bê tông thương phẩm mua tại nơi sản xuất và vận 

chuyển tới công trường thi công. 

+ Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đổ bê tông tường thân. 

+ Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đổ bê tông sàn trên và các chi tiết khác.  

- Tiến hành công tác hệ thống ống âm dưới đất và âm tường trong khi thi công xây 

dựng các hồ bể và nhà điều hành để tránh trường hợp đục tường bê tông khi đã xây dựng 

xong. Thực hiện bản vẽ chi tiết các đế đặt thiết bị để bộ phận xây trước để tiện trong 

việc lắp đặt sau này. 

b. Lắp đặt đường ống 

Toàn bộ đường ống kỹ thuật được lắp đặt theo tiêu chuẩn quốc tế  
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- Đường ống dẫn nước thải và bùn: 

+ Phần nổi trên mặt nước: PVC 

+ Phần chìm dưới bể và dước nước: PVC 

- Đường ống dẫn hóa chất: PVC 

- Đường ống dẫn khí: 

+ Phần nổi trên mặt nước: Thép không gỉ 

+ Phần chìm dưới bể và dưới nước: PVC 

- Các giá đỡ ống, bulong, tắc kê: 

+ Phần nổi trên mặt nước: thép 

+ Phần chìm dưới nước: thép 

Tùy theo yêu cầu của môi trường làm việc và chức năng của từng công trình đơn 

vị mà độ dày, vật liệu ống sẽ được chọn lựa cách thích hợp bảo đảm tiết kiệm và độ bền 

cao. 

c. Tổng vệ sinh sau xây dựng và bàn giao công trình 

Sau mỗi một giai đoạn thi công xây dựng nhà phố, thông thường nhà thầu đều tiến 

hành dọn vệ sinh cơ bản để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên khi hoàn tất quá 
trình thi công cần tiến hành tổng vệ sinh sau xây dựng một lần nữa để có thể bàn giao 

cho người dân đưa vào sử dụng. 

(8). Thi công các công trình dân dụng (nhà liền kế, nhà ở xã hội…..)  

Gồm các hoạt động như xây móng, đổ bê tông trụ, xây tường, xây dựng bể tự hoại, 

hệ thống cấp thoát nước và quá trình lắp đặt các kết cấu thép, mái tole. Cùng với giai 

đoạn xây dựng cơ bản sẽ có các hoạt động như phối trộn nguyên vật liệu, đóng tháo cốp 

pha,… Các loại nguyên vật liệu sử dụng trong giai đoạn này gồm có xi măng, cát, gạch, 

đá,… và sắt thép. Nhà thầu lên phương án thi công công trình theo quy trình như sau: 
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Hình 1.7. Sơ đồ quy trình thi công xây dựng 

+ Đổ bê tông lót móng, lắp dựng ván khuôn, thi công kết cấu móng. 

+ Gia công lắp dựng ván khuôn, lắp dựng cốt thép và thi công kết cấu dầm sàn lần 

lượt theo thứ tự từ dưới lên. 

+ Thi công cốt thép: Tiến hành lắp thép theo bản vẽ kết cấu dưới sự hướng dẫn của 

cán bộ kỹ thuật. Cốt thép sau khi lắp dựng phải đảm bảo đúng kích thước, đúng số hiệu 

thiết kế, đúng vị trí khoảng cách của những thanh thép và điểm nối chiều dài các mối 

nối. Cốp pha được lắp dựng vững chắc, không để xảy ra tình trạng thép bị xô lệch, 

chuyển vị trí biến dạng trong quá trình đầm đổ bê tông. Sau khi lắp dựng cốt thép xong 

phải dọn vệ sinh sạch sẽ, tránh không tác động mạnh vào cấu trúc thép đã lắp dựng để 

đề phòng thép bị xô lệch.  

+ Ngoài ra ở công trường còn dùng thép làm hàng rào bảo vệ an toàn cho công 

nhân làm việc và được hàn vào các cây chống sắt theo các phương làm hệ giằng vững 

chắc. 

+ Công tác bê tông: Bê tông được sử dụng là bê tông thương phẩm được đưa đến 

công trình bằng xe trộn. Cấp phối bê tông sử dụng cho công trình sẽ được lập và nộp 

trình ban quản lý thiết kế phê duyệt.  

+ Công tác xây: Do tính chất công trình là dạng khung bê tông cốt thép chịu lực 

nên hệ tường chỉ mang tính chất bao che chủ yếu, ít tham gia chịu lực, vật liệu được 

- Đào móng 

- Ép cọc 

Hoàn thiện, 

lắp đặt thiết bị 

- CTR sinh hoạt, xây dựng, CTNH 
- Khí thải, bụi,  
- Tiếng ồn, rung 
- Nước thải sinh hoạt và xây dựng 

 

Chuẩn bị 

- Đào đất 

Ép cọc 

Thi công 

thô 

- CTR sinh hoạt, xây dựng, CTNH 
- Khí thải, bụi,  
- Tiếng ồn, rung 
- Nước thải sinh hoạt 

 

- CTR sinh hoạt, xây dựng, 
CTNH 

- Khí thải, bụi,  
- Tiếng ồn, rung 
- Nước thải sinh hoạt và xây 

dựng 

 

- Hoàn thiện tất cả các hạng mục và 
chuẩn bị đưa vào vận hành 

- Thi công các công trình chính 

- Thi công các công trình phụ trợ 

- Công tác hoàn thiện: sơn, lát nền, 
trát ốp 

- Thi công các hạng mục phụ trợ 

khác 

- Tập kết nhân lực, bố trí khu vực lưu trú 
cho công nhân 

- Phổ biến nội quy, tiến độ, kế hoạch thi 
công 

- Tập kết máy móc thiết bị, vật liệu cần 

- CTR sinh hoạt,  
- CTR xây dựng 
- Khí thải, bụi,  
- Tiếng ồn, rung 
- Nước thải sinh hoạt 
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dùng khi xây tường là gạch. Trình tự xây từ dưới lên trên, tường chính xây trước, tường 

phụ xây sau, xung quanh xây trước, trong xây sau. 

+ Thợ xây tuyệt đối phải chấp hành các biện pháp an toàn lao động khi xây, nhất 

là khi đứng trên giàn giáo, làm việc trên cao phải có hành lang bảo vệ, đối với các tường 

ngoài thì phải có lưới bao che đề phòng vật rơi xuống dưới. 

+ Tổ chức mặt bằng thi công tiện lợi phù hợp gồm 03 khu: khu vực thao tác xây, 

khu vực chứa vật liệu và khu vực chuyển tiếp vật liệu. Ba khu vực này không tách rời 

với nhau. Đặc biệt là khi làm việc trên giàn giáo thì giàn giáo phải vững, sàn công tác 

phải chắc chắn để chứa vật liệu và thao tác xây. 

+ Quá trình hoàn thiện công trình: Quá trình này bao gồm quét vôi, sơn tường và 

quá trình thu gom các chất thải, quét dọn mặt bằng, … 

 Thi công ván khuôn: 

+ Tại mối nối ghép giữa các mảng ván với nhau được đệm kín bằng đệm cao su để 

tránh nước xi măng rò rỉ ra ngoài. 

+ Bề mặt tiếp xúc giữa ván khuôn và bêtông được bôi trơn bằng lớp dầu chống 

dính bám. 

+ Ván khuôn hông được neo chặt để chịu được các lực phát sinh do quá trình đầm 

nén bêtông.  

 Công tác lắp dựng ván khuôn: 

+ Trước khi lắp dựng ván khuôn cần xác định chính xác vị trí và cao độ của cấu 

kiện bằng máy kinh vĩ, thủy bình và thước thép. 

+ Khi vận chuyển và lắp đặt ván khuôn cần cẩn thận tránh va đập làm biến dạng 

ván khuôn. 

 Giải pháp gia công, vận chuyển và lắp đặt cốt thép: 

Gia công cốt thép: 

+ Các thanh cốt thép được gia công phải thẳng, không cong cục bộ, sai số tim thanh 

so với đường thẳng không quá giới hạn cho phép của quy trình. 

+ Cốt thép trước khi đặt cần làm sạch bụi bám, gỉ sắt, vẩy sắt. 

+ Các móc uốn ở đầu thanh được nhà thầu gia công nguội đúng theo bản vẽ thiết 

kế quy định, sai số của quá trình cắt uốn nằm trong giới hạn cho phép của quy trình.  

Vận chuyển và lắp đặt cốt thép: 

+ Các thanh cốt thép đã gia công xong, khi vận chuyển ra vị trí lắp đặt cần cẩn thận 

để tránh làm biến dạng. 

+ Khi lắp đặt các thanh cốt thép, để đảm bảo chiều dày lớp Bêtông bảo vệ, nhà 

thầu sẽ đặt các đệm kê bằng BTCT.  

+ Dùng các thép D = 1mm để buộc các cốt thép để giữ khoảng cách giữa các thanh 

cốt thép cạnh nhau trong cùng cấu kiện. 
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+ Trước khi đổ Bêtông cần kiểm tra lại vị trí các thanh thép, nếu có sai lệch tiến 

hành sửa lại kịp thời để đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế. 

 Giải pháp thi công bêtông 

Xi măng trộn bêtông: 

+ Xi măng dùng trong công trình là loại pooclăng, chất lượng của ximăng đảm bảo 

đúng theo TCVN 2682 – 2009: Xi măng póoc lăng – yêu cầu kỹ thuật. 

+ Ngoài ra nhà thầu sẽ lấy mẫu để thí nghiệm kiểm tra lại chất lượng của ximăng. 

Nước dùng để trộn bêtông:  

+ Nước dùng để trộn Bêtông và vữa theo tiêu chuẩn TCVN 4506-2012. 

+ Nước có hàm lượng pH ≥ 4.  

+ Không được dùng nước có hàm lượng sulphat lớn hơn 1% trọng lượng của nó. 

Cốt liệu:  

+ Cát và đá được dùng để trộn Bêtông thỏa mãn theo TCVN 7570 – 2006. 

+ Khi mua cát, đá, nhà thầu sẽ thí nghiệm xác định rõ các tính chất cơ lý và trình 

kết quả lên TVGS sau khi thí nghiệm xong. 

Trộn bê tông:  

+ Trước khi trộn bêtông nhà thầu sẽ thiết kế mác bêtông, để xác định thành phần 

cốt liệu sao cho tiết kiệm và thỏa theo TCVN 4453 – 1995. 

+ Khi cần thiết có thể dùng thêm phụ gia Sika R4 để tăng nhanh cường độ.  

+ Để quá trình trộn bêtông đúng theo thành phần Mác đã thiết kế trong một mẻ 

trộn, Nhà thầu sẽ ghi rõ thành phần cát, nước, ximăng, đá, phụ gia trong bảng hướng 

dẫn đặt tại công trường. Sai số trong quá trình cân đong của thành phần vật liệu làm 

bêtông như sau: ximăng, nước và chất phụ gia là ± 2%, cốt liệu ± 5%.  

+  Nhà thầu bố trí máy trộn tùy thuộc vào khối lượng hạng mục công việc, để sao 

cho bêtông được đảm bảo đổ liên tục cũng như không dư thừa. Dự kiến Nhà thầu bố trí 

2 máy có dung tích 250L đặt tại công trường.  

+ Chiều dày mỗi lớp từ 10 – 30 cm, chiều cao rơi của bêtông khi đổ không quá 

1,5m.  

Việc đầm bêtông được nhà thầu đầm đúng theo các nguyên tắc sau:  

+ Khoảng cách đặt đầm dùi không vượt quá 1,5 đường kính tác dụng của máy và 

không kéo ngang đầm. 

+ Khi đầm lớp trên cần cắm đầm dùi sâu vào lớp dưới từ 5 – 10cm để hai lớp liền 

khối. 

+ Khoảng cách đặt máy đầm rung trên mặt phẳng bảo đảm cho bàn rung chùm lên 

biên của vệt đầm bên cạnh chừng 45cm. 
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+ Dấu hiệu nhận biết quá trình đầm đã đủ là: hỗn hợp bêtông thôi không lún và 

trên mặt xuất hiện nước xi măng. 

Bảo dưỡng bêtông và tháo dỡ ván khuôn: 

+ Để tạo điều kiện thuận lợi cho bêtông đông kết, tránh cho Bêtông khỏi bị co 

không đều nhà thầu sẽ tiến hành che phủ và tưới nước mặt ngoài của Bêtông.  

+ Việc che phủ được tiến hành sau 2 – 3 giờ kể từ khi kết thúc quá trình đổ.  

+ Sau khi kết thúc quá trình bảo dưỡng Bêtông, chỉ được tiến hành tháo dỡ khi 

bêtông đạt > 25% cường độ thiết kế. 

 Cơ sở lựa chọn các biện pháp tổ chức, công nghệ thi công xây dựng  và lắp 

đặt 

Công nghệ thực hiện tổ chức thi công xây dựng, cải tạo và lắp đặt dựa vào các tiêu 

chí sau: 

Công nghệ thực hiện thi công được thực hiện nghiêm ngoặt hạn chế phát sinh chất 

thải một cách thấp nhất có thể. 

Đảm bảo đầy đủ các khâu về kỹ thuật, độ an toàn trong lao động. 

Công nghệ thi công đảm bảo tiến độ thi công. 

1.6. TIẾN ĐỘ, VỐN ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1.6.1. Tiến độ thực hiện 

Tiến độ thực hiện Dự án từ năm 2017 đến năm 2030. 

1.6.2. Vốn đầu tư  

Tổng vốn đầu tư toàn bộ của Dự án là 1.878.239.012.941 đồng (Một ngàn tám 

trăm bảy mươi tám nghìn tỷ hai trăm ba mươi chín triệu mười hai nghìn chín trăm bốn 

mươi mốt đồng). 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.3.1. Tổ chức quản lý thực hiện dự án 

Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án – 

trong giai đoạn đầu tư ký kết các hợp đồng kinh tế với các Công ty tư vấn có tư cách 

pháp nhân, có đủ năng lực để tiến hành khảo sát lập quy hoạch, lập dự án khả thi, thiết 

kế kỹ thuật – thẩm định và phê duyệt. 

Trong giai đoạn thực hiện đầu tư – đấu thầu – ký kết các hợp đồng kinh tế xây lắp 

các hạng mục công trình. 

Thực hiện chức năng giám sát chất lượng công trình theo quy định hiện hành của 

quy chế quản lý đầu tư xây dựng. 

Sau khi hoàn thiện, Chủ đầu tư sẽ bàn giao các công trình hạ tầng các cơ quan có 

chức năng trực tiếp quản lý. 

- Đối với phần công trình cấp nước: Chủ đầu tư sẽ tiến hành bàn giao cho đơn vị 

trực tiếp quản lý là Công ty CP Cấp nước Đồng Nai. 
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- Đối với phần công trình cấp điện: Bàn giao cho Điện lực thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai quản lý, vận hành. 

- Đối với khu công viên và cây xanh; công trình thoát nước và xử lý nước thải: Sẽ 

được bàn giao cho UBND Tp.Biên Hòa quản lý, vận hành. 

- Đối với các hạng mục công trình dân dụng, bàn giao 

1.6.3.2. Các bước thực hiện dự án 

❖ Đền bù giải tỏa 

- Phối hợp với các sở ban ngành địa phương – lập tổ đền bù giải tỏa, tiến hành 

công tác kiểm kê cây cối, hoa màu và kiến trúc. 

- Trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đơn giá và chính sách đền bù giải tỏa. 

- Thông báo, thương lượng với người dân, tiến hành thực hiện đền bù, giải tỏa, 

giao đất theo quy định của luật đất đai. 

❖ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

- Xây dựng đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật từ san lấp mặt bằng, giao thông, 

cấp thoát nước, cấp điện, trồng cây xanh. Sau đó, tiến hành bàn giao sản phẩm cho các 

đơn vị chức năng quản lý và vận hành. 

❖ Tổ chức thi công 

- Chuẩn bị mặt bằng thi công: Làm đường tạm thi công theo các tuyến đã được phê 

duyệt theo quy hoạch. 

- Điện phục vụ thi công: Sử dụng nguồn điện có sẵn tại khu vực. Cần xây dựng 

các trạm điện biến áp phục vụ cho thi công an toàn. 

- Nhà chỉ huy và lán trại thi công: Xây dựng lán trại thi công đầy đủ để ban chỉ 

huy công trường có chỗ làm việc, có chỗ nghỉ ngơi cho cán bộ công nhân thi công tại 

công trường, có hàng rào bảo vệ và khu vệ sinh đầy đủ. 
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CHƯƠNG 2.  

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI  

VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý 

* Phường Phước Tân 

Nằm ở phía Nam của Tp.Biên Hòa và cách trung tâm thành phố khoảng 20km. Diện 

tích đất tự nhiên 4.269 ha, với các vị trí giáp ranh như sau:  

- Phía Bắc giáp xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom); 

- Phía Nam giáp xã Tam Phước và xã Tam Hưng; 

- Phía Tây giáp xã An Hòa, xã Long Hưng và xã Long Bình; 

- Phía Đông giáp xã Bình Minh và xã Giang Điền (huyện Trảng Bom). 

* Khu vực dự án 

Khu vực xây dựng nằm trên địa phận xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. Vị trí công trình được xác định như sau: 

- Phía Đông: giáp sông Buông, đất dân cư và Quốc lộ 51; 

- Phía Tây: giáp suối Cây Cao; 

- Phía Nam: giáp sông Buông; 

- Phía Bắc: giáp khu vực dân cư và đất nông nghiệp. 

2.1.1.2. Đặc điểm địa hình 

* Phường Phước Tân 

Phường Phước Tân có địa hình tương đối bằng phẳng,  độ cao từ 5 ÷ 15m, độ dốc 

trung bình 150, độ cao tương đối 15m, độ cao tuyệt đối 20m, thấp dần từ bắc xuống Nam. 

* Khu vực dự án 

Địa hình khu vực dân xây dựng dự án gồm 2 phần: Địa hình đồi gò thấp ở phía Đông 

với bề mặt nghiêng thoải về phía Tây Bắc từ 10 ÷ 15o, cao độ thay đổi từ 3 ÷ 29m. Phần 

dọc theo hệ thống sông Buông có địa hình tương đối bằng phẳng. 

Phía Nam Dự án là sông Buông, đây là con sông nhỏ, chảy theo hướng Đông Bắc – 

Tây Nam. Dòng chảy quanh co, uốn khúc. Lòng sông rộng 5 ÷ 8m, có nước quanh năm. 

Mùa khô lưu lượng nhỏ, không đáng kể. 

Thảm thực vật chủ yếu là cây trồng gồm: lúa, cây hàng năm, lâu năm và cây công 

nghiệp lâu năm. Đất đai khu vực dự án và lân cận khá màu mỡ, cây trồng phát triển tương 

đối tốt. 

2.1.1.3. Đặc điểm địa chất công trình 

a) Địa tầng 
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Khu vực dự án “Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và tái định cư với quy mô 

497.918 m2 tại xã Phước Tân, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”có cấu trúc địa chất tương đối 

đơn giản, bao gồm các thành tạo sau: 

- Hệ Kreta – Thống hạ - Hệ tầng Long Bình (K1lb) 

Theo kết quả thăm dò, đá phun trào hệ tầng Long Bình phân bố rộng khắp trên toàn 

bộ diện tích khu thăm dò. Chúng bị phủ bởi lớp phủ bở rời dày 5,0 ÷ 29,8m. Đới bán phong 

hóa dày 0,5 ÷ 17m. 

Thành phần thạch học chủ yếu của hệ tầng là andesit porphirit và tuf andesit. Đá có 

màu xám, xám nâu, xám lục, xám xanh, tím gụ đôi chỗ tím than. Cấu tạo khối đặc sít, định 

hướng hoặc dòng chảy. Kiến trúc porphyr, hạt vụn trên nền vi hạt biến đổi.  

+ Andesit porphyrit: Gặp khá phổ biến nhất trong mỏ. Đá có màu xám, xám xanh, 

cấu tạo dạng dòng chảy, định hướng.  

+ Tuf andesit: Phân bố xen kẽ và có khối lượng ít hơn so với andesit porphirit. Đá 

có màu tím gụ, xám lục, đôi chỗ màu nâu đỏ, cấu tạo định hướng đến khối đặc sít kiến trúc 

hạt vụn trên nền vi hạt biến đổi. 

Chiều dày hệ tầng khá lớn (300 ÷ 350m), tuy nhiên các lỗ khoan thăm dò mới chỉ 

khống chế được đến độ sau 60 ÷ 65m. 

- Hệ Neogen – thống Pliocen – Phụ thống trung – Hệ tầng Bà Miêu (N2
2bm) 

Các trầm tích hệ tầng Bà Miêu chiếm phần lớn diện tích khu vực. Các trầm tích này 

đóng vai trò phủ cần bóc bỏ đi khi khai thác. Tuy nhiên, với thành phần cát chứa sạn sỏi 

và laterit chúng thích hợp để sử dụng làm vật liệu san lấp. Chiều dày khoảng 8,4 ÷ 29 ,8m, 

chúng phủ trực tiếp lên các thành tạo phun trào andesit hệ tầng Long Bình. 

- Hệ Đệ tứ - Thống Holocen hạ - trung: Trầm tích sông – biển (amQ2
1-2) 

Các trầm tích này phân bố ở phía Tây Bắc khu vực dự án. Thành phần là bột sét chứa 

cát hoặc xen cát bột, phần đáy có cát lẫn sạn, đôi chỗ lẫn mùn thực vật. Trầm tích có màu 
xám vàng, xám tối, xám nâu nhạt. Chúng phủ trực tiếp lên các thành tạo hệ tầng Long Bình. 

Chiều dày khoảng 5m. 

b) Kiến tạo 

Khu vực nằm trong vòm nâng Long Thành của địa khối Nam Việt Nam; trên đó có 

các lớp phủ mỏng trầm tích Mesozoi và Kainozoi. The tài liệu khoan, trong khu vực này 

phân bố khá rộng tầng kiến trúc Mesozoi thượng với các đá thuộc thành hệ phun trào 

andesit kiềm vôi (hệ tầng Long Bình). Nằm phủ trực tiếp trên chúng là tầng kiến trúc 

Pliocen – Đệ tứ gồm các thành tạo trầm tích gắn kết yếu (hệ tầng Bà Miêu, Trảng Bom, 

Thủ Đức, Củ Chi, lớp phủ bazan hệ tầng Phước Tân) và các trầm tích bở rời Holocen. 

Về đứt gãy, trong khu vực có mặt đứt gãy phương Đông Bắc – Tây Nam; phân bố ở 

phía Tây Bắc thung lũng sông Buông. Đứt gãy này đã được phát sinh và phát triển vào thời 

kỳ hoạt động của rìa lục địa tích cực Mesozoi muộn. 

c) Điều kiện địa chất công trình 

Trong khu vực dự án điều kiện địa chất công trình tương đối ổn định. Lớp phủ dày 
5,0 ÷ 8,9m, trung bình 15,81m có thành phần là sét, sét pha, dẻo cứng đến nửa cứng. Đặc 

điểm địa chất của Dự án như sau: 

- Lớp 1: Sét, sét pha, nửa cứng 
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Lớp này phân bố tại các phần địa hình thấp. Thành phần chủ yếu là sét pha lẫn sạn 

sỏi laterit, màu xám, vàng nâu, loang lổ. Trạng thái nửa cứng. Chiều dày thay đổi từ 5,0m 

(LK.7) đến 9,0m (LK.1). Theo tài liệu địa chất, chúng thuộc các trầm tích  

amQ2
1-2.  

- Lớp 2: Sét lẫn dăm sạn sỏi laterit, trạng thái nửa cứng 

Thành phần chủ yếu là sét pha lẫn dăm, sạn sỏi laterit màu xám vàng, xám trắng loang 

lổ, nửa cứng. Trạng thái tự nhiên nửa cứng. Chiều dày lớp này thay đổi từ 8,4 ÷ 29,8m, 

trung bình 18m. Theo tài liệu địa chất, lớp này thuộc các thành tạo hệ Bà Miêu (amN2
2bm). 

- Lớp 3: Lớp đá bán phong hóa của các đá phun trào andesit, Tuf andesit  

Thành phần chủ yếu là đá andesit và tuf của chúng, bị phong hóa nứt nẻ mạnh. Theo 

tài liệu địa chất, chúng thuộc các trầm tích phun trào hệ tầng Long Bình. Chiều dày thay 

đổi từ 1 ÷ 17m, trung bình 6,31m. Ổn định hơn lớp 1 và lớp 2. 

- Lớp 4: Andesit porphytit, turandesit 

Theo tài liệu địa chất, chúng thuộc các trầm tích phun trào hệ tầng Long Bình. Thành 

phần chủ yếu là andesit porphyrit, tuf andesit, bị các trầm tích Neogen – Đệ tứ phủ lên. 

Đây là lớp đá có cường độ chịu lực cao. 

1) Đặc điểm nước dưới đất 

Căn cứ vào các dạng tồn tại và mức độ chứa nước trong đất đá, trong phạm vi khu 

vực dự án có thể chia ra các tầng chứa nước sau: 

- Tầng chứa nước lỗ hổng các thành tạo Neogen và Đệ tứ (q)  

Đơn vị chứa nước này phân bố rộng khắp khu vực dự án. Thành phần đất đá chứa 

nước chủ yếu là các thấu kính sét, sét pha lẫn dăm, sạn sỏi laterit, đôi chỗ xen kẹp các lớp 

mỏng cát thạch anh. Chiều dày tầng chứa nước thay đổi từ 5,0 ÷ 29,8m, trung bình 15,8m. 

Đây là tầng có mức độ chứa nước nghèo. Nước của tầng chứa nước này có quan hệ thủy 

lực với nước sông Buông và nước của tầng chứa nước k1. 

Nguồn cấp nước cho đơn vị chứa nước này chủ yếu là nước mưa, nước mặt thấm trực 

tiếp xuống diện phân bố. 

Nước được thoát ra ngoài qua sông suối và cung cấp cho tầng chứa nước bên dưới 

nó. 

Do đây là tầng chứa nước có chiều dày nhỏ và không đều, khả năng chứa nước kém 

nên chỉ có thể cung cấp nước với quy mô nhỏ phục vụ cho sinh hoạt của hộ gia đình. 

- Tầng chứa nước khe nứt Kreta hạ (k1) 

Nước trong đơn vị chứa nước này có động thái thay đổi theo mùa. Chúng có quan hệ 

thủy lực trực tiếp với tầng chứa nước q. Nước được cấp bởi nước mưa, nước mặt và nước 

ngầm của các tầng chứa nước bên trên thấm trực tiếp xuống diện phân bố. 

2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Khu vực dự án thuộc xã Phước Tân, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Do đó, khu dự án 

sẽ chịu ảnh hưởng của điều kiện khí tượng của tỉnh Đồng Nai.  

Tỉnh Đồng Nai là vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, phân chia thành hai mùa rõ rệt 

trong năm: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến cuối tháng 10, mùa khô 

kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Trong mùa khô, hướng gió chủ yếu trong nửa 
đầu mùa là Bắc – Đông Bắc, nửa cuối mùa chuyển sang hướng Đông – Đông Nam. Trong 

mùa mưa, gió chủ yếu là gió mùa Tây Nam thịnh hành từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 8. 
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Một số các đặc điểm về nhiệt độ không khí, độ ẩm, số giờ nắng, lượng mưa được thống kê 

tại Trạm Biên Hòa như sau: 

2.1.2.1. Nhiệt độ không khí 

Biến trình ngày của nhiệt độ thường đồng pha với biến thiên của năng lượng bức xạ 

hàng ngày. Nhiệt độ cao nhất trong ngày xảy ra vào khoảng giữa trưa (12h -14h), thấp nhất 

vào khoảng nửa đêm về sáng (2h -4h). 

Nhiệt độ trung bình các tháng trong mùa khô là 23,1-29,2 oC, cao nhất trong mùa khô 

ở mức 29,2 oC (tháng 4/2008), thấp nhất 23,1oC (tháng 1/2014). 

Nhiệt độ trung bình các tháng trong mùa mưa là 25,3 – 29,3 oC so với mùa khô thì 

mùa mưa dao động không lớn (4,0oC), nhiệt độ thấp nhất vào là 25,3  oC (09/2013), cao 

nhất vào 5 năm  2012 là 29,3  oC. 

Nhiệt độ không khí trung bình năm ở Đồng Nai 26,3  oC. Độ chênh lệch giữa nhiệt độ 

trung bình tháng cao nhất và tháng thấp nhất (biên độ năm) của tỉnh khoảng 6,20C. 

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm 

Đơn vị: oC 

Năm 

  Tháng 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tháng 1 26,4 25,3 25,0 23,4 25,3 24,3 23,1 

Tháng 2 27,9 25,6 25,0 25,7 26,6 25,3 24,8 

Tháng 3 28,3 27,2 25,0 26,9 27,6 26,2 27,4 

Tháng 4 29,2 28,4 26,2 27,2 28,7 27,1 27,9 

Tháng 5 28,8 27,1 28,0 26,6 29,3 27,2 28,0 

Tháng 6 28,0 26,8 26,2 26,5 27,0 26,3 26,4 

Tháng 7 27,3 25,9 26,4 25,9 26,2 25,9 25,9 

Tháng 8 27,2 25,9 26,4 26,6 26,0 26,3 26,4 

Tháng 9 27,0 25,9 25,7 25,7 26,2 25,3 25,9 

Tháng 10 27,2 25,6 26,0 25,7 25,6 25,9 26,1 

Tháng 11 27,9 25,0 25,2 25,9 25,3 26,0 26,2 

Tháng 12 26,6 25,2 24,7 25,1 24,9 24,8 25,0 

TB năm 27,7 26,2 25,9 25,9 26,6 25,9 26,1 

(Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Đồng Nai, năm 2023) 

2.1.2.2. Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí cũng như nhiệt độ không khí là một trong những yếu tố tự nhiên 

ảnh hưởng đến quá trình chuyển hoá và phát tán ô nhiễm, đến quá trình chuyển hoá và phát 

tán ô nhiễm đến quá trình trao đổi nhiệt của cơ thể và sức khoẻ con người. Trong ngày, độ 

ẩm tương đối đạt cao nhất vào 4-5 giờ và thấp nhất lúc 12-14 giờ. 

Độ ẩm không khí tương đối đều trong năm, trung bình năm cao 82%, độ ẩm có độ 

phân hoá theo mùa: 
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- Độ ẩm trung bình vào mùa mưa cao (77%-89%), cao nhất là 89% vào các tháng 7, 

8, 9, 10. 

- Mùa khô độ ẩm thấp (68%-81%), thấp nhất 68%. 

Bảng 2.2. Độ ẩm trung bình các tháng trong năm 

ĐVT: % 

Năm 

Tháng 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tháng 1 78 71 76 75 75 78 76 

Tháng 2 72 68 71 75 72 71 72 

Tháng 3 74 74 71 77 71 75 69 

Tháng 4 75 72 75 81 72 75 80 

Tháng 5 81 84 86 85 77 83 84 

Tháng 6 85 86 86 87 86 87 91 

Tháng 7 88 88 85 87 88 88 89 

Tháng 8 88 87 87 86 89 86 88 

Tháng 9 88 88 88 89 88 89 89 

Tháng 10 87 88 87 88 89 88 87 

Tháng 11 80 83 85 81 88 84 85 

Tháng 12 79 78 81 78 82 81 84 

TB năm 81 81 82 82 81 82 83 

(Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Đồng Nai, năm 2023) 

2.1.2.3. Chế độ mưa 

Đồng Nai chịu sự chi phối của loại hình khí hậu nhiệt đới gió mùa, vì vậy khí hậu 

phân thành mùa mưa và mùa khô rất rõ rệt. Hàng năm do tình hình biến động của hoàn lưu 

khí quyển trên quy mô lớn mà mùa mưa bắt đầu và kết thúc sớm hay muộn. 

Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 

năm sau. Trong mùa khô, hướng gió chủ yếu trong nửa đầu mùa là Bắc – Đông Bắc, nửa 
cuối mùa chuyển sang hướng Đông – Đông Nam. Trong mùa mưa, gió chủ yếu là gió mùa 

Tây Nam thịnh hành từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 8. 

Bảng 2.3. Đặc trưng về lượng mưa trung bình năm 

Đơn vị: mm 

Năm 

Tháng 
2019 2020 2021 2022 2023 

Tháng 1 27,2 25,6 8,7 19,0 15,0 

Tháng 2 - - 37,7 0,1 0,8 

Tháng 3 72,0 71,0 68,4 24,7 - 

Tháng 4 29,8 32,3 312,1 84,8 237,6 
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Năm 

Tháng 
2019 2020 2021 2022 2023 

Tháng 5 60,1 416,6 263,1 103,9 248,7 

Tháng 6 237,5 308,5 273,7 315,3 352,4 

Tháng 7 307,0 347,8 494,0 179,3 458,0 

Tháng 8 262,0 353,3 202,5 234,4 221,2 

Tháng 9 474,2 386,6 598,9 394,1 286,0 

Tháng 10 612,0 216,0 128,6 161,6 329,9 

Tháng 11 420,4 154,8 34,3 87,3 175,2 

Tháng 12 5,6 20,9 7,6 3,7 20,1 

TB năm 2.507,8 2.333,4 2.429,6 1.608,2 2.344,9 

(Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Đồng Nai, năm 2023) 

2.1.2.4. Số giờ nắng 

Tại Đồng Nai, số giờ nắng tăng lên trong mùa khô và giảm xuống trong mùa mưa. 

Số giờ nắng xuất hiện nhiều vào tháng 3, tại các nơi đều đạt từ 236 giờ/tháng trở lên, sang 

tháng 4 số giờ nắng đã bắt đầu giảm vì xuất hiện các trận mưa trong thời kỳ chuyển tiếp 

giữa mùa khô và mùa mưa. Tháng có số giờ nắng ít nhất thường rơi vào tháng 6 và tháng 

8. 

Bảng 2.4. Số giờ nắng trong các tháng 

Đơn vị: giờ 

Năm 

Tháng 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tháng 1 217 184 189 226 216 226 212,3 

Tháng 2 229 252 180 208 256 213 237,9 

Tháng 3 248 232 215 251 266 255 275,5 

Tháng 4 238 217 217 204 258 243 214,1 

Tháng 5 215 192 196 199 236 192 210,3 

Tháng 6 187 218 199 202 200 230 157,8 

Tháng 7 144 162 233 176 166 233 158,3 

Tháng 8 158 135 191 221 158 192 191,5 

Tháng 9 151 127 160 137 196 138 167,0 

Tháng 10 182 140 170 174 136 165 195,4 

Tháng 11 221 166 155 195 154 152 208,8 

Tháng 12 215 178 183 261 177 185 166,1 

TB năm 2.045 2.202 2.286 2.454 2.419 2.424 2.204 

(Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Đồng Nai, năm 2023) 
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Số giờ nắng trung bình >2.000h/năm, tức là từ 6 –7h/ngày. Số giờ nắng trung bình 

trong mùa khô từ 152 – 275 h/tháng, trong khi mùa mưa từ 127 – 236 h/tháng. 

2.1.2.5. Chế độ gió 

Tốc độ gió và hướng gió thay đổi theo mùa. Các hướng gió chính của khu vực như 

sau: 

Từ tháng 11 tới tháng 4 năm sau là mùa khô với hướng gió thịnh hành là Nam-Đông 

Nam, vận tốc gió trung bình 1,13 m/s, trung bình lớn nhất 8,8m/s.  

Từ tháng 5 tới tháng 10 là mùa mưa với hướng gió thịnh hành là gió Tây-Tây Nam, 

vận tốc gió trung bình 1,03 m/s, trung bình lớn nhất 9,9 m/s. 

Tốc độ gió trung bình trong năm là 1m/s. 

Tốc độ gió mạnh nhất là 20m/s (tháng 3/2011-gió của bảo), ứng với hướng gió Đông 

Nam (SE). 

Theo số liệu thống kê từ năm 2013 đến năm 2023, khu vực khảo sát chịu ảnh hưởng 

của các hướng gió chủ đạo là SW, S và N 

 

Hình 2.1. Biểu đồ hoa gió theo năm từ năm 2013 đến năm 2023 

2.1.3. Điều kiện thủy văn 

2.1.3.1. Rạch Ngọn Cây Cao 

Rạch Ngọn Cây Cao là một rạch nhỏ chủ yếu tiếp nhận nước mưa chảy tràn trong 

khu vực và chịu ảnh hưởng từ thủy văn của hệ thống sông Buông. 

Khi triều cường thì có nước Sông Buông dâng cao tràn vào. Rạch có chức năng như 

một kênh dẫn nước ra sông Buông. 

2.1.3.2. Sông Buông 

Về phía Nam dự án là sông Buông. Sông Buông đoạn chảy qua khu vực dự án thuộc 

phần hạ lưu của sông Buông hình thành từ 3 nhánh chính là suối Gia Dzach, suối Sấu và 
suối Ngọn, bắt nguồn từ các vùng đồi thuộc Thị xã Long Khánh và huyện Cẩm Mỹ. Trước 

khi giao nhau tại cầu sông Buông 2 (trên đường TL 763 đi từ khu công nghiệp Bàu Xéo, 

huyện Trảng Bom đến sông Buông đi Quốc lộ 51) không xa, các sông nhánh này chảy qua 

vùng đồi. Từ điểm hợp lưu này trở lên được xem là phần thượng lưu sông. Phần trung lưu 

sông được tính từ hợp lưu 3 nhánh suối đến thượng nguồn cầu sông Buông trên Quốc lộ 

51. Phần hạ lưu (là đoạn chảy qua khu vực dự án) được tính từ sau cầu sông Buông ra đến 

sông Đồng Nai. Độ dài sông Buông tính theo nhánh dài nhất (suối Gia Dzach) khoảng 
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53km. Đặc điểm chung của lòng sông nhỏ, hẹp và sâu. Tổng diện tích lưu vực sông là 

473,86 km2. Mật độ lưới sông 1km/km2. Độ dốc lưu vực là 0,002%. 

Bảng 2.5.  Đặc điểm lưu vực sông Buông 

Đặc điểm Đơn vị Giá trị 

Diện tích lưu vực Flv km2 437,86 

Chiều dài sông chính L km 52,73 

Độ dốc lòng sông i (%o) 2,07 

Mật độ lưới sông D km/km2 1,00 

Lưu lượng trung bình Qtb m3/s 11,31 

Module dòng chảy Mo l/s.km2 23,86 

Sông rộng khoảng 10 ÷ 30m, uốn lượn mạnh, có nước quanh năm nhưng mực nước 

sông thay đổi theo mùa rõ rệt: lưu lượng mùa mưa lớn, mùa khô nhỏ. Lưu lượng sông trung 

bình chỉ vào khoảng 7,6 m3/s. Lưu lượng sông tập trung chủ yếu vào các tháng mùa mưa 

(tháng 7 ÷ tháng 10), cao nhất là tháng 09 và tháng 10. Ba tháng mùa kiệt nhất nhằm vào 

tháng 2, 3 và 4. Lượng trung bình của 3 tháng mùa kiệt vào khoảng 1,97m3/s. Động thái 

mực nước thay đổi khá mạnh giữa mùa mưa và mùa nắng. 

Bảng 2.6. Lưu lượng trung bình tháng tại sông Buông 

(Đơn vị: m3/s) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Lưu 

lượng 
3,11 2,28 1,79 1,85 3,54 6,78 11,11 15,0 16,1 16,0 9,03 4,66 7,60 

Khi tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư không thực hiện kè chống sạt lở, 

giữ khoảng cách hành lang bảo vệ kênh rạch theo yêu cầu bảo vệ an toàn hành lang sông 

rạch. 

2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí  

Các số liệu đo đạc/khảo sát tại khu vực dự án được thực hiện trong điều kiện hiện 

trạng thực tế. 

2.1.4.1. Hiện trạng môi trường đất 

Qua quá trình khảo sát hiện trạng môi trường khu vực để lập báo cáo, nhóm khảo sát 

đã tiến hành lấy mẫu đất tại khu vực dự án. 

Bảng 2.7. Vị trí và tọa độ lấy mẫu đất tại khu vực dự án 

Stt Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ lấy mẫu VN2000, múi 3o 

X Y 

1 
Đ1: Mẫu đất tại hộ ông 

Nguyễn Quốc Bằng 
1204120 406075 

2 
Đ2: Mẫu đất tại khu vực 

đường N10 và D9 
1203808 405939 

3 
Đ3: Mẫu đất tại khu vực miếu 

Thần Què 
1204096 406023 
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Kết quả phân tích chất lượng đất 

Bảng 2.8. Kết quả phân tích mẫu đất tại khu vực dự án 

 
TT 

(No.) 

 
Chỉ tiêu 

(Characteristic) 

 
Đơn 

vị 

(Unit) 

 
Phương pháp thử 

(Test method) 

Giới hạn 

phát hiện 

(Limit of 

detection) 

 
Kết quả 
(Result) 

QCVN 
03:2023/ 
BTNMT 

D01 D02 D03 
Loại 1 

/Type 1 

1 Asen (As)/ 
Arsenic 

mg/kg 
US EPA Method 

3051A + 
US EPA Method 7010 

0,15 0,20 0,33 KPH 25 

2 Đồng (Cu)/ 
Copper 

mg/kg 
US EPA Method 
3051A + 
US EPA Method 
7000B 

1,5 37,4 19,6 3,9 150 

3 Chì (Pb)/ Lead mg/kg 
US EPA Method 
3051A + 
US EPA Method 
7000B 

3 KPH KPH KPH 200 

4 
Cadimi (Cd)/ 
Cadmium mg/kg 

US EPA Method 
3051A + 

US EPA Method 7010 

0,01 0,039 KPH KPH 4 

5 Kẽm (Zn)/ Zinc mg/kg 
US EPA Method 

3051A + 
US EPA Method 
7000B 

1 112 30,7 16,4 300 

6 
Tổng Crom (Cr)/ 
Total chromium 

mg/kg 
US.EPA Method 

3051A + 
US.EPA Method 7010 

0,1 69,2 27,1 8,0 150 

Nguồn: Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm thực phẩm và Môi trường Navitek  

Nhận xét: 

Dựa vào kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường đất tại khu vực dự án còn 

rất tốt . Tại vị trí đo đạc, tất cả các giá trị đo đạc đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn tối 

đo cho phép các chất này có mặt trong môi trường đất (đất loại 1). 

2.1.4.2. Hiện trạng môi trường nước 

a. Nước mặt 

Để đánh giá chất lượng nước mặt, nhóm khảo sát đã tiến hành lấy mẫu và thu thập 

kết quả phân tích nước mặt trong khu vực dự án. 

Bảng 2.9. Vị trí và tọa độ lấy mẫu nước mặt tại khu vực dự án 

STT Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ lấy mẫu VN2000, múi 3o 

X Y 

1 NM1: Nước mặt sông Buông 1203044 405010 

2 
NM2: Nước mặt rạch Ngọn 

Cây Cao (suối Cây Cao) 
1204011 406185 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt: 

Bảng 2.10. Kết quả phân tích mẫu nước mặt tại khu vực dự án 
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TT 

(No.) 

 
Chỉ tiêu 

(Characteristic) 

 
Đơn vị 

(Unit) 

 
Phương pháp thử 

(Test method) 

Giới hạn 

phát hiện 

(Limit of 

detection) 

 
Kết quả 

(Result) 

QCVN 

08:2023/ 
BTNMT 

NM01 NM02 
Bảng 2, 

Mức B 

1 pH/ pH value - TCVN 6492:2011 2 - 12 7,56 7,70 6 ÷ 8,5 

 
2 

Hàm lượng 
ôxy hòa tan 
(DO)/ 
Dissolved 
oxygen 
content 

 
mg/L 

 
TCVN 7325:2016 

 
0 - 16 

 
6,57 

 
6,23 

 
≥ 5,0 

 
3 

Tổng chất rắn lơ 
lửng 
(TSS)/ 
Total 
suspended 
solids 

 
mg/L 

SMEWW 
2540D:2017 

 
5,0 

 
69,6 

 
KPH 

 
≤ 100 

 
4 

Nhu cầu ôxy 
hóa học (COD)/ 
Chemical 
oxygen demand 

 
mg/L 

SMEWW 
5220C:2017 

 
2,0 

 
23,2 

 
21,6 

 
≤ 15 

 
5 

Nhu cầu ôxy 

sinh hóa 

(BOD5)/ 
Biochemical 
oxygen 
demand 

 
mg/L 

 
TCVN 6001-1:2008 

 
1,0 

 
9,6 

 
8,6 

 
≤ 6 

6 
Tổng Nitơ/ 

Total nitrogen 
mg/L TCVN 6638:2000 1,0 5,3 6,1 ≤ 1,5 

7 
Photphat (PO 3-

)/ 4 
Phosphate 

mg/L 
SMEWW 

4500- 
P.E:2017 

0,01 0,045 0,013 ≤ 0,3 

8 Coliform 
MPN/ 
100mL 

SMEWW 
9221B:2017 

2 3,3x102 4,9x102 ≤ 5000 

Nguồn: Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm thực phẩm và Môi trường Navitek  

Nhận xét: 

Kết quả phân tích chất lượng nước sông Buông và rạch Ngọn Cây Cao tại thời điểm 

lấy mẫu cho thấy:  

Nước mặt sông Buông: Hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều đạt QCVN 08 -

MT:2023/BTNMT, loại B, chỉ có các chỉ tiêu BOD5 và Nitrit vượt quy chuẩn. 

Nước mặt rạch Ngọn Cây Cao (suối Cây Cao): Hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều đạt 

QCVN 08-MT:2023/BTNMT , loại B, chỉ có các chỉ tiêu BOD5 vượt quy chuẩn. 

b. Nước ngầm 

Để đánh giá chất lượng nước dưới đất, nhóm khảo sát đã tiến hành lấy mẫu nước 

ngầm tại khu vực quanh khu vực dự án. 

Vị trí: Nước ngầm tại hộ ông Nguyễn Quốc Bằng 

Tọa độ:  X = 1204011; Y = 406121 

Kết quả phân tích như sau: 
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Bảng 2.11. Kết quả phân tích mẫu ngầm tại khu vực dự án 

 
 

TT 

(No.) 

 
 

Chỉ tiêu 

(Characteristic) 

 
 

Đơn 

vị 

(Unit) 

 
 

Phương pháp thử 

(Test method) 

 
Giới hạn 

phát hiện 

(Limit of 

detection) 

Kết 
quả 
(Result) 

QCVN 

09:2023/ 
BTNMT 

 
NN01 

Giá trị 

giới hạn/ 

Limited 

value 

1 pH - TCVN 6492:2011 2 - 12 7,08 5,5 ÷ 8,5 

2 
Tổng chất rắn hòa tan 
(TDS)/ 
Total dissolved solids 

mg/L QT-N-005 0 - 100.000 228 1.500 

 
3 

Độ cứng tổng số (tính 
theo 
CaCO3)/ Total 
hardness (as CaCO3) 

 
mg/L 

 
SMEWW 2340C:2017 

 
1,0 

 
498 

 
500 

4 
Chỉ số Pemanganat/ 
Permanganate index 

mg/L TCVN 6186:1996 0,5 KPH 4 

5 
Amoni (NH + tính theo 
N)/ 

4 
Ammonium 

mg/L 
SMEWW 4500- 

NH3.B&F:2017 
0,01 1,7 1 

6 Nitrit (N_NO -)/ Nitrite 2 mg/L 
SMEWW 4500-NO - 2 

.B:2017 0,003 0,0090 1 

7 Nitrat (N_NO -)/ 
Nitrate 3 

mg/L 
SMEWW 4500-NO - 3 

.E:2017 0,02 KPH 15 

8 Florua (F-)/ Fluoride mg/L 
SMEWW 4500-F- 

.B&D:2017 
0,06 0,20 1 

9 Clorua (Cl -)/ Chloride mg/L 
SMEWW 4500-Cl- 

.B:2017 
3,0 365 250 

10 Sắt (Fe)/ Iron mg/L SMEWW 3111B:2017 0,09 0,52 5 

11 Asen (As)/ Arsenic mg/L SMEWW 3114C:2017 0,0003 0,0029 0,05 

12 Coliforms MPN/ 
100mL 

SMEWW 9221B:2017 2 KPH 3 

13 Escherichia coli MPN/ 

100ml 

SMEWW 9221F:2017 2 KPH Không 

phát hiện 

Nguồn: Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm thực phẩm và Môi trường Navitek  

Nhận xét: 

Kết quả phân tích chất lượng nước Ngầm tại 1 giếng khoan trong khu vực dự án tại 

thời điểm lấy mẫu cho thấy tất cả các thông số đều đạt QCVN 09-MT:2023/BTNMT. 

2.1.4.3. Hiện trạng môi trường không khí 

Trong khu vực mật độ cây xanh tương đối lớn. Các nguyên nhân gây ô nhiễm không 

khí do hoạt động của các phương tiện giao thông. 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng không khí tại khu vực, Công ty đã tiến hành lấy 

mẫu không khí tại các vị trí trong khu vực dự án và xung quanh. 
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Số lượng mẫu: 8 mẫu; 

Kết quả phân tích như sau 

Bảng 2.12. Kết quả phân tích vi khí hậu và không khí xung quanh 

 
 

TT 
(No.) 

 
 

Chỉ tiêu 
(Characteristic) 

 
 

Đơn 
vị 
(Unit) 

 
 
Phương pháp thử 

(Test method) 

 
Giới hạn 

phát hiện 

(Limit of 
detection) 

 
Kết quả (Result) 

QCVN 
05:2023/ 
BTNMT 

 
KK01 

 
KK02 

 
KK03 

Trung bình 
1 giờ/ 1 

hour 

average 

1 
Nhiệt độ/ 
Temperature 

 
oC 

QCVN 
46:2012/BTNMT 

0 - 50 30,9 31,6 30,7 - 

2 
Độ ẩm tương 
đối/ 
Relative 
humidity 

%RH 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
10 - 95 69,9 69,2 66,3 - 

3 
Tốc độ gió/ 
Wind speed 

m/s 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
0,1 - 40 0,7 1,0 1,5 - 

4 Tiếng ồn/ 
Noise 

dBA 
TCVN 7878- 

2:2018 
30 - 130 57,4 51,9 55,9 70a 

 
5 

Tổng bụi lơ 
lửng (TSP)/ 
Total 
Suspended 
Particles 

 
µg/Nm3 

 
TCVN 5067:1995 

 
11 

 
72,5 

 
73,1 

 
74,6 

 
300 

6 SO2 µg/Nm3 TCVN 5971:1995 18 36,0 32,7 33,6 350 

7 NO2 µg/Nm3 TCVN 6137:2009 15 65,2 63,3 77,4 200 

8 CO µg/Nm3 HL-KK-006 3.300 KPH KPH KPH 30.000 

Nguồn: Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm thực phẩm và Môi trường Navitek 

Nhận xét: 

- Độ ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT. 

- Kết quả phân tích tại 4 vị trí khảo sát các chỉ tiêu như: bụi, SO2, NO2, CO đều đạt 

quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT. Điều này cho thấy, chất lượng môi trường không khí 

tại khu vực dự án còn rất tốt. Tại các vị trí đo đạc đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn 

tối đa cho phép các chất này có mặt trong môi trường không khí xung quanh. Các số liệu 

đo đạc tại thời điểm đo đạc được xem là số liệu nền làm căn cứ để giám sát chất lượng 

không khí khi dự án đi vào hoạt động. 

Từ kết quả phân tích nhận thấy: Hiện trạng môi trường tại khu vực xây dựng Dự án 

rất tốt. Các số liệu đo đạc tại thời điểm đo được xem là số liệu nền làm căn cứ để giám sát 

chất lượng môi trường khi dự án đi vào hoạt động. 

2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Theo Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế năm 2018 trên địa bàn xã Phước Tân, tình hình 

kinh tế-xã hội của xã được tóm tắt như sau: 
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2.2.1. Điều kiện về kinh tế 

Trong khu vực, diện tích đất nông nghiệp là chủ yếu. Tuy nhiên, hầu hết diện tích đều 

bỏ hoang, không hoạt động sản xuất. Đây là khu vực có tình hình dân cư biến động, cơ cấu 

kinh tế chuyển sang công nghiệp và dịch vụ. Trong vùng, người Kinh chiếm đa số. Dân cư 

sống tập trung và ven đường giao thông liên ấp. Nghề nghiệp chủ yếu sống bằng nghề kinh 

doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ và làm công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp… 

Đây là khu vực đang phát triển của Tp.Biên Hòa với xu hướng chuyển dần cơ cấu 

kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp địa phương. Với tốc độ gia tăng dân số như hiện 

nay, nhu cầu về nhà ở là rất lớn. 

a. Hiện trạng Công - Nông – Lâm nghiệp 

Người dân trong xã Phước Tân sống chủ yếu bằng nghề nông, trồng hoa màu, canh 
tác lúa, một số làm công nhân trong các xí nghiệp, khu công nghiệp, Nông - Lâm nghiệp - 

Thủy sản chiếm 10%; Dịch vụ chiếm 12 %. 

Đất xung quanh khu vực chủ yếu là cây bụi, keo lá tràm. 

Lực lượng lao động, tiềm năng công nghiệp và các định hướng phát triển công nghiệp 

của xã: Lực lượng lao động sáng tạo chiếm khoảng 45% tổng số dân trên địa bàn xã. 

Trên địa bàn xã có trên 10 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Diện tích đất lâm nghiệp năm 2015 trên địa bàn xã là 343,4 ha với cây chủ lực là cây 

tràm. 

Năm 2015, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản là 14,41ha. 

b. Hiện trạng Thương mại – Dịch vụ - Du lịch 

Địa bàn xã có 92 Công ty và doanh nghiệp tư nhân, 5 hợp tác xã, 1 câu lạc bộ Gofl, 

1 câu lạc bộ xanh, 1 khu du lịch vườn xoài, 02 chợ và 679 cơ sở sản xuất kinh doanh cá 

thể. 

Nhìn chung cơ cấu kinh tế xã Phước Tân được điều chỉnh theo hướng thương mại – 

dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp. 

Chủ yếu là sản xuất nông nghiệp (làm ruộng, làm vườn, chăn nuôi). Đất xung quanh 

dự án chủ yếu là đất nông nghiệp trồng lúa, một số diện tích khác trồng cây công nghiệp 

như tràm, điều,… Tuy nhiên, phương pháp trồng trọt chưa theo hướng chuyên canh nên 

giá trị sản xuất không cao. Ngoài ra, các khu vực kế cận có một số khu công nghiệp như: 

KCN LOTECO, KCN Tam Phước, dốc 47.  

Bên cạnh đó cũng có một số mỏ đá xây dựng đã được thăm dò, khai thác như Mỏ đá 

Ấp Miễu – Công ty CP Xây dựng Công trình giao thống 610, Mỏ Tân Cang 1 – Công ty 

Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng, mỏ Tân Cang 2 – Công ty CP Xây dựng vfa Sản 

xuất Vật liệu Xây dựng Đồng Nai, Tân Cang 3 – Công ty CP Hóa An, Tân Cang 4 – Công 

ty CP Công trình giao thông Đồng Nai, Tân Cang 5 và Tân Cang 8 – Công ty TNHH MTV 

Đồng Tân, Tân Cang 6 – Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai. Các mỏ 

này hiện đang hoạt động. 

2.2.2. Điều kiện về xã hội 

a. Dân tộc – Tôn giáo 

Toàn xã Phước Tân có 6.256 hộ, tổng số nhân khẩu là 25.307 (12.598 nữ); 19.341 từ 

15 trở lên với các thành phần dân tộc như Hoa, Nùng, Mường, Tày, Thái, Khơ me, Stiêng, 

Dao, Cao Lan và Sán Dìu. 
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Đại bộ phân dân cư tập trung dọc QL51 cách khu vực dự án khoảng 2,5 km. Phần lớn 

cư dân là người Kinh theo đạo Phật, một bộ phận nhỏ theo đạo Thiên Chúa. Trình độ dân 

trí đã được nâng cao. 

Các công trình văn hóa lịch sử, di tích quan trọng trong khu vực chủ yếu là chùa. Tại 

khu vực dự án có miếu Thần Què. Đầu đường QL51 là khu vực thường tập trung chợ và 

một trường tiểu học Phước Tân. Bên cạnh đó còn có nghĩa trang thành phố Biên Hòa quy 

mô 32ha tại phường Long Bình cách dự án trên 5 km. 

b. Văn hóa – Giáo dục 

* Văn hóa 

Trung tâm văn hóa xã Phước Tân được xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2006. 

Hiện xã có 5 nhà văn hóa/8 ấp; còn 3 ấp đang sử dụng tạm chờ chủ trương xây dựng. 

Xã có 01 điểm bưu điện thường xuyên hoạt động đáp ứng nhu cầu của địa phương. 

Trong xã có đội văn nghệ xã và 8 đội văn nghệ ấp, 6 trường mầm non đến trường cấp 

II đều có các đội văn nghệ. 

* Giáo dục 

Trên địa bàn xã Phước Tân có một số trường học: THCS Phước Tân 1, THCS Phước 

Tân 2, trường Tiểu học Phước Tân, Tiểu học Tân Mai, Tiểu học Tân Cang, mầm non Phước 

Tân. 

Số giáo viên theo từng cấp lớp: 

Khối mầm non: 105 giáo viên; 

Khối Tiểu học: 110 giáo viên; 

Khối THCS: 50 giáo viên. 

Số học sinh theo từng cấp lớp: 

Khối mầm non: 2.288 học sinh; 

Khối Tiểu học: 2.783 học sinh; 

Khối THCS: 1.412 học sinh. 

Hiện trạng giáo dục của xã: 

Có 01 trường mầm non công lập tại 5 điểm (Tân Mai, Ấp Đồng, Hương Phước, Tân 

Cang, Tân Lập); 

Có 03 trường Tiểu học (Tiểu học Phước Tân, tiểu học Tân Mai, tiểu học Tân Cang);  

02 trường THCS (THCS Phước Tân 1 và 2); 

Trường THCS Phước Tân 1 đạt chuẩn quốc gia. 

c. Y tế 

Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia năm 2007 và hàng năm được giữ vững. Số lượng 

nhân viên y tế phục vụ tại trạm y tế của xã: 08 người 

Trạm chưa có bác sĩ phục vụ thường xuyên nên không thực hiện kế hoạch khám bảo 

hiểm y tế. 

Trạm thực hiện công tác dịch bệnh, quản lý y tế tư nhân, kế hoạch hóa gia đình, tiêm 

chủng mở rộng, an toàn vệ sinh thực phẩm, sơ cấp cứu. 
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CHƯƠNG 3.  

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1 Đánh giá, dự báo các tác động  

Dự án đã được cấp Quyết định ĐTM số 1290/QĐ-BTNMT ngày 24/05/2019 Quyết 

định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “ Xây dựng hạ tầng khu 

dân cư  và tái định cư với quy mô 497.918m2 tại xã Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.  

Nội dung chính của việc đánh giá môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ 

tiến hành đánh giá tác động của việc xây dựng các công trình: xây dựng các chung cư nhà 

ở xã hội, khu nhà giáo dục, xây dựng nhà khu đất thương mại dịch vụ, … 

3.1.1.1. Các tác động liên qua đến chất thải 

1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

Các nguồn gây tác động trong giai đoạn chuẩn bị được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.1. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn chuẩn bị. 

Stt Nguồn gây tác động Các hoạt động của Dự án 

1 Khí thải 

- Bụi phát sinh từ các hoạt động đào móng 

- Sinh khối tươi từ phá bỏ thảm thực vật, chủ yếu 

là cây bụi, cỏ dại 

2 Nước thải  

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của khoảng 50 

công nhân 

- Nước thải từ quá trình xây dựng  

3 
Chất thải rắn, chất thải 

nguy hại 

- Chất thải rắn như xà bần, xi măng, gạch vỡ 

- Chất thải nguy hại bao gồm dầu động cơ thải, 

giẻ lau dính dầu… 

2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn chuẩn bị được 

trình bày trong bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn chuẩn 

bị. 

STT Nguồn gây tác động 

1 Tiếng ồn, độ rung của các phương tiện thi công cơ giới 

2 Nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án 

3 Sự tập trung công nhân thi công gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại 

địa phương 
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A. Tác động do nước thải 

A.1 Nước mưa chảy tràn 

- Nguồn phát sinh:  

Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các 

nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm… Khi chảy qua các vùng chứa các chất 

ô nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện 

lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. 

Trong quá trình xây dựng dự án, nếu các nguồn gây ô nhiễm môi trường không được 

khống chế theo quy định, khi nước mưa rơi xuống khu đất dự án sẽ cuốn theo các chất ô 

nhiễm có trong khí thải, nước thải, chất thải rắn gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận.  

Tùy theo phương án khống chế nước mưa cục bộ mà thành phần và nồng độ nước mưa 

thay đổi đáng kể. 

− Lưu lượng: 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn được tính toán diện tích dự án 497.918  m2 = 49,8 ha. 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn cao nhất:  

Qmax = q×C×F (l/s)(*) 

Trong đó: 

+ C: Hệ số chảy tràn = 0,2 (áp dụng đối với mặt đất san nền)(**) 

+ F: diện tích lưu vực thoát nước = 49,8 ha.  

+ q: Cường độ tính toán (l/s/ha).  

q = 
𝐴(1+𝐶.𝑙𝑜𝑔𝑃)

(𝑡+𝑏)𝑛
 

Trong đó:  

+ A, C, b, n: hằng số xác định theo điều kiện mưa của địa phương; Chọn A = 7.290; 

C = 0,59; b = 32; n = 0,88.( căn cứ theo bảng A1 – chọn hằng số theo hằng số của khu vực 

TP. Hồ Chí Minh) 

+ t: thời gian mưa (phút). Chọn t = 90 phút. 

P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm). Chọn P = 5 năm. 

 q = 148 (l/s/ha) 

Qmax = q×C×F = 148 x 0,59 x 49,8 = 4.348 l/s = 4,3 m3/s. 

Ghi chú  

(*): Nguồn: TCVN 7957:2023 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – yêu cầu 

thiết kế 

(**): Hệ số chảy tràn lấy theo Bảng 9.4, Chương 9, Trang 9 -11, Giáo trình mạng lưới 

thoát nước của TS. Nguyễn Trung Việt và TS. Trần Thị Mỹ Diệu. 

− Thành phần, nồng độ:  

Bảng 3.1: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn  
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Thông số ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

Tổng Nitơ  0,5 - 1,5  

Tổng Phospho 0,004 - 0,03  

COD 10 - 20  

Tổng chất rắn lơ lửng 30 - 50  

Nguồn: Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước, 1997 

− Tải lượng:  

Tải lượng (g/s) = nồng độ (mg/l) x lưu lượng (m3/s).  

Bảng 3.2: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn  

Stt Thông số ô nhiễm  Tải lượng (g/s) 

1 Tổng Nitơ 0,3811,143 

2 Tổng Photpho 0,0030,022 

3 COD 7,6215,24 

4 Tổng chất rắn lơ lửng 22,8638,1 

i.   

− Tác động:  

Nước mưa chảy tràn là nguồn phát sinh không thể tránh khỏi đối với bất kỳ dự án  

nào, đặc biệt khi thi công vào mùa mưa. Bản thân nước mưa không phải là nguồn gây ô nhiễm 

môi trường, nhưng nước mưa chảy tràn có thể cuốn trôi vật liệu san nền, rác thải, dầu mỡ thải 

và các chất thải khác trên mặt đất nơi chúng chảy qua gây ô nhiễm môi t rường nước mặt và 

tác động xấu đến hệ thủy sinh. Vì vậy, các chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng cần 

được quản lý thích hợp.  

Nước mưa phát sinh, có thể gây nên một số tác động tiêu cực như sau: 

Nước mưa gây ứ đọng, ngập úng và sình lầy cục bộ trên khu đất dự án; 

Tuy nhiên, tác động này diễn ra trong thời gian ngắn, mặt khác Chủ dự án sẽ ưu tiên 

hoàn thành xây dựng hạng mục công trình thoát nước ngay từ lúc bắt đầu thi công dự án. 

Do vậy tác động do nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án đã được giảm thiểu đến mức 

thấp nhất. 

A.2 Nước thải sinh hoạt 

− Nguồn phát sinh: do hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường.  

− Lưu lượng: 

+ Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân theo TCXDVN 

33: 2006 là 45 lít/người/ca.  

+ Lượng lao động tập trung tối đa tại công trường xây dựng khoảng 50 người. 

+ Lượng nước dùng cho sinh hoạt trên công trường: Qmax = 50 (người) x 45 

(lít/người/ca) x 1 (ca/ngày) = 2,25 m3/ngày. 

+ Lưu lượng nước thải sinh hoạt: 2,25 x 100% = 2,25 m3/ngày. 

− Tải lượng, nồng độ:  
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Bảng 3.3:  Tải lượng, nồng độ một số chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai 

đoạn xây dựng dự án 

Stt Thông số Đơn vị 

Nồng độ 

trung bình 
(*) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

QCVN 14:2008/BTNMT 

(cột B, K=1) 

1 pH - 6,8 - 5,5 – 9  

2  SS mg/l 220 0,99 100 

3 COD mg/l 500 2,25 - 

4 BOD5 mg/l 250 1,13 50 

5 Ntổng mg/l 40 0,18 - 

6 Ptổng mg/l 8 0,036 - 

7 Coliform  MNP/100 ml  106 – 109 - 5.000 
 

Ghi chú: 

− (*): Nguồn: Trần Văn Nhân & Ngô Thị Nga, Giáo trình công nghệ xử lý nước 

thải,NXB Khoa học Kỹ thuật, 1999.  

− Tải lượng (kg/ngày) = nồng độ (mg/l) x lưu lượng (m3/ngày) / 1.000.  

− Thông số in đậm: không đạt quy chuẩn quy định. 

Nhận xét: 

So sánh nồng độ một số chất trong nước thải sinh hoạt với quy chuẩn quy định cho 

thấy các chỉ tiêu đạt quy chuẩn quy định: pH, tổng N. Các chỉ tiêu không đạt quy chuẩn 

quy định: SS, COD, BOD, tổng P và Coliform.  

- Tác động do nước thải sinh hoạt:  

Đặc trưng của loại nước thải này là có nhiều chất lơ lửng và nồng độ chất hữu cơ cao 

(từ nhà vệ sinh). Các chất hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt chủ yếu là các loại 

Carbonhydrate, Protein, Lipid là các chất dễ bị vi sinh vật phân hủy. Khi phân hủy thì vi 

sinh vật cần lấy oxy hòa tan trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO 2, 

N2, H2O, CH4… Chỉ thị cho lượng chất hữu cơ có trong nước thải có khả năng bị phân hủy 

hiếu khí bởi vi sinh vật chính là chỉ số BOD5. Chỉ số BOD5 biểu diễn lượng oxy cần thiết 

mà vi sinh vật tiêu thụ để phân hủy lượng chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học có 

trong nước thải. Như vậy, chỉ số BOD5 càng cao cho thấy lượng chất hữu cơ có trong nước 

thải càng lớn, oxy hòa tan trong nước thải ban đầu bị tiêu thụ nhiều hơn, mức độ ô nhiễm 

của nước thải cao hơn. Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có một lượng chất rắn lơ 

lửng có khả năng gây hiện tượng bồi lắng cho các nguồn sông, suối tiếp nhận nó, khiến 

chất lượng nước tại những nguồn sông suối này xấu đi. Các chất dinh dưỡng như N, P có 

nhiều trong nước thải sinh hoạt chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng này. Do 

đó, nếu không được tập trung và xử lý thì sẽ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước bề mặt. Mặt 

khác, khi tích tụ lâu ngày, các chất hữu cơ này sẽ bị phân hủy gây ra mùi hôi thối, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các vi trùng phát triển nhanh chóng, ruồi muỗi cũng phát triển nhanh 

theo và hậu quả là rất dễ đưa đến các dịch bệnh lan truyền 
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A.3 Nước thải xây dựng 

❖ Nguồn phát sinh:  

Nước từ vệ sinh bánh xe phương tiện vận chuyển: tại khu vực công trường thường 

xuyên được xịt nước làm ẩm bề mặt đất nhằm hạn chế việc phát tán bụi bẩn vào môi trường 

nên khi các phương tiện vận chuyển ra vào công trường sẽ bị dính đất cát vào bánh xe. Do 

đó, nhằm hạn chế việc lôi cuốn đất cát dính vào bánh xe đến các khu vực mà phương tiện 

đi qua nên trước khi phương tiện vận chuyển chạy ra khỏi công trường sẽ được xịt nước 

rửa bánh xe tại máng rửa ngay cổng ra vào công trường. 

Nước thải vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công: hàng ngày sau khi thi công xong thì các 

dụng cụ như bay, thùng thau đựng hồ vữa,… sẽ được rửa sạch để tránh bị khô lại do xi 

măng. 

❖ Lưu lượng:  

Khối lượng các loại nguyên vật liệu xây dựng vận chuyển vào công trình: 165.937,14 

tấn. 

Sử dụng xe 15 tấn để vận chuyển, quãng đường vận chuyển ước tính khoảng 20 km. 

Số lượt xe có tải cần vận chuyển Nt = 165.937,14/15 =11.062 lượt xe. 

Tổng số lượt xe không tải được quy đổi ra lượt xe có tải là: Nkt = 5.531 lượt xe. 

Tổng số lượt xe vận chuyển là: N = 16.593 lượt xe. 

Số lượng xe vận chuyển trong một ngày: 24.523 lượt xe /468 ngày = 35 lượt xe/ngày 

(thời gian xây dựng dự án dự kiến diễn ra trong khoảng 18 tháng, 1 tháng làm việc 26 

ngày). 

Lượng nước sử dụng cho 1 lần rửa là 300 lít/xe (Theo TCVN 4513:1988 cấp nước 

bên trong - tiêu chuẩn thiết kế). Tuy nhiên, dự án chỉ sử dụng nước để xịt rửa bánh xe bằng 

vòi cao áp nên lượng nước rất ít do đó báo cáo áp dụng tiêu chuẩn cấp nước  cho rửa bánh 

xe là 50 lít/xe/ lần rửa. 

Do đó, lượng nước sử dụng cho hoạt động vệ sinh phương tiện khi ra khỏi công 

trường (khoảng 30 lượt xe/ngày) là 1,5 m3/ngày. Và nước sử dụng vệ sinh thiết bị khoảng 

2 m3/ngày. 

Ước tính lượng nước thải phát sinh chiếm 80% lượng nước sử dụng cho hoạt động 

thi công xây dựng: 80% x (1,5+2) m3/ngày = 1,75 m3/ngày.    

❖ Thành phần, tính chất:  

Nước vệ sinh phương tiện vận chuyển, rửa dụng cụ, thiết bị thi công có thành phần 

chủ yếu là bùn đất và nước xi măng, đồng thời có thể bị nhiễm dầu nhớt từ phương tiện thi 

công. 

B.  Tác động do bụi và khí thải  

B.1 Tác động do bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, 

thiết bị, đất đào thải bỏ  

- Nguồn phát sinh: 
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Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị: nguyên vật liệu 

xây dựng (cát, đá, xi-măng…) và chất thải có thể rơi vãi và sẽ bị gió cuốn đi gây bụi. Ngoài 

ra, sự di chuyển của các xe lớn sẽ kéo theo bụi từ đường bay lên. 

- Tải lượng bụi phát sinh từ đường do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

ra vào công trường:  

Khối lượng các loại nguyên vật liệu xây dựng vận chuyển vào công trình: 165.937,14 

tấn. 

Sử dụng xe 15 tấn để vận chuyển, quãng đường vận chuyển ước tính khoảng 20 km. 

Số lượt xe có tải cần vận chuyển Nt = 165.937,14/15 =11.062 lượt xe. 

Tổng số lượt xe không tải được quy đổi ra lượt xe có tải là: Nkt = 5.531 lượt xe. 

Tổng số lượt xe vận chuyển là: N = 16.593 lượt xe. 

Số lượng xe vận chuyển trong một ngày: 24.523 lượt xe /468 ngày = 35 lượt xe/ngày 

(thời gian xây dựng dự án dự kiến diễn ra trong khoảng 18 tháng, 1 tháng làm việc 26 

ngày). 

Hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển là 0,65 kg/km/lượt xe (Nguồn: Assessment of 

Sources of Air, Water and Land Pollution –WHO, 1993). 

Tải lượng bụi phát sinh = 0,65 kg/km/lượt xe 35 lượt xe/ngày x 20km = 455 kg/ngày.  

- Nồng độ:  
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Bảng 3.4: Hệ số phát thải và nồng độ bụi ước tính phát sinh trong quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Hệ số phát thải bụi bề 

mặt (g/m2/ngày) 

Nồng độ bụi trung bình 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

455 1,45 6,04 0,30 

Ghi chú: 

- Hệ số phát thải bụi bề mặt: k =
𝑇ả𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔(

𝐾𝑔

𝑛𝑔à𝑦
)∗ 1000

𝑆 (𝑚2)
 (g/m2/ngày) 

- Diện tích bề mặt dự án bị ảnh hưởng: S = 497.918 (m2) 

- Nồng độ bụi trung bình phát sinh từ quá trình vận chuyển: (Cbui) =
𝑇ả𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔∗ 106

24∗ 𝑉
 (mg/m3) 

- Thể tích vùng bị ảnh hưởng (V): V = S*H = 4.979.180 (m3) 

- Chiều cao đo các thông số khí tượng (H): H = 10 (m) 

Nhận xét: Theo bảng trên, nồng độ bụi trung bình phát sinh từ  bụi mặt đường và từ 

hoạt động của phương tiện vận chuyển có giá trị (3,8 mg/m3). So sánh kết quả ước tính 

nồng độ bụi với QCVN 05:2013/BTNMT (nồng độ bụi cho phép là 0,3 mg/m3). Như vậy  

cho thấy nồng độ bụi trung bình tại khu vực dự án vượt Quy chuẩn. Tải lượng bụi trên chỉ 

ước tính trong trường hợp phát sinh cao nhất (vật liệu khô và vận chuyển vào mùa nắng). 

Tuy nhiên, trong thực tế nồng độ bụi phát sinh từ quá trình này thấp hơn rất nhiều do ảnh 

hưởng của các yếu tố môi trường như quá trình sa lắng và hoạt động vận chuyển gián đoạn 

B.2 Tác động do bụi từ bãi tập kết nguyên vật liệu 

 Quá trình tập kết nguyên vật liệu xây dựng tại công trường xây dựng sẽ gây phát tán 

bụi ra môi trường xung quanh. Bụi chủ yếu phát tán ra từ các nguồn vật liệu xây dựng như: 

đất, cát, đá, xi măng và một phần từ sắt thép. 

Bảng 3.5: Hệ số phát thải và nồng độ bụi ước tính phát sinh trong quá trình tập kết nguyên 

vật liệu 

Khối lượng 

nguyên vật 

liệu (tấn) 

Hệ số phát 

thải (*)(kg/tấn) 

Khối lượng 

bụi phát sinh 

(kg) 

Tải lượng bụi 

phát sinh 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

 

165.937,14 0,075 12.445 26,6 0,35 

Ghi chú:  

- (*) :Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution –WHO, 1993). 

- Khối lượng bụi phát sinh (kg) = hệ số phát thải (kg/tấn)  khối lượng vật liệu (tấn). 

- Tải lượng bụi phát sinh = khối lượng vật liệu (tấn)/thời gian thi công (ngày) (thời 

gian thi công là 18 tháng, mỗi tháng làm việc 26 ngày)  
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- Nồng độ: tính toán theo thể tích lớp không khí gần mặt đất tại khu vực dự án V =  H 

x S = 4.979.180 m3 (với S = 497.918 m2 là diện tích dự án, H = 10m là chiều cao các 

yếu tố khí tượng). 

C(mg/m3) = tải lượng (kg/ngày) x 106/24/V  

So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 0,3 mg/m3) thì nồng độ bụi trung 

bình phát sinh tại khu vực dự án trong quá trình tập kết vật liệu vượt quy chuẩn cho phép  

B.3 Bụi và khí thải từ phương tiện thi công 

- Nguồn phát sinh: Khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện thi 

công trên công trường. 

- Thành phần: Khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu vận hành các phương tiện trên 

công trường chủ yếu gồm: CO, NOX, VOC, và bụi.  

- Tải lượng, nồng độ:  

Bảng 3.8: Hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO của phương tiện 

thi công xây dựng dự án 

Các chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn dầu) 

Bụi 0,71 

SO2 20  S 

NO 9,62 

CO 2,19 

VOC 0,791 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993  

Ghi chú:S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO = 0,05 % (Nguồn: Petrolimex, 2017) 

Tính toán tải lượng, nồng độ: 

Quá trình tính toán tải lượng đề cập dưới đây chỉ với giả thiết trong trường hợp các 

thiết bị, phương tiện thi công trên công trường xây dựng dự án hoạt động tập trung (vận 

hành đồng bộ trong cùng một ngày). Nồng độ các chất trong khí thải được tính tại miệng 

thải của từng thiết bị, phương tiện thi công. 

Bảng 3.9: Lượng nhiên liệu sử dụng của các thiết bị thi công, vận chuyển   

Stt Thiết bị, phương tiện 
Số 

lượng 

Lượng dầu DO/ 

thiết bị (lít/giờ) (*) 

Tổng lượng dầu DO 

sử dụng (lít/giờ) 

1 Máy ủi 2 27,54/8 6,9 

2 Máy đầm nén 2 19,2/8 4,8 

3 Máy xúc gầu trước 2 51,30/8 12,8 

4 Bơm bêtông 2 60/8 15,0 

5 Máy đầm bêtông 4 điện năng - 

6 Cần trục di động 2 53,75/8 13,4 

7 Máy cạp đất, máy san 2 75/8 18,8 
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Stt Thiết bị, phương tiện 
Số 

lượng 

Lượng dầu DO/ 

thiết bị (lít/giờ) (*) 

Tổng lượng dầu DO 

sử dụng (lít/giờ) 

8 Máy lát đường  2 30,2/8 7,6 

9 Máy đóng cọc 2 60/8 15,0 

10 Xe lu 2 52,8/8 13,2 

11 Xe tải 2 46,2/8 11,6 

12 Xe cuốc 2 35,10/8 8,8 

13 Máy cắt 4 điện năng - 

14 Máy mài 2 điện năng - 

15 Máy khoan 4 điện năng - 

16 Máy hàn 4 điện năng - 

Tổng 40  127,77 
 

(*): Nguồn: Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương 

pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công. 

Vậy lượng dầu sử dụng tối đa khoảng 127,77 lít/giờ = 127,77x 0,87 =111,16 kg/giờ 

(khối lượng riêng của dầu DO là 0,87 kg/lít). 

Lượng khí thực tế phát sinh khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu DO khoảng 25 m3 ở điều 

kiện chuẩn. Vậy tổng lưu lượng khí thải do đốt dầu DO khi vận hành toàn bộ máy móc tại 

công trường = 111,16kg/giờ x 25 m3/kg= 2.779m3/h = 0,77m3/s. 

Dựa vào định mức tiêu thụ nhiên liệu, hệ số ô nhiễm và lưu lượng khí thải, tải lượng 

và các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO như sau:  

Bảng 3.10: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải trong giai đoạn xây dựng 

dự án 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô 

nhiễm (g/s) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/BTNMT cột B  

(Kp = 1, Kv= 0,6) (mg/Nm3) 

Bụi 0,022 28,40 120 

SO2 0,031 40,00 300 

NOX 0,297 384,80 600 

CO 0,068 87,60 510 

VOC 0,024 31,64 - 
[ 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,05%). 

- Tải lượng (g/s) = [Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn dầu) x Lượng dầu sử dụng (kg/giờ)] / 3.600. 

- Nồng độ (mg/Nm3) = [Tải lượng (g/s) / Lưu lượng (m3/s)] x 1.000 

Kết quả tính toán trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các máy 

móc, thiết bị thi công trên công trường không quá cao, đều đạt tiêu chuẩn cho phép QCVN 
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19:2009/BTNMT, cột B (Kv = 1; Kp = 1). Điều này chứng tỏ rằng hoạt động của các máy 

móc thiết bị xây dựng trong giai đoạn này không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất 

lượng môi trường không khí tại khu vực dự án. 

Tác động này được nhận diện ở mức độ thấp, phạm vi tác động chủ yếu là tại khu vực 

dự án và có thể kiểm soát và giảm thiểu được bằng các biện pháp thích hợp  

B.4 Khí thải từ hoạt động cơ khí 

Trong quá trình hàn các kết cấu thép,lắp ghép kim loại các loại hóa chất trong que 

hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi 

trường không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân lao động. Khí thải từ quá trình 

hàn chủ yếu gồm: CO, NOx và khói hàn (chứa các chất ô nhiễm khác).  

Tải lượng các chất khí độc trong quá trình hàn điện các vật liệu kim loại được tóm tắt 

trong bảng bên dưới: 

Bảng 3.11: Hệ số phát thải các chất khí trong quá trình hàn điện vật liệu kim loại  

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (chứa các chất ô nhiễm khác) 

(mg/1 que hàn)  
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn)  10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2000). 

Hoạt động của dự án sử dụng khoảng 0,95 tấn que hàn, giải thiết sử dụng que hàn 

đường kính 3,25mm và 75 que/kg thì lượng que hàn cần sử dụng là 71.250 que hàn (tương 

đương 152 que/ngày). Dựa vào trên tính toán được tải lượng khí thải phát sinh từ hoạt động 

hàn như sau:  

CO: 152 x 15 = 2.280 mg/ngày,  

NOx: 152 x 20 = 3.040 mg/ngày,  

Khói hàn (chứa các chất ô nhiễm khác): 152 x 508 = 77.216 mg/ngày. 

Tải lượng khí thải từ công đoạn hàn được dự báo là không cao so với các nguồn ô 

nhiễm khác nhưng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người thợ hàn. Với các phương tiện 

bảo hộ cá nhân phù hợp, sẽ hạn chế được các ảnh hưởng xấu đối với công nhân lao động.  

Ngoài ra trong một số điều kiện cho phép cũng có thể kết hợp với biện pháp thông 

gió hoặc không hàn khi nồng độ các chất gây hại vượt quá mức cho phép  

C. Tác động do chất thải rắn 

C.1 Chất thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: từ quá trình sinh hoạt của công nhân làm việc trên công trường. 

Thành phần: thực phẩm thừa, đồ hộp, bao bì giấy gói thức ăn…. 

Khối lượng: Theo mức tính trung bình, lượng chất thải rắn phát sinh tính trên đầu 

người tại công trường xây dựng là 0,5 kg/ngày. Do đó, với số lượng người tham gia thi 

công trên công trường trong thời điểm cao nhất khoảng 50 người, lượng rác sinh hoạt tối 

đa ước tính khoảng 25 kg/ngày. 
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Tác động: Mặc dù khối lượng rác thải rắn sinh hoạt không nhiều nhưng nếu không 

có biện pháp thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời gian xây dựng ngày càng 

nhiều và gây tác động đến chất lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ cũng như 

tác động đến nguồn nước mặt do tăng độ đục nguồn nước, cản trở dòng chảy, gây bồi lắng. 

Ngoài ra còn tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh 

và lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công và xa hơn l à các 

khu dân cư lân cận. Vì vậy, toàn bộ lượng rác thải này sẽ được thu gom vào thùng chứa 

chuyên dụng tại công trường, sau đó Chủ đầu tư thuê đơn vị chức năng đến vận chuyển và 

xử lý theo định kỳ. 

Không gian và thời gian tác động: tác động chủ yếu tại khu vực dự án trong giai đoạn 

xây dựng dự án. 

C.2 Chất thải từ quá trình xây dựng 

- Chất thải rắn xây dựng: 

+ Phát sinh chủ yếu gồm: các loại phế thải vật liệu xây dựng (gạch bể, đá, xi măng), 

bao bì chứa vật liệu xây dựng, sắt thép phế thải, gỗ tháo gỡ hư hỏng, giàn giáo hư hỏng,… 

Lượng chất thải phát sinh phụ thuộc vào đặc điểm công trình và trình độ quản lý của dự 

án. Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại dự án được ước tính theo công văn số 

1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng thì tổn thất nguyên liệu/ tổng khối lượng 

vật liệu sử dụng khoảng 0,5-2%. Do đó, lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh khoảng: 

165.937,14 tấn/18 tháng x (0,5%- 2%) = 46-184 tấn/tháng. 

+ Lượng chất thải rắn này không chứa các thành phần nguy hại gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe người lao động nhưng nếu không được thu gom hợp lý, phế thải sẽ cản trở quá 

trình thi công xây dựng, gây mất mỹ quan khu vực công trường và có thể gây tai nạn lao 

động. Đối với rác thải từ quá trình xây dựng sẽ gây cản trở công việc đi lại của công nhân, 

các mảnh vỡ và sắt thép vụn có thể gây nên các tai nạn lao động, các bao bì có thời gian 

phân hủy lâu khi không được thu gom triệt để sẽ chôn vùi trong đất gây ô nhiễm đấ t.  

+ Không gian và thời gian tác động: tác động chủ yếu tại khu vực dự án trong giai 

đoạn xây dựng dự án. 

C.3 Chất thải nguy hại 

Trong quá trình xây dựng sẽ phát sinh một lượng chất thải nguy hại như: bóng đèn, 

dầu mỡ thải từ các phương tiện vận chuyển và thi công trong khu vực dự án; giẻ lau, găng 

tay, vải bảo vệ nhiễm dầu nhớt, dầu nhớt thải... 

* Quá trình thay nhớt thiết bị thi công: Dầu nhớt thải từ quá trình bảo dưỡng, sửa 

chữa các phương tiện vận chuyển thi công là không thể tránh khỏi. Lượng dầu mỡ thải phát 

sinh tại khu vực dự án tùy thuộc vào các yếu tố sau:  

+ Số lượng phương tiện vận chuyển.  

+ Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc.  

+ Lượng nhớt thải ra trong một lần thay nhớt/bảo dưỡng.  

 Trung bình 6 tháng/lần, Chủ dự án sẽ tiến hành bảo dưỡng máy móc thiết bị 1 lần. 

theo kết quả điều tra khảo sát dầu nhớt thải (kết quả điều tra khảo sát dầu nhớt thải trên 

địa bàn TP.HCM và TP. Hà Nội theo đề tài nghiên cứu tái chế dầu nhớt thải thành nhiên 

liệu lỏng do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự thực hiện ) thì lượng dầu 
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nhớt của các phương tiện thi công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay. Lượng dầu nhớt phát 

sinh trong 1 lần thay nhớt 6 tháng trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.12: Lượng dầu nhớt phát sinh trong 1 lần thay nhớt 6 tháng  

Stt Thiết bị, phương tiện 
Số 

lượng 
Định mức (lít/lần) 

Lượng dầu nhớt thải 

(lít) 

1 Máy ủi 2 7 14 

2 Máy đầm nén 2 7 14 

3 Máy xúc gầu trước 2 7 14 

4 Bơm bêtông 2 7 14 

5 Máy đầm bêtông 4 7 28 

6 Cần trục di động 2 7 14 

7 Máy cạp đất, máy san 2 7 14 

8 Máy lát đường  2 7 14 

9 Máy đóng cọc 2 7 14 

10 Xe lu 2 7 14 

11 Xe tải 2 7 14 

12 Xe cuốc 2 7 14 

Tổng   182 

(*) Nguồn: Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự 

* Các loại chất thải nguy hại khác:  

Bảng 3.13:  Thành phần các loại CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng của dự án  

Stt Tên chất thải 
Trạng thái tồn 

tại 

Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

(kg/tháng) 

01 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 1 

02 Giẻ lau dính dầu Rắn 15 02 02 5 

03 
Dầu nhớt thải từ quá trình bảo trì, bảo 

dưỡng 
Lỏng 15 01 07 

10 

04 Thùng sơn, cọ sơn Rắn 08 01 01 10 

05 Que hàn Rắn 07 04 01 2 

Tác động: Chất thải nguy hại chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy 

hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc…) và có thể tương tác với các chất khác gây 

nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. Chất thải nguy hại thường có đặc tính là 

tồn tại lâu trong môi trường và khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn 
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nước, mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ 

biến nhất là bệnh ung thư. Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định 

trước khi thải bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.  

Không gian và thời gian tác động: tác động chủ yếu tại khu vực dự án trong giai đoạn 

xây dựng dự án. 

D. Tác động do tiếng ồn và độ rung 

- Nguồn phát sinh: tiếng ồn, rung phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau: 

+ Từ hoạt động đào đắp cục bộ trong khu đất dự án. 

+ Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển (xe tải) ra vào công trường. 

+ Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động công tác gia cố nền móng, thi công xây dựng. 

+ Bên cạnh nguồn ô nhiễm trên, việc vận hành các phương tiện và thiết bị thi công 

như: khoan, xe lu, xe tải,máy mài, máy trộn, máy hàn, máy cắt… cũng gây ồn đáng 

kể.  

- Mức ồn: độ ồn phát sinh từ các thiết bị thi công trong giai đoạn xây dựng dự án được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.14: Mức ồn của một số thiết bị thi công trong giai đoạn xây dựng dự án  

Stt Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng 

(cái) 

Mức ồn cách nguồn 1,5 m (dBA) 

(*) (**) (***) 

1 Máy ủi 2 93,0 - - 

2 Máy đầm nén 2 - 72,0 – 74,0 - 

3 Máy xúc gầu trước 2 - 72,0 – 84,0 - 

4 Bơm bêtông 2 - 80,0 – 83,0 - 

5 Máy đầm bêtông 4 85,0 - - 

6 Cần trục di động 2 - 76,0 – 87,0 - 

7 Máy cạp đất, máy san 2 - 80,0 – 93,0 - 

8 Máy lát đường  2 - 87,0 – 88,5 - 

9 Máy đóng cọc 2 75,0 95,0 – 106,0 - 

10 Xe lu 2 72 - 74 - - 

11 Xe tải 2 - 82 - 94 - 

12 Xe cuốc 2 61,5 - - 

13 Máy cắt 4 82 - - 

14 Máy mài 2 - - 70 

15 Máy khoan 4 - - 100 

16 Máy hàn 4 - - 71 – 82 
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Stt Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng 

(cái) 

Mức ồn cách nguồn 1,5 m (dBA) 

(*) (**) (***) 

QCVN 24:2016/BYT  85 

Ghi chú: (*): Nguồn: Nguyễn Đình Tuấn và cộng sự, 2002. 

(**): Nguồn: Mackernize, 1985. 

(***): Nguồn: Đặc tính kỹ thuật của máy móc, thiết bị do nhà sản xuất máy cung cấp, 

2017. 

Tính toán mức ồn theo cộng hưởng:  

 Để tính toán mức ồn do cộng hưởng tại 1 khoảng cách bất kỳ ta sử dụng công thức 

của Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 1997:  

 

L= 10x lg ∑ 100,1. Li (dBA), trong đó: 

 

+ L: mức ồn tổng cộng (dBA),  

+ Li: mức ồn của nguồn i 

+ n: số nguồn ồn. 

 Giả sử tất cả các máy móc, thiết bị trên hoạt động cùng lúc và gần nhau, sự cộng 

hưởng âm làm gia tăng mức ồn.  

Tính toán mức ồn theo cộng hưởng tại khoảng cách 1,5m so với nguồn gây ồn như 

sau:  

L= 10 x lg (2.109,3+ 2.107,4+ 2.108,4+ 2.108,3+4.108,5 + 2.108,7 + 2.109,3 + 2.108,85+ 

2.1010,6+ 2.107,4+ 2.109,4+ 2.106,15+ 4.108,2+ 2.107+ 4.1010+ 4.108,2)  

= 111,42 (dBA). 

Mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng. Tính toán độ ồn cộng hưởng tại 

các khoảng cách khác nhau ta dùng công thức: Lp(x) = Lp(xo) + 20 log10(xo/x). Trong đó: 

+ Lp(xo): mức ồn cách nguồn 1,5m (dBA) 

+ xo = 1,5m 

+ Lp(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

+ x: vị trí cần tính toán (m) 

Kết quả tính toán mức ồn cộng hưởng tại các khoảng cách khác nhau tính từ nguồn 

gây ồn được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 3.15: Mức ồn tối đa theo khoảng cách từ các thiết bị thi công của dự án  

Mức ồn cách nguồn(m) 1,5 50 100 300 500 

Độ ồn (dBA) 111,42 80,96 74,94 65,40 60,96 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 

n 

1 
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Nhận xét:  

+Độ ồn cộng hưởng tại khoảng cách 1,5-100m không đạt QCVN 26:2010/BTNMT. 

+Độ ồn cộng hưởng tại các khoảng cách từ 300-500m đều đạt quy QCVN 

26:2010/BTNMT quy định.   

+Tuy nhiên, trên thực tế, các máy móc, thiết bị trên không hoạt động cùng lúc, do đó 

mức ồn theo cộng hưởng tại các khoảng cách khác nhau so với nguồn gây ồn sẽ thấp hơn 

rất nhiều. Tiếng ồn tác động chủ yếu đến công nhân xây dựng dự án. 

Như vậy, các kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy mức ồn của các máy móc, thiết 

bị giảm dần tại các khoảng cách khác nhau tính từ nguồn gây ồn. 

− Tác động: 

Xung quanh khu đất dự án chủ yếu là đất trống, đất vườn và một vài hộ dân sinh sống. 

Do đó, tiếng ồn ảnh hưởng không đáng để đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, tiếng 

ồn, rung tác động trực tiếp đến công nhân xây dựng trên công trường, gây tổn hại đến các 

bộ phận trên cơ thể con người, đặc biệt là đối với công nhân làm việc trực tiếp tại những 

khu vực gây ồn cao. Ngoài ra, tiếng ồn có thể át đi các hiệu lệnh cần thiết, gây nguy hiểm 

cho công nhân trên công trường. 

Do đó chủ đầu tư và nhà thầu đảm bảo sẽ cung cấp trang thiết bị chống ồn cho công nhân 

theo đúng yêu cầu và thực hiện che chắn công trình, hạn chế thi công vào ban đêm (chỉ thi 

công đổ bê tông) để giảm thiểu tối đa tác động tiếng ồn ảnh hưởng đến nhà dân  

3.1.1.2. Các tác dộng không liên quan đến chất thải 

A. Tác động đến các đối tượng tồn tại xung quanh dự án 

Đối tượng đang tồn tại hiện hữu tại khu vực dự án, bị tác động bởi các hoạt động xây 

dựng của dự án là khu dân cư xung quanh dự án. Hoạt động xây dựng dự án có thể gây ảnh 

hưởng đến dân cư, cụ thể như sau: 

Mật độ vận chuyển đất san lấp, nguyên vật liệu khu vực dự án tăng gây ảnh hưởng đến 

giao thông… 

Bụi; khí SO2; NOx; COx; THC; tiếng ồn; độ rung từ các phương tiện thi công, phương 

tiện vận chuyển đất, đá, nguyên vật liệu phục vụ quá trình xây dựng dự án là nguyên nhân làm 

tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí tại khu vực (cao hơn so  với lúc 

chưa có hoạt động xây dựng của dự án). Kết quả làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.  

Khoảng cách từ khu dân cư đến ranh giới dự án là không lớn, nên mức độ tác động của 

hoạt động xây dựng dự án đến khu dân cư là thường xuyên. Tuy nhiên tác động này chỉ diễn 

ra trong giai đoạn xây dựng dự án, Chủ dự án sẽ làm tốt công tác quản lý để hạn chế  các tác 

động này.   

B. Tấc động về kinh tế xã hội 

(i). Tác động tích cực: 

Giai đoạn thi công xây dựng dự án có một số tác động tích cực đến kinh tế - xã hội 

địa phương cụ thể như sau: 

­ Huy động một lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương; 

­ Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động;  
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­ Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ ăn uống, sinh hoạt, giải trí khác nhằm 

phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại công trường. 

(ii). Tác động tiêu cực: 

Xáo trộn đời sống xã hội do tập trung lượng công nhân xây dựng 

Việc tập trung một lực lượng công nhân xây dựng (khoảng 50 công nhân xây dựng 

mỗi ngày) trong thời gian xây dựng kéo dài, có thể xảy ra nguy cơ tác động tiêu cực tới an 

ninh trật tự xã hội tại khu vực dự án và vùng lân cận, như phát sinh các dịch vụ không lành 

mạnh, các khó khăn trong công tác quản lý nhân khẩu, gây rối trật tự công cộng, vệ sinh 

môi trường. 

Nhìn chung, dự án gây ảnh hưởng không lớn đến các vấn đề kinh tế - xã hội, văn hóa 

tinh thần của người dân khu vực dự án và vùng lân cận. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ kết hợp 

chặt chẽ với UBND phường Phước Tân, trong việc quản lý công nhân để tránh các tác 

động tiêu cực xã hội. 

3.1.2 Các công trình, biện pháp thu gom, lữu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

 A.  Không chế ô nhiễm nước thải 

A.1 Khống chế ô nhiễm dô nước thải sinh hoạt 

- Dự tính lượng công nhân tập trung vào những thời điểm đông nhất tại công trình 

là khoảng 50 người. Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 2,25 

m3/ngày, mặc dù lưu lượng nước thải phát sinh không lớn nhưng có nồng độ ô nhiễm cao. 

Thời gian thi công xây dựng hạ tầng dự kiến kéo dài 18 tháng, do đó chủ đầu tư phải thực 

hiện các biện pháp nhằm hạn chế tác động do nước thải sinh hoạt này gây nên. 

- Tại công trường xây dựng, Chủ dự án kết hợp nhà thầu xây dựng thuê 04 nhà vệ 

sinh di động sử dụng cho công nhân. Định kỳ đơn vị cho thuê sẽ đến vệ sinh, hút chất thải. 

- Không bố trí lán trại lưu trú cho công nhân trong khu vực dự án. Chủ dự án sẽ bố 

trí khoảng 5 công nhân ở lại qua đêm để bảo vệ công trường xây dựng. 

A.2 Khống chế ô nhiễm do nước thải xây dựng  

- Đẩy nhanh tốc độ thi công, tổ chức thi công một cách khoa học;  

- Chọn vật liệu san lấp thích hợp là các chất trơ (cát, đất sạch). Không xả các chất 

gây ô nhiễm xuống kênh, rạch hoặc dùng để san lấp mặt bằng; 

- Tại các tuyến đường chuyên chở vật liệu, tại các khu vực thi công, áp dụng biện 

pháp khoanh vùng, đắp bờ bao (bao cát), khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế tình trạng 

xói mòn, sụt lún; 

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh bánh xe trước khi ra khỏi công trường và nước thải 

xây dựng khác sẽ được đưa về hố lắng cặn tạm thời bố trí xung quanh công trường, nước 

thải sau khi lắng sẽ bơm ra hệ thống thoát nước trên các tuyến đường hiện hữu xung quanh 

dự án. 

B Khống chế ô nhiễm do khí thải, bụi 

B.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải do hoạt động vận chuyển vật liệu xây 

dựng, máy móc, thiết bị,… 
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- Tất cả các loại xe chuyên chở đất cát, vật liệu xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn về 

chuyên chở: Sàn xe vận chuyển nguyên vật liệu và phế thải được lót kín, phải có bạt che 

phủ vật liệu, vận chuyển đúng tải trọng, không nổ máy trong thời gian chờ xếp dỡ nguyên 
vật liệu, kiểm soát tốc độ.... Chủ các phương tiện vận chuyển chịu trách nhiệm về việc làm 

rơi vãi vật liệu ra đường khi vận chuyển; 

- Áp dụng biện pháp phun ẩm trong quá trình san ủi mặt bằng. Mật độ phun 1 -2 

lần/ngày, tăng cường mật độ vào mùa hanh khô. Vào những thời điểm có nắng to và gió, 

đặc biệt là vào mùa khô cần phun ẩm ít nhất là 3 lần một ngày. Biện pháp phun nước có 

thể có hiệu quả giảm bụi đến 95%; 

- Tiến hành phun nước trên các đoạn đường thi công, cũng như tuyến đường vận 

chuyển, duy trì mật độ 02 lần/ngày. Vào mùa khô, tăng cường mật độ 3 lần/ngày;  

- Xây dựng cầu rửa xe tạm thời tại vị trí cổng ra của công trường xây dựng. Các 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá ra khỏi công trường sẽ được rửa sạch bánh, 

thân xe trước khi rời khỏi công trường; 

- Thực hiện biện pháp bao che công trình bằng lưới, rào chắn với các công trình thi 

công ở giai đoạn phát sinh nhiều bụi; 

- Tổ chức các đội chuyên trách thu dọn các vật liệu rơi vãi tại xung quanh khu vực 

công trường và các khu vực phụ cận; 

- Sử dụng tối đa bê tông thương phẩm; 

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên lao động trực tiếp 

tại công trường (kính, mũ, khẩu trang, nút tai), nhằm giảm thiểu các tác động của bụi đến 

sức khoẻ của người lao động; 

- Việc duy trì tối đa hệ thống cây xanh hiện hữu và tăng mật độ cây xanh trên các 

tuyến đường thi công sẽ góp phần giảm thiểu sự phát tán rộng của bụi ra môi trường không 

khí xung quanh dự án,... Loại cây thích hợp và phát triển nhanh cho vùng này là cây keo  

và dừa nước.  

Cán bộ, công nhân xây dựng thuộc dự án sẽ được tiến hành kiểm tra sức khoẻ định 

kỳ tại cơ sở y tế có chức năng, hạn chế các bệnh nghề nghiệp định kỳ 6 tháng/lần  

B.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải phát sinh quá trình hàn  

- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động đối với công nhân tham gia trực tiếp các hoạt 

động thi công có phát sinh khí thải, khói thải. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động, tuyên truyền về các tác động 

tiêu cực do khí thải từ các công tác hàn, đốt nóng chảy trong giai đoạn thi công. 

- Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với các công nhân tham gia thi công, đảm 

bảo chế độ nghỉ dưỡng hợp lý nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với sức khỏe của 

công nhân lao động. 

B.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiệm bụi, khí thải phát sinh do hoạt động của thiết bị thi 

công 

- Kiểm soát chặt chẽ lượng phát thải của các phương tiện thi công đạt quy chuẩn 

QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT thông qua các điều khoản của hợp 

đồng, ràng buộc các nhà thầu sử dụng các thiết bị đã được kiểm định đạt tiêu chuẩn (ít phát 

thải khói và khí độc, bụi...); 
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- Các phương tiện, máy móc, thiết bị xây dựng phải được kiểm tra thường xuyên, 

bảo dưỡng định kỳ 1 lần/quý; 

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ, tổ chức thi công hợp lý, tính toán và sử dụng đúng số 
lượng máy móc thiết bị để hạn chế tối đa mức độ gây tác động đến môi trường không khí 

khu vực;  

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên lao động trực tiếp 

tại công trường (kính, mũ, khẩu trang, nút tai), nhằm giảm thiểu các tác động của bụi, khí 

thải đến sức khoẻ của người lao động; 

B.4 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải phát sinh từ các nguồn khác  

- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động đối với công nhân tham gia trực tiếp các hoạt 

động thi công có phát sinh khí thải. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động, tuyên truyền về các tác động 

tiêu cực do khí thải từ các công tác hàn, đốt nóng chảy trong giai đoạn thi công. 

- Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với các công nhân tham gia thi công, đảm 

bảo chế độ nghỉ dưỡng hợp lý nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với sức khỏe của 

công nhân lao động. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng thực hiện phân luồng 

lưu thông trong giờ cao điểm nhằm hạn chế được sự ô nhiễm chéo của các phương tiện 

giao thông lưu hành trên các tuyến đường hiện hữu phát sinh bụi và khí thải từ các động 

cơ góp phần gia tăng ô nhiễm trong giai đoạn thi công.  

- Nghiêm cấm mọi hành vi đốt dầu mỡ thải, rác thải sinh hoạt, nhựa, cao su và các 

loại chất thải khác tại công trường thi công hoặc xả trực tiếp nước thải sinh hoạt vào môi 

trường. 

C. Khống chế ô nhiễm do chất thải rắn 

C.1 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Lập nội quy công trường yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi. 

Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng mạng lưới thu gom rác 

thải sinh hoạt trên công trường và trong khu vực nhà điều hành, nhà tạm công nhân, số 

lượng thùng rác được tính toán thu gom toàn bộ khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 

khoảng 8 thùng rác 600l tại khu vực, lán trại và bố trí khoảng 20 thùng rác loại 50l bố trí 

xung quanh khu vực thi công dự án, dọc tuyến đường thi công. Định kỳ thu gom 1 lần/ngày. 

C.2 Chất thải rắn xây dựng 

Chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện phân loại các loại chất thải, quản lý và xử lý theo 

đúng các cơ sở pháp lý:  Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường; thông tư 

08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng qui định về quản lý chất thải xây dựng, 

cụ thể như sau: 

- Bố trí khu vực lưu trữ chất thải rắn xây dựng trong khuôn viên công trường của dự 

án, nơi không bị ngập nước hay nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo vệ sinh 

môi trường xung quanh khu vực lưu giữ, đồng thời thực hiện dán nhãn thông tin về loại 

CTR xây dựng. 
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- Đối với các loại chất thải có khả năng tái chế như: vỏ bao xi măng, sắt thép vụn, 

nhôm, gỗ, thùng carton…. được lưu chứa trong các thiết bị lưu giữ riêng và sẽ bán lại cho 

các đơn vị thu mua phế liệu.  

- Các loại chất thải rắn đất, cát, đá, gạch, vữa,... được thu gom liên tục trong quá 

trình xây dựng và tận dụng để san lấp chính mặt bằng của dự án, phần dư thừa được đơn 

vị thi công thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đến bãi đổ theo quy định . 

- Đối với đất từ đào móng công trình được tận dụng để san lấp lại chính phần móng 

đã đào, và san lấp tại các khu vực trồng cây xanh của dự án.  

- Công ty luôn cử người tổ chức kiểm tra, giám sát kế hoạch thực hiện quản lý chất 

thải rắn xây dựng, đảm bảo môi trường xây dựng theo quy định.  

- Các loại phế thải không thể tận dụng được, sẽ tập trung lưu trữ và ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chung với chất thải sinh hoạt. 

- Các loại coffa, sắt, thép được tái sử dụng hoàn toàn.  

- Trong trường hợp lượng chất thải rắn thi công quá nhiều sẽ được chủ thầu thi công 

xây dựng chịu trách nhiệm hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi nơi khác xử 

lý. 

C.3 Chất thải rắn nguy hại 

- Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau để quản lý chất thải nguy hại tại công 

trường xây dựng như sau: 

+ Hạn chế việc sửa chữa xe, máy tại công trường (chỉ sửa chữa trong trường hợp sự 

cố). 

+ Thu gom 100% lượng dầu mỡ thải và giẻ lau vào các thùng chứa riêng biệt đặt 

trong khu vực dự án. 

+ Trang bị các thùng chứa chất thải chuyên dụng đặt tại khu vực công trường. 

- Đối với chất thải nguy hại được tập trung và chứa trong các thùng kín có dán nhãn 

và lưu trong kho chứa chất thải tạm thời tại công trường xây dựng của dự án (có mái che 

bằng tole, tường bao quanh bằng tole, sắt). 

Các vỏ thùng đựng sơn, dầu, hóa chất sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển 

chất thải nguy hại để xử lý theo quy định củaThông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

D. Khống chế ô nhiễm do tiếng ồn, rung. 

Để giảm mức ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động trong quá trình xây dựng công 

trình đến khu vực lân cận xung quanh, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu xây dựng phải áp dụng 

các biện pháp sau: 

+ Những máy móc gây ra tiếng ồn và rung lớn trong thi công như máy xúc sẽ chỉ được 

phép làm việc vào ban ngày, không kể giờ nghỉ trưa; 

+ Hạn chế các tiếng động lớn vào ban đêm (từ 22h đến 6h); 

+ Không sử dụng các máy móc thi công đã cũ, hệ thống giảm âm bị hỏng vì chúng sẽ 

gây ra ô nhiễm tiếng ồn rất lớn. Thường xuyên bảo dưỡng bộ phận giảm âm ở các 

thiết bị máy móc thi công; 

+ Các phương tiện máy móc thi công phải có giấy phép lưu hành của Cục Kiểm định;  
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+ Quy định tốc độ xe, máy móc (<30km/h) khi hoạt động trong khu vực dự án;  

+ Giảm tốc độ và lưu lượng các phương tiện vận chuyển trong khoảng thời gian từ 

22h đến 6h sáng để không làm ảnh hưởng đến khu vực dân cư; 

+ Công nhân thi công sẽ được trang bị các thiết bị hạn chế hoặc chống ồn như mũ bảo 

hiểm, chụp tai; 

+ Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công cho phù hợp 

để đạt mức ồn tiêu chuẩn cho phép theo các tiêu chuẩn hiện hành;  

+ Lập kế hoạch thi công hợp lý để đạt mức độ ồn theo tiêu chuẩn cho phép. Không để 

cùng một lúc trên công trường nhiều thiết bị, máy móc thi công có gây độ ồn cùng 

một thời điểm để tránh hiện tượng cộng hưởng tiếng ồn; 

+ Lập trình hoạt động hợp lý cho các loại xe tải hạng nặng, cũng như các thiết bị xây 

dựng gây ồn (máy đào, máy xúc,....); 

+ Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp đặt các bộ phận tắt chấn động lực;  

+ Biện pháp công nghệ: Sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý là việc khí 

nén bằng thuỷ khí, thay đổi chế độ tải làm việc; 

Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi 

kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đệm đàn hồi cao su 

E. Khống chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn, phòng chống ngập úng 

Khống chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn và chống ngập úng trong quá trình xây 

dựng là rất cần thiết nhằm bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo tiêu thoát 

nước tốt ngay tại khu vực thi công xây dựng và không ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh. Các biện pháp phòng chống ngập úng và khống chế ô nhiễm môi trường được áp 

dụng như sau: 

- Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại công trường xây dựng, 

nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy và gây 

ô nhiễm môi trường.   

- Tiến hành đào mương thoát nước bao quanh khu vực thi công. Nước mưa được 

dẫn vào hố lắng (tạm thời) trước khi thải vào hệ thống thoát nước của khu vực.   

- Bùn lắng được nạo vét khi giai đoạn xây dựng kết thúc và được nhà thầu xây dựng 

dự án thu gom, mang đi xử lý theo quy định.  

- Sử dụng nguồn nước lắng đọng để tưới đường nội bộ trong khuôn viên khu vực dự 

án. 

Việc chống ngập úng trong quá trình thi công là rất cần thiết nhằm bảo đảm môi 

trường sống của người dân xung quanh khu vực dự án. Theo kết quả khảo sát thực tế, khu 

vực dự án có khả năng thoát nước nhanh vào mùa mưa do phía Nam dự án có kênh Cầu 

Sa, tạo điều kiện cho sự tiêu thoát nước. Tuy nhiên việc thực hiện các công tác chống ngập 

úng trước khi đi vào thi công là rất cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho công trình. Giải 

pháp được đưa ra là tạo đường thoát nước trước khi tiến hành san nền, bảo đảm nước thoát 

nhanh vào các nguồn tiếp nhận. Hướng thoát được xác định dựa vào hiện trạng thoát nước 

tự nhiên. 
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F. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

F.1 Giảm thiểu tác động đến giao thông 

Để hạn chế ảnh hưởng của hoạt động vận chuyển vật liệu của dự án đến hoạt động 

giao thông trong khu vực, Chủ đầu tư, Nhà thầu xây dựng sẽ phối hợp với Sở GTCT, Công 

an địa phương và cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp như lắp đặt hệ thống đèn và 

biển báo tại đoạn đường rẽ vào công trường xây dựng. Ngoài ra, còn cần đến hệ thống biển 

cảnh báo tại các đoạn đường có nguy cơ xảy ra tai nạn trên đoạn đường di chuyển của xe 

vận chuyển của dự án. 

Các xe tải vận chuyển sẽ được đảm bảo các thông số kỹ thuật, đăng kiểm định kỳ khi 

đưa vào sử dụng. Có chế độ bảo dưỡng thường xuyên 3 tháng/lần; không sử dụng xe quá 

cũ vận chuyển nguyên vật liệu. Không chuyên chở vật tư, vật liệu quá trọng tải, vượt độ 

dài cho phép. 

Hoạt động vận chuyển làm gia tăng sự tàn phá nền đường giao thông, Chủ đầu tư, 

nhà thầu xây dựng sẽ phối hợp với địa phương thực hiện duy tu, bảo dưỡng đường giao 

thông trong khu vực đường giao thông vận chuyển, đảm bảo an toàn cho người tham gia 

giao thông. 

Lập kế hoạch vận chuyển hợp lý, không vận chuyển vào các khung giờ cao điểm, 

tránh xảy ra hiện tượng ách tắc giao thông tại các tuyến đường Dương Thị Giang, Phan 

Văn Hớn,... 

Các loại phương tiện, máy móc thi công, công nhân được di chuyển trong phạm vi 

đường vào dự án thi công theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và tổ chuyên trách an toàn 

giao thông và vệ sinh môi trường.  

Bố trí đèn chiếu sáng vào ban đêm hoặc các biển báo dễ nhận biết từ xa tại các vị trí 

đang thi công,... 

Đối với những đoạn tuyến vận chuyển khi gặp trời mưa lớn, loại bỏ hoàn toàn đất cát 

rơi vãi trên mặt đường khi vận chuyển, khi xảy ra các hiện tượng bị lầy hóa mặt đường 

trong khu vực thi công được xử lý ngay khi phát sinh, đảm bảo lưu thông xe bằng các biện 

pháp đổ đầy, san lấp đá dăm, nạo vét bề mặt lầy hóa,… 

F.2. Kinh tế - xã hội 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường xã hội 

Để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng với người dân địa phương, các 

biện pháp sau sẽ được Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng áp dụng:  

+ Tuyên truyền, giáo dục cho công nhân, xây dựng quan hệ tốt đẹp với nhân dân địa 

phương; 

+ Quản lý tốt lực lượng lao động, ngăn cấm các tệ nạn cờ bạc, say rượu, sử dụng 

chất kích thích; 

+ Khai báo tạm trú cho công nhân xây dựng với chính quyền địa phương;  

+ Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nắm bắt kịp thời các vấn đề mâu 

thuẫn liên quan tới hoạt động xây dựng dự án và người dân địa phương. 
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b. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường cảnh quan  

- Tiến hành thu các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi 

công để làm giảm thiểu các tác động đến cảnh quan chung của khu vực;  

- Thu dọn phế thải, tập kết vật liệu xây dựng, phương tiện sau cuối mỗi buổi thi 

công để hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đến sức khỏe cộng đồng  

Để giảm thiểu tác động môi trường đến sức khỏe công nhân, các biện pháp sau sẽ 

được Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng áp dụng: 

+Tổ chức cuộc sống cho công nhân, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt như lán trại, 

nước sạch, ăn, ở... Công nhân thi công được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động để không bị 

ảnh hưởng tới sức khoẻ do thời tiết, phòng ngừa bệnh dịch; 

+Bố trí tủ thuốc y tế tại khu vực công trường, khu nhà điều hành, khu nhà ở công 

nhân để kịp thời sơ cứu cho các trường hợp tai nạn lao động; 

+Hướng dẫn cho công nhân về các biện pháp ngăn ngừa và tiêu diệt các loài vật 

truyền bệnh trung gian (ruồi, muỗi, chuột, bọ gậy,…); 

+Phối hợp với các Trung tâm y tế, cơ sở y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe và 

phòng ngừa dịch bệnh; 

+Thực hiện khám sức khỏe cho cán bộ công nhân xây dựng định kỳ 6 tháng/lần. 

Ngoài ra, để giảm thiểu các tác động trên, chủ đầu tư áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Tăng cường sử dụng nhân lực của địa phương để giảm bớt lán trại. 

- Xây dựng nội quy công trường, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi 

trường. 

- Khai thông cống rãnh, các vũng nước tù đọng, diệt trừ bọ gậy và muỗi để phòng  

bệnh sốt rét, sốt xuất huyết. 

- Hạn chế tệ nạn trong tập thể công nhân làm việc tại công trường bằng cách trang 

bị các phương tiện giải trí như: tivi, radio trong giờ nghỉ của công nhân xây dựng. 

- Chủ đầu tư sẽ kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để dễ dàng kiểm soát 

tình hình an ninh khu vực trong khu dự án. 

3.2 Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn dự án đi vào vận hành  

3.2.1 Đánh giá, dự báo tác động 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gây ra một số tác động đến môi trường. Các nguồn gây 

tác động liên quan đến chất thải và không liên quan đến chất thải được tóm tắt trong bảng 

sau: 
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Bảng 3.16: Tóm tắt các tác động đến môi trường khi dự án đi vào hoạt động  

Stt 
Nguồn gây tác 

động 
Tác nhân gây tác động 

Đối tượng bị 

tác động 

Không gian/ 

thời gian bị 

tác động 

1 

Từ hoạt động của dân 

cư trong khu nhà ở, 

chung cư, trường 

học, công trình công 

cộng… 

 

- Nước thải sinh hoạt 

- Khí thải, tiếng ồn 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

+ CTNH 
- Chất lượng môi 

trường không 

khí 

- Chất lượng môi 

trường đất 

- Hệ thống thoát 

nước khu vực 

 

-  Không 

gian: trong 

phạm vi 

khu vực dự 

án và khu 

vực lân cận; 

-  Thời gian: 

trong suốt 

thời gian 

hoạt động 

của dự án. 

2 

Từ hoạt động của hệ 

thống thoát nước và 

trạm xử lý nước thải 

- Khí thải, tiếng ồn 

- Bùn thải 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

+ chất thải nguy hại 

3 

Từ hoạt động của 

trạm tập kết chất thải 

rắn 

- Mùi hôi 

- Nước rỉ rác 

4 

Từ hoạt động của các 

phương tiện giao 

thông  

- Bụi, khí thải (CO, SO2, 

NO2,…) 

- Tiếng ồn, rung 

- Chất lượng môi 
trường không 

khí 

- Giao thông của 

khu vực 

6 
Mưa trong khu vực 

dự án 
- Nước mưa chảy tràn  

- Hệ thống thoát 

nước khu vực 

 

7 Sự cố 

- Cháy nổ 

- Tài sản trong 

dự án; 

- Tính mạng con 

người. 

 

- Sự cố trạm xử lý nước 

thải 

- Hệ thống thoát 

nước khu vực; 

- Chất lượng 

nước thải sau 

xử lý; 

- Ngập úng và vệ 

sinh môi 

trường xung 

quanh. 
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3.2.1.1 Tác động có liên quan đến chất thải 

A. Tác động do nước thải 

A1. Nước mưa chảy tràn  

- Nguồn phát sinh: 

Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng dự án sẽ cuốn theo đất cát, rác, dầu mỡ và các tạp 

chất rơi vãi trên mặt đất và bám trên mái nhà, hành lang xuống nguồn nước.  

Trong quá trình hoạt động dự án, nếu các nguồn gây ô nhiễm môi trường không được 

khống chế theo quy định, khi nước mưa rơi xuống khu đất dự án sẽ cuốn theo các chất ô 

nhiễm có trong khí thải, nước thải, CTR gây ô nhiễm. Tùy theo phương án khống chế nước 

mưa cục bộ mà thành phần và nồng độ nước mưa thay đổi đáng kể.  

- Lưu lượng: 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn được tính toán diện tích dự án 497.918 m2 = 49,7 ha. 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn cao nhất:  

Qmax = q×C×F (l/s)(*) 

Trong đó: 

+ C: Hệ số chảy tràn = 0,59 (áp dụng đối với mặt đất san nền)(**) 

+ F: diện tích lưu vực thoát nước = 49,7ha.  

+ q: Cường độ tính toán (l/s/ha).  

q = 
𝐴(1+𝐶.𝑙𝑜𝑔𝑃)

(𝑡+𝑏)𝑛
 

Trong đó:  

+ A, C, b, n: tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương; Chọn A = 7.290; 

C = 0,59; b = 32; n = 0,88. 

+ t: thời gian mưa (phút). Chọn t = 90 phút. 

P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm). Chọn P = 5 năm. 

 q = 148 (l/s/ha) 

Qmax = q×C×F = 148 x 0,59 x 49,7 = 4.399 l/s = 4,33 m3/s. 

Ghi chú (*): Nguồn: TCVN 7957:2023 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – yêu 

cầu thiết kế 

(**): Hệ số chảy tràn lấy theo Bảng 9.4, Chương 9, Trang 9-11, Giáo trình mạng lưới thoát nước 

của TS. Nguyễn Trung Việt và TS. Trần Thị Mỹ Diệu. 

- Thành phần, nồng độ:  

Bảng 3.17: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn  

Thông số ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

Tổng Nitơ  0,5 - 1,5  

Tổng Phospho 0,004 - 0,03  
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Thông số ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

COD 10 - 20  

Tổng chất rắn lơ lửng 30 - 50  

(Nguồn: Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước, 1997) 

- Tải lượng:  

Tải lượng (g/s) = nồng độ (mg/l) x lưu lượng (m3/s).  

Bảng 3.18: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn  

Stt Thông số ô nhiễm  Tải lượng (g/s) 

1 Tổng Nitơ 1,81  5,43 

2 Tổng Photpho 0,014  0,11 

3 COD 36,2  72,4 

4 Tổng chất rắn lơ lửng 108,6  181 

ii.   

- Tác động:  

Nước mưa chảy tràn là nguồn phát sinh không thể tránh khỏi đối với bất kỳ dự án  

nào, đặc biệt khi thi công vào mùa mưa. Bản thân nước mưa không phải là nguồn gây ô nhiễm 

môi trường, nhưng nước mưa chảy tràn có thể cuốn trôi vật liệu san nền, rác thải, dầu mỡ thải 

và các chất thải khác trên mặt đất nơi chúng chảy qua gây ô nhiễm môi t rường nước mặt và 

tác động xấu đến hệ thủy sinh. Vì vậy, các chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng cũng 

như vật liệu san nền cần được quản lý thích hợp.  

Nước mưa phát sinh, có thể gây nên một số tác động tiêu cực như sau: 

- Nước mưa gây ứ đọng, ngập úng và sình lầy cục bộ trên khu đất dự án; 

- Nước mưa cuốn theo chất thải, cặn dầu mỡ, bụi, đất đá… chảy về các cống thoát 
nước xung quanh và đổ ra kênh Cầu Sa sông làm tăng độ đục, tăng khả năng ô nhiễm 

nguồn nước mặt, tăng khả năng bồi lắng. 

Tuy nhiên, tác động này diễn ra trong thời gian ngắn, mặt khác Chủ dự án sẽ ưu tiên 

hoàn thành xây dựng hạng mục công trình thoát nước ngay từ lúc bắt đầu thi công dự án. 

Do vậy tác động do nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án đã được giảm thiểu đến mức 

thấp nhất. 

A.2. Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh và thành phần: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt, vệ sinh của các hộ dân sinh sống 

trong khu nhà ở, khu trường học, công trình công cộng,... Lượng nước thải này xuất phát 

từ các nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm, bồn lavabo,… 

Thành phần chủ yếu của các gây chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt bao gồm: các 

chất cặn bã, chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, 

P) và vi sinh. 

- Lưu lượng nước thải: 
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Bảng 3.19: Lưu lượng nước thải của Dự án 

STT 
Thành phần dùng 

nước 

Quy 

mô 
Tiêu chuẩn 

Nước cấp 

(m3/ngày.đêm) 

Nước thải 

(m3/ngày.đêm) 

1 
Nước cho sinh hoạt 

(Qsh) 

11.481 

người 

180 l/người/ 

ngày.đêm 
2.067,0 2.067,0 

2 
Nước cho công trình 

công cộng 
    

- Công trình tôn giáo 
3.970 

m2 sàn 

2 lít/m2 

sàn/ngày.đêm 
8,0 8,0 

- Trụ sở công an 
528 m2 

sàn 

2 lít/m2 sàn/ 

ngày.đêm 
0,8 0,8 

- 
Công trình trụ sở văn 

phòng 

514 m2 

sàn 

2 lít/m2 sàn/ 

ngày.đêm 
1,0 1,0 

3 Nước cho trường học     

- 
Nước cho trường tiểu 

học 

700 học 

sinh 

25 lít/học 

sinh/ 

ngày.đêm 

17,5 17,5 

 
Nước cho trường trung 

học cơ sở 

560 học 

sinh 

25 lít/học 

sinh/ngày.đêm 
14,0 14,0 

- 
Nước cho trường mầm 

non 1, 2 

500 

cháu 

100 lít/cháu/ 

ngày.đêm 
50,0 50,0 

4 
Nước cho dịch vụ 

thương mại 

3.341 

m2 sàn 
2 lít/m2 sàn 6,7 6,7 

5 Nước tưới cây 
43.191 

m2 
3 lít/m2 129,6 - 

6 Nước rửa đường 
209.397 

m2 
0,5 lít/m2 104,7 - 

 Tổng cộng   2.399,3 2.165 

 
Nước dự phòng chữa 

cháy 
  324 - 

- Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Bảng 3.20: Tải lượng, nồng độ một số chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai 

đoạn hoạt động 

Stt Thông số Đơn vị 

Nồng độ 

trung bình 

(*) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột A, K=1) 

1 pH - 6,8 - 5 ÷ 9 

2 TSS mg/l 220 793,1 50 

3 COD mg/l 500 1.802,5  -- 
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Stt Thông số Đơn vị 

Nồng độ 

trung bình 

(*) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột A, K=1) 

4 BOD5 mg/l 250 901,25  30 

5 Ntổng mg/l 40 144,2  -- 

6 Ptổng mg/l 8 28,84  -- 

7 Coliform MNP/100 ml  106 – 109 - 3.000 

Ghi chú:(*): Nguồn: Trần Văn Nhân và Ngô Thị Nga, Giáo trình công nghệ xử lý nước thải,NXB 

Khoa học Kỹ thuật, 1999.  

- Tải lượng (kg/ngày) = nồng độ (mg/l) x lưu lượng (m3/ngày)/1.000.  

- QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K=1): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

K=1,0 tương ứng với loại hình cơ sở có quy mô từ 50 phòng trở lên và khu dân cư từ 50 căn hộ 

trở lên, cột B quy định đối với nước thải sinh hoạt thải vào các nguồn nuớc không dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt  

Nhận xét: So sánh nồng độ một số chất trong nước thải sinh hoạt với quy chuẩn quy 

định cho thấy chỉ tiêu pH đạt quy chuẩn quy định, chỉ tiêu SS, BOD5 và Coliform không 

đạt quy chuẩn quy định.  

- Tác động do nước thải sinh hoạt: 

Đặc trưng của loại nước thải này là có nhiều chất lơ lửng và nồng độ chất hữu cơ cao 

(từ nhà vệ sinh). Các chất hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt chủ yếu là các loại 

Carbonhydrate, Protein, Lipid là các chất dễ bị vi sinh vật phân hủy. Khi phân hủy thì v i 

sinh vật cần lấy oxy hòa tan trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO 2, 

N2, H2O, CH4… Chỉ thị cho lượng chất hữu cơ có trong nước thải có khả năng bị phân hủy 

hiếu khí bởi vi sinh vật chính là chỉ số BOD5. Chỉ số BOD5 biểu diễn lượng oxy cần thiết 

mà vi sinh vật tiêu thụ để phân hủy lượng chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học có 

trong nước thải. Như vậy, chỉ số BOD5 càng cao cho thấy lượng chất hữu cơ có trong nước 

thải càng lớn, oxy hòa tan trong nước thải ban đầu bị tiêu thụ nhiều hơn, mức độ ô nhiễm 

của nước thải cao hơn. Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có một lượng chất rắn lơ 

lửng có khả năng gây hiện tượng bồi lắng cho các nguồn sông, suối tiếp nhận nó, khiến 

chất lượng nước tại những nguồn sông suối này xấu đi. Các chất dinh dưỡng như N, P có 

nhiều trong nước thải sinh hoạt chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng này. Do 

đó, nếu không được tập trung và xử lý thì sẽ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước bề mặt. Mặt 

khác, khi tích tụ lâu ngày, các chất hữu cơ này sẽ bị phân hủy gây ra mùi hôi thối, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các vi trùng phát triển nhanh chóng, ruồi muỗi cũng phát triển nhanh 

theo và hậu quả là rất dễ đưa đến các dịch bệnh lan truyền.  

Căn cứ theo Quyết định ĐTM số 1290/QĐ-BTNMT ngày 24/05/2019 Quyết định phê 

duyệt báo cao đánh giá tác động môi trường của dự án “ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu 

dân cư và tái định cư với quy mô 497.918 m2 tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai”  chủ đầu tư đã được phê duyệt xây dựng 3 trạm xử lý nước thải, cụ thể:  01 trạm 

công suất 1.350 m3/ngày.đêm; 01 trạm công suất 900 m3/ngày.đêm; 01 trạm công suất 90 

m3/ngày.đêm đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong toàn dự án đặt tiêu 
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chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt cột A 

với K=1 trước khi xả thải ra môi trường. 

B. Tác động của các nguồn gây ô nhiễm không khí  

B.1 Bụi và khí thải từ hoạt động giao thông 

Việc hình thành Khu tái định cư phường Phước Tân sẽ kéo theo việc gia tăng hoạt 

động giao thông trong khu vực vì hầu hết người dân trong khu vực sử dụng xe máy, ô tô 

phục vụ cho việc đi lại. Do đó, tác động đến môi trường không khí của khu vực dự án chủ 

yếu là do khí thải, tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển của người dân trong khu vực dự 

án. 

 Số lượng phương tiện giao thông ra vào khu dân cư: 

Số lượng người sử dụng phương tiện giao thông cá nhân ước tính chiếm khoảng 70%. 

Trong đó, tỷ lệ người sử dụng xe máy khoảng 95% (Nguồn: 

http://www.giaothongvantai.com.vn). Tuy nhiên, dự án phát triển theo hướng khu dân cư 

hiện đại nên dân cư thường có thu nhập khá, do đó, ước tính lượng xe ô tô ra vào dự án 

chiếm khoảng 15% và xe máy khoảng 85%.  

Từ những số liệu thống kê ở trên và số lượng dân cư dự kiến trong dự án là 18.818 

người, ước tính số phương tiện các nhân ra vào giờ cao điểm là 13.172 xe, trong đó: 11.196 

xe máy và 1.976 ô tô. 

Đánh giá và định lượng: 

- Hoạt động của các phương tiện giao thông sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm có chứa sản 

phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ như: NOx, SO2, CO, CO2, VOC và 

bụi.  

- Tốc độ chạy bình quân trong khu vực dân cư khoảng 20 km/h = 0,007 km/s.  

- Tải lượng ô nhiễm của các loại xe được xác định theo công thức sau: 

 L (g/s) = Số lượng xe (chiếc) x Tốc độ chạy bình quân (km/s) x Hệ số ô nhiễm (g/km) 

 Dựa vào hệ số ô nhiễm của các khí phát thải theo tài liệu “Assessment of Sources of 

Air, Water, and Land Pollution” của Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO) và công thức trên 

kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm được trình bày trong bảng sau: 

Hiện nay, các phương tiện xe máy chủ yếu sử dụng loại động cơ 4 thì, số lượng động 

cơ 2 thì không đáng kể.  

Bảng 3.21:  Hệ số và tải lượng ô nhiễm của các khí phát thải từ phương tiện là xe  

Stt Khí thải 

Xe gắn máy 4 thì Xe ôtô dung tích 1400 – 2000cc 

Hệ số ô nhiễm 

(*) (g/km) 

Tải lượng ô 

nhiễm (g/s) 

Hệ số ô nhiễm 

(*) (g/km) 

Tải lượng ô 

nhiễm (g/s) 

1 SO2 
0,76S 0,298 1,94S 1,342 

2 NOX 
0,3 23,512 0,25 3,458 

3 CO 20 1.567,440 1,49 20,610 

4 Bụi - -  0,07 0,968 

http://www.giaothongvantai.com.vn/
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Stt Khí thải 

Xe gắn máy 4 thì Xe ôtô dung tích 1400 – 2000cc 

Hệ số ô nhiễm 

(*) (g/km) 

Tải lượng ô 

nhiễm (g/s) 

Hệ số ô nhiễm 

(*) (g/km) 

Tải lượng ô 

nhiễm (g/s) 

5 VOC 3 235,116 0,19 2,628 

(*) Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993. 

Ghi chú: 

S: Hàm lượng lưu huỳnh trong xăng là 0,05% (Nguồn: Petrolimex, năm 2019) 

Tác động: 

− Bụi vào phổi gây kích thích cơ học, xơ hóa phổi dẫn đến các bệnh về hô hấp như khó 

thở, ho và khạc đờm, ho ra máu, đau ngực … 

− SO2, NOx là chất kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành axít (HNO3, 

H2SO3, H2SO4). Các chất khí trên vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước 

bọt rồi vào đường tiêu hoá, sau đó phân tán vào máu tuần hoàn. 

− SO2 kết hợp với bụi tạo thành bụi lơ lửng có tính axít, kích thước < 2-3µm sẽ vào tới 

phế nang, bị đại thực bào phá hủy hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết. 

− SO2 nhiễm độc qua da làm giảm dự trữ kiềm trong máu, đào thải amoniac ra nước 

tiểu và kiềm ra nước bọt. Độc tính chung của SO2 thể hiện ở rối loạn chuyển hóa 

protein và đường, thiếu vitamin B và C, ức chế enzym oxydaza. 

− Giới hạn gây độc tính của SO2 là 20 – 30 mg/m3, giới hạn gây kích thích hô hấp, ho 

là 50mg/m3. Giới hạn gây nguy hiểm sau khi hít thở 30 – 60 phút là từ 130 đến 

260mg/m3 

− Giới hạn gây Ôxít cacbon (CO) kết hợp với hemoglobin (Hb) trong máu thành hợp 

chất bền vững là cacboxy hemoglobin (HbCO) làm cho máu giảm khả năng vận 

chuyển ôxy dẫn đến thiếu ôxy trong máu rồi thiếu ôxy ở các tổ chức, tử vong nhanh 

(30’ – 1h) là 1.000-1.300mg/m3. 

B.2 Mùi hôi, khí thải phát sinh từ hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải  

- Nguồn phát sinh: 

Mùi hôi phát sinh chủ yếu từ hệ thống thu gom, thoát nước thải khi bị rò rỉ , hệ thống 

xử lý nước thải tập trung. 

- Đánh giá và thành phần khí thải: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nguồn trong khu TĐC được thu gom về trạm xử 

lý nước thải tập trung của khu TĐC, trên đường vận chuyển của nước thải sẽ xảy ra quá 

trình phân hủy yếm khí tại các hố ga làm phát sinh mùi hôi và các khí độc hại như NH 3; 

H2S; Mecaptan.... Trong trường hợp hệ thống thu gom, thoát nước thải khi bị rò rỉ sẽ có 

một lượng khí thoát ra môi trường gây mùi hôi. Tuy nhiên, hệ thống thu gom nước thải của 

dự án được xây dựng kín và ngầm dưới đất nên cũng hạn chế được mùi phát sinh. 

Mùi hôi và các khí độc hại như trên cũng phát sinh từ các bể thu gom nước thải, bể 

phản ứng sinh học, sân phơi bùn ... của hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu TĐC. 

Ngoài ra, mùi hôi từ khu vực tập kết chất thải sinh hoạt do quá trình lưu trữ (chờ thu 

gom) sẽ phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ. Thông 

thường, chất thải rắn sẽ bắt đầu phân hủy sau một ngày lưu trữ. Thành phần các khí chủ 
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yếu sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ bao gồm CO2, NH3, H2S, CH4, Mercaptan,… 

Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S, và Mercaptan. 

 Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, nếu chất thải rắn được lưu trữ trong thời gian dài 

sẽ tạo điều kiện cho ruồi nhặng phát triển làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm. Bên 

cạnh đó, rác thải sinh hoạt có đặc trưng là độ ẩm cao, khi rác phân hủy sẽ làm phát sinh 

nước rỉ rác, gây mùi hôi và ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Do đó, tiến 

hành thu gom và vận chuyển 1 ngày/lần bởi đơn vị có chức năng. Do vậy mức độ tác động 

của mùi hôi và khí độc hại phát sinh từ rác thải của dự án sẽ được giảm thiểu. 

- Tác động: 

+ Khí CO2: có tác dụng kích thích trung tâm hô hấp làm thúc đẩy quá trình hô hấp của 

sinh vật. Tuy nhiên, nếu nồng độ CO2 trong không khí lên tới 10 – 110 (mg/l) thì sẽ 

làm ngưng quá trình hô hấp sau 30 – 60 phút. Khí CO2 còn gây rối loạn hô hấp phổi 

và tế bào do chiếm lấy oxy. Ở nồng độ 0,5%, khí CO2 sẽ gây khó chịu về hô hấp. Ở 

nồng độ 8 – 10% sẽ gây nhức đầu, rối loạn thị giác, mất tri giác, ngạt thở và ở nồng 

độ 35% có thể gây chết người. 

 Ngoài ra, khí CO2 còn là nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ không 

khí, làm gia tăng mực nước biển tạo ra các rối loạn về khí hậu gây tác hại cho hệ sinh 

thái cũng như sức khỏe con người. 

+ Khí amoniac (NH3): Amoniac là khí độc có khả năng kích mạnh lên đường hô hấp và 

niêm mạc ẩm ướt gây bỏng rát do phản ứng kiềm hóa kèm theo tỏa nhiệt. Ngưỡng 

chịu đựng đối với amoniac là 20 – 40 mg/m3. Khi tiếp xúc với amoniac với nồng độ 

100 mg/m3 trong một ngày khoảng thời gian ngắn sẽ không để lại hậu quả lâu dài. 

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với amoniac ở nồng độ 1.500 – 2.000 mg/m3 trong thời gian 

30 phút sẽ nguy hiểm đối với tính mạng. Đối với thực vật, làm mô thực vật bị gãy 

giòn, lá có thể bị úa vàng. NH3 nồng độ cao làm lá cây trắng bạch, làm đốm lá và hoa, 

làm giảm rễ cây, làm cây thấp đi, làm quả bị thâm tím và làm giảm tỷ lệ hạt giống 

nảy mầm.  

+ Khí Hyđro sulfua (H2S): hyđro sulfua là khí độc hại không màu nhưng có mùi thối 

rất khó chịu, giống như mùi trứng thối. Trong thiên nhiên, H2S là do chất hữu cơ, rau 

cỏ thối rữa tạo thành, đặc biệt là ở nơi nước cạn, bờ biển và sông hồ nông cạn. Hyđro 

sulfua có tác dụng làm thương tổn lá cây, làm rụng lá và làm thực vật giảm sinh 

trưởng. Với nồng độ H2S thấp đã gây ra nhức đầu, tinh thần mệt mỏi. Nồng độ cao 

gây hôn mê và có thể tử vong. Một số người đã cảm thấy khó chịu khi H2S có nồng 
độ 5 ppm. Với nồng độ 150 ppm có thể gây ra tổn thương bộ máy hô hấp và màng 

nhầy. Trực tiếp tiếp xúc với khí H2S ở nồng độ 500 ppm trong khoảng 15 – 20 phút 

sẽ sinh ra bệnh tiêu chảy và viêm cuống phổi. Tiếp xúc ngắn với khí H2S ở nồng độ 

700 – 900 ppm, H2S sẽ nhanh chóng xuyên qua màng túi phổi và thâm nhập vào mạch 

máu gây tử vong.  

+ Khí metan (CH4): khí metan là sản phẩm cuối cùng của quá trình lên men kỵ khí. Nó 

ít gây độc và nếu chỉ tồn tại ở nồng độ thấp sẽ không gây nguy hiểm đáng kể. Mối đe 

dọa lớn nhất là có khả năng phát cháy nổ khi hàm lượng metan đạt 5 – 15 % trong 

thành phần khí thải. Nồng độ mêtan trong không khí từ 45 % trở lên gây ngạt thở do 

thiếu oxy. Khi hít phải khí này có thể gặp các triệu chứng nhiễm độc như say, co giật, 

ngạt, viêm phổi, áp xe phổi. Khi hít thở không khí có chứa hợp chất hydrocarbon ở 

nồng độ trên 40.000 mg/m3 có thể bị tai biến cấp tính với các triệu chứng như tức 

ngực, chóng mặt, rối loạn giác quan, tâm thần, nhức đầu, buồn nôn, nôn (say). Khi 
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hít thở nồng độ trên 60.000 mg/m3 sẽ xuất hiện các cơn co giật, rối loạn tim và hô 

hấp, thậm chí gây tử vong. 

Khí Mercaptan: là chất dễ cháy, có thể hình thành hỗn hợp nổ và có mùi khó chịu. 

Khi tiếp xúc khí mercaptan thường xuyên sẽ gây độc, gây đột biến gen (mất nhiễm sắc thể 

giới tính và đường hô hấp không bị cô lập...) và hệ thống thần kinh ở người và động vật  

C. Tác động của các nguồn phát sinh chất thải rắn 

C.1 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: 

 Chất thải rắn phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau trong khu vực dự án, bao gồm các 

nguồn sau: 

+ Chất thải rắn phát sinh từ khu ở gồm các căn hộ chung cư, nhà phố và nhà biệt thự; 

+ Chất thải rắn phát sinh từ khu thương mại - dịch vụ; 

+ Chất thải rắn phát sinh từ khu công trình công cộng, văn hóa, giáo dục; 

- Khối lượng và thành phần: 

Theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD, mục 4 điều 6.1.2 là 

1,3 kg/người.ngày và tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt ≥ 90% (chọn 100%).  

Với tổng số dân trong khu vực là 11.481  người thì chất thải rắn sinh hoạt của người 

dân trong khu vực dự án được ước tính khoảng 14.925,3 kg/ngày. 

 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt có thể tham khảo từ kết quả nghiên cứu của Trung 

tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ và Quản lý Môi trường (Centema) được trình bày 

tóm tắt ở bảng sau: 

Bảng 3.22: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 

Stt Thành Phần 
Tỷ lệ (%) 

Khoảng dao động Trung bình 

1 Thực phẩm 61,0 ÷ 96,6 79,17 

2 Giấy 1,0 ÷ 19,7 5,18 

3 Carton 0 ÷ 4,6 0,18 

4 Nilon 0 ÷ 36,6 6,84 

5 Nhựa 0 ÷ 10,8 2,05 

6 Vải 0 ÷ 14,2 0,98 

7 Gỗ 0 ÷ 7,2 0,66 

8 Cao su cứng 0 ÷ 2,8 0,13 

9 Thủy tinh 0 ÷ 25,0 1,94 

10 Lon đồ hộp 0 ÷ 10,2 1,05 

11 Kim loại màu 0 ÷ 3,3 0,36 

12 Sành sứ 0 ÷ 10,5 0,74 

13 Xà bần 0 ÷ 9,3 0,69 

Tổng cộng  100 

Nguồn: Trung Tâm Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường, 2005 
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C.2 Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: 

Chất thải nguy hại phát sinh từ các thiết bị văn phòng, đồ gia dụng (hộp mực in thải, 

bóng đèn huỳnh quang thải, thủy tinh thải, pin thải, ắc quy thải, hộp chứa thuốc diệt côn 

trùng thải…), từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị (dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu 

nhớt…). 

- Thành phần: 

Bảng 3.23: Thành phần các loại CTR nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động dự án  

Stt Tên chất thải Trạng thái tồn tại Mã CTNH 

01 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 

02 Bao bì dính hóa chất độc hại Rắn 18 01 01 

03 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 

04 Giẻ lau dính dầu Rắn 15 02 02 

05 
Dầu nhớt thải từ quá trình bảo trì, bảo 

dưỡng 
Lỏng 15 01 07 

06 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 

- Khối lượng: 

Do dự án chưa đi vào hoạt động nên lượng CTNH phát sinh sẽ được ước đoán dựa 

trên tổng lượng chất thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày của dự án.  

Tham khảo kết quả phân tích thành phần chất thải rắn trong Chương trình phân loại 

chất thải rắn tại nguồn tại các quận thí điểm trên địa bàn TP.HCM, ước tính lượng CTNH 

chiếm khoảng 0,6% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh , vậy tổng lượng CTNH phát 

sinh khoảng 123,3 kg/ngày. 

❖ Bùn thải từ Trạm XLNTTT 

Dựa theo Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải của Trịnh Xuân Lai (NXB 

Xây dựng) và Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt 

động dự án, lượng bùn dư phát sinh từ Trạm XLNTTT của dự án được ước tính như sau: 

Lượng bùn nước dư đi vào bể chứa bùn: 

Qb1 = (0,8 x mSS + 0,3 x mBOD5)   (kg/ngày) 

Trong đó: 

+ Q : lưu lượng nước thải (m3/ngày): Q = 1.000 + 2.340 m3/ngày 

+ mSS  : hàm lượng bùn dư tính theo SS (kg/ngày): mSS = Q x m’
SS  

   m’
SS  : nồng độ SS đầu vào của hệ thống xử lý nước thải (mg/l)  

    (m’
SS = 220 mg/l) 

+ mBOD5 : hàm lượng bùn dư tính theo BOD5 (kg/ngày): mBOD5 = Q x m’
BOD5  
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   m’
BOD5 : nồng độ BOD5 đầu vào của hệ thống xử lý nước thải (mg/l) 

    (m’
BOD5 = 250 mg/l) 

- Bùn phát sinh từ modul 01 trạm XLNT, công suất 1.000 m3/ngày đêm: 

 ➔ Qb1 = [0,8 x (1.000 x 220) + 0,3 x (1.000x 250)] /1.000 = 251 kg/ngày  

→ Như vậy, lượng bùn dư phát sinh từ modul 01 là 251 kg/ngày. Với độ ẩm của bùn sau 

khi qua bể chứa bùn là 90%, lượng bùn khô sinh ra sau hệ thống xử lý khoảng 25,1 kg/ngày. 

- Bùn phát sinh từ modul 03 trạm XLNT, công suất 2.340 m3/ngày đêm: 

 ➔ Qb1 = [0,8 x (2.340 x 220) + 0,3 x (2.340 x 250)] /1.000 = 587,34 kg/ngày  

→ Như vậy, lượng bùn dư phát sinh từ modul 02 là 878,5  kg/ngày. Với độ ẩm của bùn sau 

khi qua bể chứa bùn là 90%, lượng bùn khô sinh ra sau hệ thống xử lý khoảng 58,7 kg/ngày. 

→ Tóm lại, lượng bùn dư phát sinh từ Trạm XLNT khi dự án hoạt động là 587,34 kg/ngày. 

Với độ ẩm của bùn sau khi qua bể chứa bùn là 90%, lượng bùn khô sinh ra sau hệ thống 

xử lý khoảng 58,7 kg/ngày. 

D. Tiếng ồn, rung  

Tiếng ồn phát sinh từ khu vực dự án chủ yếu từ hoạt động của của con người trong khu 

nhà ở, công trình thương mại- dịch vụ, công trình công cộng...; từ các phương tiện giao 

thông ra vào Khu dân cư; từ hoạt động của các máy móc, thiết bị vận hành HTXLNT (máy 

bơm, máy thổi khí…). 

 Tiếng ồn và rung đáng kể nhất là từ các phương tiện giao thông. Tiếng ồn này phát 

sinh từ động cơ, sự rung động của các bộ phận xe, từ ống xả khói… 

 Quá trình vận chuyển của các phương tiện giao thông chắc chắn sẽ phát sinh tiếng ồn 

và rung động trên đường, góp phần gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ dân 

sống trong Khu dân cư cũng như dân cư xung quanh. 

 Mức độ ồn của các loại xe được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.24: Mức ồn của các loại xe cơ giới 

Stt Loại xe Tiếng ồn (dBA) 

1 Xe ô tô 77 

2 Xe mini bus 84 

3 Xe mô tô 4 thì 94 

4 Xe mô tô 2 thì 80 – 100 

(Nguồn:  Nguyễn Đình Tuấn và cộng sự, 2000) 

 Có thể tính toán mức độ gây ồn của các phương tiện giao thông ra vào Khu dântái 

định cư đến môi trường xung quanh ở khoảng cách dưới 100m. Kết quả tính toán được 

trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.25: Mức ồn tối đa theo khoảng cách từ các phương tiện giao thông  
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Phương tiện giao thông 

Mức ồn 

cách nguồn 

10 m 

(dBA) 

Mức ồn 

cách nguồn 

20 m 

(dBA) 

Mức ồn 

cách 

nguồn 50 

m (dBA) 

Mức ồn 

cách 

nguồn 100 

m (dBA) 

Xe ô tô 60,5 54,5 46,5 40,5 

Xe mini bus 67,5 61,5 53,5 47,5 

Xe mô tô 4 thì 77,5 71,5 63,5 57,5 

Xe mô tô 2 thì 73,5 67,5 69,5 63,5 

QCVN 26:2010/BTNMT (6h-

21h) 

70 dBA 

 Nhận xét: Các kết quả tính toán ở trên cho thấy tại vị trí cách nguồn điểm dưới 20m 

thì mức độ ồn đa số đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT. Đối với vị 

trí cách nguồn trên 50m thì mức độ ồn đều đạt tiêu chuẩn cho phép.  

 Vào những giờ cao điểm như giờ vào làm việc và giờ tan sở sẽ có một số lượng lớn 

các loại xe đổ vào các tuyến đường chính như QL22, chẳng những có thể gây ùn tắc giao 

thông mà còn gây ồn ở một thời điểm nhất định. Bên cạnh đó, nền đất khu vực dự án khá 

yếu nên khả năng xảy ra rung động trên đường và các công trình xung quanh là rất lớn. Do 

đó, các phương tiện ra vào khu nhà ở sẽ được phân luồng hợp lý, tránh ứ đọng cục bộ trên 

một tuyến đường và gây rung động lớn ảnh hưởng đến hoạt động của khu vực xung qu anh 

và người đi đường. 

 Ngoài ra, tiếng ồn có thể phát sinh từ máy thổi khí từ trạm XLNT tập trung của dự 

án. Tuy nhiên, các máy móc, thiết bị vận hành trạm XLNT được đặt trong nhà kín, có tường 

bao quanh, có khả năng cách âm tốt và máy thổi khí được trang bị ống giảm thanh đầu hút, 

ống giảm thanh đầu đẩy nên tác động do tiếng ồn từ máy thổi khí là không đáng kể  

E. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án trong giai 

đoạn vận hành 

Các kịch bản rủi ro, sự cố dự án trong giai đoạn vận hành có thể xảy ra như sau: 
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Nguy cơ  1: Tràn đổ nước thải trên các tuyến đường của dự án 

Nguy cơ 

Nguyên nhân 

xảy ra nguy 

cơ 

Sự cố 

 xảy ra 

Xác suất có thể 

xảy ra 

Môi 

trường 

tác 

động 

Phương án ứng phó tức 

thời 

Biện pháp ngăn 

ngừa 

Rò rỉ, 

tràn đổ 

nước thải 

từ tuyến 

cống lên 

mặt 

đường 

của dự án 

Hệ thống tuyến 

cống thu gom 

nước thải của 

dự án hoạt 

động qua thời 

gian dưới tác 

động của xe cộ 

qua lại khả 

năng sụt lún 

cao, gây đứt 

mối nối 

Nước thải chưa qua xử lý 

bị ngấm vào môi trường 

đất, ảnh hưởng đến mạch 

nước ngầm. 

Thấp  

(có thể xảy ra 01 

lần trong thời gian 

từ 03-05 năm) 

 

- Môi 

trường 

đất; 

- Môi 

trường 

nước 

ngầm 

 

- Xác định vị trí phát sinh 

rò rỉ nước thải; 

- Khoanh vùng phạm  vi  

xả  cách 100 mét so với 

điểm sự cố xảy ra,  

- Yêu cầu các doanh 

nghiệp phía thượng nguồn 

điểm rò rỉ hạn chế xả thải 

trong thời gian xử lý sự cố;  

- Thông báo cho cấp trên 

và ban ứng phó sự cố tiến 

hành giải quyết theo như 

trình tự trong kế hoạch. 

- Chủ đầu tư dự án 

thực hiện duy tu bảo 

dưỡng tuyến cống 

thoát nước theo đúng 

kế hoạch đề ra; 

- Tăng cường các 

biển báo giao thông 

cho các phương tiện 

lưu thông đúng làn 

xe và tải trọng quy 

định; 

- Yêu cầu các đơn vị 

thứ cấp (bao gồm các 

công trình công 

cộng, phòng khám, 

trường học, các nhà 

liên kế, chung cư,… 

của các hộ dân thuộc 

diện đền bù, giải tỏa 

trên địa bàn Tp. Hồ 

Chí Minh sinh sống) 

Hệ thống thu 

gom nước thải 

của dự án bị tắc 

nghẽn do 

vướng vật cản 

làm tắc đường 

ống thoát. 

Nước thải chưa qua xử lý 

không thoát được về 

điểm cuối là trạm xử lý 

nước thải tập trung, gây 

tràn đổ lên vỉa hè, mặt 

đường, từ đó nước thải 

tràn vào hệ thống thu 

gom nước mưa theo các 

miệng hố ga, sau đó sẽ 

thoát ra môi trường bên 

Thấp (có thể xảy ra 

vài năm 01 lần) 

Môi 

trường 

nước 

mặt 
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Nguy cơ 

Nguyên nhân 

xảy ra nguy 

cơ 

Sự cố 

 xảy ra 

Xác suất có thể 

xảy ra 

Môi 

trường 

tác 

động 

Phương án ứng phó tức 

thời 

Biện pháp ngăn 

ngừa 

ngoài, ảnh  hưởng đến 

chất lượng nước mặt 

trong khu duy tu bảo 

dưỡng hệ thống thoát 

nước đúng quy định. 

 

 

Tràn đổ chất thải do xe 

chở hóa chất, chất thải 

nguy hại bị lật đổ trên 

đường vận chuyển xảy 

trong dự án. 

Trung bình  

(có thể xảy ra trong 

khoảng từ 1-2 

năm) 

Môi 

trường 

đất 

-Xác định vị trí xe bị lật 

đổ, tiến hành phong tỏa 

hiện trường, đưa người bị 

thương đi cấp cứu, điều 

tiết giao thông. 

- Xác định loại chất thải đổ 

ra môi trường, cô lập bằng 

cát để tránh tràn đổ vào 

cống, gọi cho đơn vị 

chuyên về xử lý để thu 

gom hóa chất theo đúng 

quy trình. 

- Xây dựng, nâng cấp 

lại cơ sở hạ tầng 

thông thoáng thuận 

tiện cho việc di 

chuyển của các 

phương tiện giao 

thông tại dự án. 

-Kết hợp với cảnh sát 

giao thông tuần tra, 

xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm luật 

giao thông. 

 

Nguy cơ 2:  Xảy ra tại khu vực lưu chứa chất thải 
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Nguy cơ Nguyên nhân xảy ra nguy cơ 

Sự cố xảy 

ra 
Xác suất 

xảy ra 

Môi 

trường 

tác động 

Phương án ứng phó tức 

thời 

Biện pháp 

ngăn ngừa 

Rò rỉ, 

tràn đổ 

chất thải 

ra khỏi 

các bể 

chứa của 

trạm xử 

lý nước 

thải 

1/ Do các bể chứa bằng betong cốt thép tại 

trạm XLNT bị thấm, xì, nứt bể xử lý. 

Nước thải 

chưa qua 

xử lý tràn 

xuống mặt 

sân trạm 

XLNT 

Thấp (có 

thể xảy ra 

01 lần 

trong thời 

gian từ 03-

05 năm) 

Môi 

trường 

nước  

- Xác định bể chứa bị sự cố, 

ngừng ngay việc xử lý nước 

thải, tiến hành chuyển nước 

thải vào bể ứng phó đã chuẩn 

bị trước. 

- Khoanh vùng khu vực bị rò 

rỉ chất thải, trong kho lưu giữ. 

Xác định loại chất thải bị rò 

rỉ để có cách ứng phó phù 

hợp. 

- Sau đó báo cáo lên cơ quan 

trong ban quản lý trạm 

XLNT để có các giải quyết 

cho từng nguyên nhân cụ thể. 

 

- Thường 

xuyên kiểm 

tra, bảo 

dưỡng khu 

vực lưu giữ 

chất thải. 

- Xác định 

nguyên nhân 

gây ngập lụt, 

tiến hành 

khảo sát thi 

công, nâng 

cấp các cơ 

sở hạ tầng để 

hạn chế sự 

cố. 

-Thường 

xuyên bảo trì 

bảo dưỡng 

các thiết bị 

điện để tránh 

sự cố. 

2/ Do quá tải về lưu lượng khi hệ thống bị 

sự xâm lấn một lưu lượng nước rất lớn từ 

các nguồn khác từ ngoài vào như: 

 (1) nước mưa chảy tràn trong khu vực sân 

trạm xử lý nước thải khi trời mưa lớn và 

kéo dài trên 2 giờ;  

(2) nước mưa từ hệ thống thoát nước của 

các hộ dân, công trình công cộng trong 

khu xâm nhiễm vào hệ thống thu gom 

nước thải của khu TĐC;  

 (3) Tràn đổ do các công trình thứ cấp 

trong dự án đột biến xả một lượng lớn 

nước thải vượt công suất xử lý của hệ 

thống xử lý nước thải tập trung. 

 

Trung bình  

(có thể xảy 

ra 1-2 lần 

trong năm) 

- Môi 

trường 

nước mặt 

- Môi 

trường 

đất 

– 3/ Tràn đổ nước thải do các yếu tố tự 

nhiên  như ngập lụt, động đất; 

 Rất thấp 

(thực tế 
Thấp 

- Xác định khu vực thường 

xảy ra các ngập lụt. 
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Nguy cơ Nguyên nhân xảy ra nguy cơ 

Sự cố xảy 

ra 
Xác suất 

xảy ra 

Môi 

trường 

tác động 

Phương án ứng phó tức 

thời 

Biện pháp 

ngăn ngừa 

chưa xảy 

ra) 

-  Tiến hành liên hệ xe chuyên 

dụng bơm nước từ khu vực 

tràn về khu xử lý tập trung. 

- Lắp đặt các 

hệ thống đèn 

tín hiệu để 

thông báo 

cho người 

vận hành 

phát hiện kịp 

thời. 
– Cháy nổ 

trong khu 

vực lưu 

giữ chất 

thải 

 

 

4/ Cháy nổ, chập điện do các sự cố về điện 

gây không cho hệ thống xử lý nước thải 

không vận hành được; 

 

Trung bình 

(có thể xảy 

ra 1-2 lần 

trong năm) 

-Môi 

trường 

đất 

-Môi 

trường 

nước 

-Xác định nguyên nhân dẫn 

đến các sự cố về điện. 

-Kiểm tra các thiết bị vận 

hành, xác định hư hỏng ở bộ 

phận nào, tiến hành sửa chữa 

những thiết bị  hỏng  ít để kịp 

tiến độ xử lý nước thải. 

– 5/ Cháy nổ kho chứa hóa chất do hóa chất 

trong kho được bố trí lưu giữ không đúng 

quy định (hóa chất tương tác gây cháy 

nổ). 

 
Rất thấp 

(thực tế 

chưa xảy 

ra) 

Môi 

trường 

đất 

- Xác định khu vực bị cháy 

nổ, tiến hành chữa cháy bằng 

các thiết bị sẵn có của công ty 

đồng thời gọi ngay cho cơ sở 

PCCC gần nhất. 

ii.   

Nguy cơ 3: Xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung  
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Nguy cơ Nguyên nhân xảy ra nguy cơ 
Xác suất 

xảy ra 

Môi 

trường tác 

động 

Phương án ứng phó 

tức thời 
Biện pháp ngăn ngừa 

Nước thải 

chưa đạt 

tiêu chuẩn 

xả thải 

nhưng xả 

ra môi 

trường 

bên ngoài 

1/ Do hệ thống xử lý bị sự cố kỹ thuật, hư 

hỏng máy bơm, mấy thổi khí… dẫn đến 

cháy nổ và  nước thải xử lý chưa đạt tiêu 

chuẩn xả thải, gây phát sinh chất thải ô 

nhiễm vào môi trường. 

2/ Do vận hành, thao tác sai quy trình kỹ 

thuật dẫn đến nước không đạt tiêu chuẩn 

khi thải ra môi trường. 

3/ Do hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại 

các đơn vị thứ cấp trong khu bị sự cố dẫn 

đến hệ thống nước thải tập trung bị quá 

tải về hàm lượng ô nhiễm dẫn đến nước 

sau xử lý không đạt. 

Thấp  

(có thể xảy 

ra 01 lần 

trong thời 

gian từ 03-

05 năm) 

 

-Môi 

trường 

nước 

-Môi 

trường đất 

 

- Tiến hành ngừng ngay 

việc xả nước chưa đạt 

yêu cầu. Bơm nước hoàn 

lưu lại bể điều hòa để lưu 

chứa tạm thời. Thời gian 

lưu nước tối đa khoảng 

11h. 

- Kiểm tra lại các máy 

móc bị hỏng, cháy, tiến 

hành khắc phục sữa chữa 

kịp thời những máy từ lỗi 

nhẹ đến nặng. 

 

 

-Thường xuyên kiểm tra bảo 

dưỡng máy móc, thiết bị định 

kỳ. 

-Quan sát, đánh giá nước thải 

trước khi xả ra môi trường để 

kịp thời xử lý. 

-Nhân viên vận hành thường 

xuyên quan tâm nhắc nhở 

nhau, chia sẻ kinh nghiệm 

vận hành để tránh trường hợp 

sai quy trình kỹ thuật. 

-Xây dựng thêm hồ ứng phó 

để lưu chứa chất thải phòng 

trường hợp quá tải hệ thống 

xử lý nước thải tập trung. 

Các yếu tố khác:  

Nguy cơ Nguyên nhân xảy ra sự cố 
Xác suất 

xảy ra 

Mức độ 

tác động 

Phương án ứng phó tức 

thời 
Biện pháp ngăn ngừa 

Mất trật 

tự, an 

- Do dự án sau khi đi vào hoạt động tập 

trung nhiều người ở nhiều vùng khác đến, 

Trung bình 

(có thể xảy 

Tác động 

trực tiếp 

- Yêu cầu các hộ dân rà 

soát lại thông tin cụ thể 

của  mình. Lọc ra các đối 

- Tiến hành các buổi mít tinh, 

buổi tập huấn về các kỹ năng 
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Nguy cơ Nguyên nhân xảy ra sự cố 
Xác suất 

xảy ra 

Mức độ 

tác động 

Phương án ứng phó tức 

thời 
Biện pháp ngăn ngừa 

ninh khu 

vực 

dân trí thấp dễ bị đối tượng xấu lôi kéo, 

dễ bị kích động.  

- Đăng ký tạm trú tạm vắng, hộ khẩu còn 

lỏng lẻo dẫn đến nhiều hành vi trộm cắp, 

bạo động, gây mất trật tự, an ninh, phá 

hoại tài sản công. 

ra 1-2 lần 

trong năm) 

đến con 

người 

tượng tình nghi phá hoại 

để theo dõi và có cách xử 

lý theo pháp luật nếu vi 

phạm. 

phòng chống tội phạm cho 

các doanh nghiệp. 

- Tuyên truyền giáo dục cho 

các đối tượng tránh bị lôi kéo, 

dụ dỗ. 
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3.2.1.2 Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải  

A. Ô nhiễm nhiệt 

Ô nhiễm nhiệt phát sinh chủ yếu từ hệ thống làm lạnh. Tuy nhiên, nhiệt phát sinh từ 

các hoạt động này được đánh giá phát sinh không nhiều, mức độ ảnh hưởng đến nhân viên 

làm việc cũng không đáng kể. Nhiệt độ ảnh hưởng đến độ bốc hơi, phát tán bụi, các khí 

thải cũng như tác động đến khả năng trao đổi khí của cơ thể con người. Không những thế 

nhiệt độ cao làm cho con người nhanh chóng mệt mỏi, khát nước, nhức đầu, chóng mặt…  

B. Tác động đến mực nước mặt 

Khi dự án đi vào hoạt động, phần lớn diện tích khu đất dự án được bê tông hóa nên 

hạn chế nước mưa thấm xuống đất. Phần lớn nước mưa rơi xuống khu đất dự án được thu 

gom qua hệ thống thoát nước mưa chung của Khu tái định cư. Trường hợp mưa lớn và 

kéo dài thì tại các cửa xả nước mưa của Khu tái định cư vào Sông Buông và Rạch ngọn 

cây cao sẽ tăng nhanh. Do đó, sẽ làm gia tăng lượng nước mặt tại khu vực dự án  một cách 

nhanh chóng. 

Ngoài ra, nước thải sinh hoạt của dự án nếu không có biện pháp xử lý đảm bảo quy 

định, sau khi thoát ra Sông Buông và Rạch ngọn cây cao sẽ góp phần gây ô nhiễm nguồn 

tiếp nhận.  

C. Tác động đến mực nước ngầm  

Dự án không khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm tại khu vực. Tuy nhiên, khi dự 

án đi vào hoạt động, phần lớn diện tích khu đất dự án được bê tông hóa nên hạn chế nước 

mưa thấm xuống đất dẫn đến giảm mực nước ngầm tại khu vực. Ngoài ra, mực nước ngầm 

tại khu vực dự án khoảng -60m nên tác động đến nguồn nước ngầm là rất khó xảy ra. 

D. Tác động đến kinh tế - xã hội  

Tác động tích cực:  

- Về khu ở: tổ chức một khu dân cư đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt, 

làm việc và nghỉ ngơi của người dân, phù hợp với kiến trúc cảnh quan trong cơ cấu 

toàn khu vực.  

- Về hạ tầng kỹ thuật: kết nối hạ tầng đồng bộ trong phạm vi khu nhà và các khu lân 

cận ngoài khu nhà. 

- Phục vụ tốt công tác quản lý đô thị.  

- Sự phân bố các khu chức năng phù hợp với tính chất hoạt động, đồng thời đảm bảo 

sự phối hợp chặt chẽ giữa các khu vực này trong hoạt động tổng thể vùng xung 

quanh.  

Tác động tiêu cực:  
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- Khi dự án đi vào hoạt động làm gia tăng số lượng phương tiện giao thông. Các 

phương tiện này sẽ là nguyên nhân gây ách tắc giao thông trong những giờ cao điểm 

(giờ vào làm, giờ tan sở, xe ra vào...). 

- Làm mật độ dân số tại khu vực gia tăng với nhiều thành phần từ đó dẫn đến các tệ 

nạn xã hội cũng gia tăng nếu không có biện pháp quản lý tốt an ninh trật tự. 

- Các loại chất thải (nước thải, khí thải, CTR) có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất 

lượng cuộc sống con người.    

E. Tác động tới sức khoẻ cộng đồng 

Dự án đi vào hoạt động sẽ có những ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động của khu 

vực như phát triển hệ thống các dịch vụ, thương mại tạo điều kiện nâng cao mức sống của 

người dân. Tuy nhiên bên cạnh những tác động tích cực, có thể có những tác động tiêu 

cực phát sinh như: các nguồn gây ô nhiễm (nước thải, chất thải rắn, khí thải ...) nếu không 

được xử lý tốt sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng. Do đó cần phải có những biện pháp 

tốt để ngăn ngừa những tác động xấu đến sức khoẻ cộng đồng. Khi đó Dự án sẽ mang l ại 

những tác động tích cực đối với sức khoẻ cộng đồng 

3.2.2 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện  

A. Về công trình xử lý nước thải 

Đối với một Khu dân cư khi đi vào hoạt động, việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật 

để xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường là điều bắt buộc. Hai vấn đề chính được quan tâm 

đối với nước thải sinh hoạt là hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải  tập trung 

Hệ thống thoát nước mưa 

 Nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không bị nhiễm chất độc hại, nên được 

phép xả thẳng ra nguồn tiếp nhận. Do đó, để đảm bảo vệ sinh và giảm chi phí đầu tư cho 

việc xử lý nước thải, hệ thống thoát nước của khu vực dự án được tách riêng thành hai hệ 

thống: thoát nước mưa và thoát nước thải sinh hoạt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Sơ đồ mạng lưới thoát nước mưa của Dự án  

 

Mạng lưới thoát nước mưa 

trong từng công trình 

Mạng lưới thoát nước mưa 

chung của dự án  

Sông buông 

Nước mưa 
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➢ Hệ thống thoát nước thải 

- Hệ thống thoát nước thải của khu tái định cư được xây dựng trên cơ sở bám sát theo 

địa hình và điều kiện tự nhiên để san nền thoát nước cho khu quy hoạch. Theo đó 

nước thải được thoát từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây và chảy ra Sông Buông.  

 

Hình 3.2: Sơ đồ mạng lưới thoát nước thải của Dự án  

 

Giai đoạn 02 Giai đoạn 01 

Nước thải sinh hoạt 

(Từ các nhà ở thấp tầng, trường học, khu 

hành chính -  văn hóa – hạ tầng, công trình 

công cộng) 

Nước thải từ việc nấu 

nướng, tắm rửa, 

lavabo, nước thải 

khác… 

Nước thải sinh hoạt 

(Từ các nhà ở cao tầng, phòng khám đa 

khoa, cây xăng,…) 

 

Nước thải từ 

bồn cầu, âu tiểu 

Nước thải từ việc nấu 

nướng, tắm rửa, 

lavabo, nước thải 

khác… 

Nước thải từ 

bồn cầu, âu tiểu 

Sông Buông 

Modul 03 trạm XLNT tập trung 

90 m3/ngày  

Trạm xử lý nước thải tập trung  

Modul 01 trạm XLNT tập 

trung 1.350 m
3

/ngày  

1. m3/ngày  

Hệ thống thu gom nước thải toàn khu 

Bể tách dầu Hầm tự hoại 

3 ngăn 

Bể tách dầu Hầm tự hoại 

3 ngăn 

  Đạt QCVN 14 : 2008/BTNMT 

(cột A với K = 1) 

Modul 02 trạm XLNT tập trung 900 

m
3

/ngày  
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Hệ thống xử lý nước thải 

➢ Xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh bằng bể tự hoại  

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh phải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 

3 ngăn. Cụ thể:  

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng-lên men kỵ 

khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải vào mô hình. 

Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo 

chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy 

bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, 

làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng. Cũng nhờ các ngăn này, công trình 

trở thành một dãy bể phản ứng kỵ khí được bố trí nối tiếp, cho phép tách riêng 2 pha (lên 

men axit và lên men kiềm). Quần thể vi sinh vật trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều 

kiện phát triển thuận lợi. Ở những ngăn đầu, các vi khuẩn tạo axit sẽ chiếm ưu thế, trong 

khi ở những ngăn sau, các vi khuẩn tạo metan sẽ là chủ yếu. 

- Để hầm tự hoại hoạt động hiệu quả: 

Giám sát việc xây dựng bể xử lý nước thải đúng cách: có ống thông hơi, đường kính 

không dưới 60mm, dẫn lên cao trên mái nhà ít nhất 0,7 m để tránh mùi, khí độc hại, bố trí 

tấm chắn hướng dòng hay tê dẫn nước vào, ra đặt ngập dưới mặt nước không ít hơn 0,4m 

(đảm bảo cách mặt dưới lớp ván cặn không dưới 0,15m) để ngăn ván cặn trôi ra khỏi bể, 

ổn định dòng chảy, tránh hiện tượng chảy tắt. Đồng thời, để tránh sục cặn, bùn từ đáy bể, 

miệng tê dẫn nước vào và ra cách lớp bùn cao nhất không dưới 0,3m. Đầu trên của  tê cao 

hơn mặt nước không ít hơn 150 mm. Sử dụng ống nhựa đường kính ống tối thiểu: 100 

mm, đoạn ống dẫn nước thải trước khi chảy vào bể đặt nằm ngang, độ dốc ~2%, chiều dài 

không quá 12 m. Cốt đáy ống vào cao hơn đáy ống ra ít nhất 0,05 m. 

 

Hình 3.3: Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

➢ Xử lý sơ bộ nước thải bếp ăn, căn tin nhiễm dầu bằng bể tách dầu  

Nước thải từ các bếp ăn/căn tin trường học và tại các phòng khám đa khoa  theo 

đường ống về bể tách dầu. Nước thải đầu vào gặp vách ngăn đầu vào làm nước thải đi 

xuống đáy bể. Tại bể tách dầu, cặn bùn lắng xuống đáy bể, dầu mỡ nổi lên trên và được 

thu gom bằng ống thu dầu. Phần nước trong đi xuống đáy bể, thông qua vách ngăn đầ u ra 
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và thoát ra ngoài qua ống dẫn về hệ thống XLNT của dự án để tiếp tục xử lý. Dầu thải 

được thu gom và xử lý theo quy định. 

➢ Hệ thống xử lý nước thải tập trung  

Nước thải sinh hoạt của dự án phải được xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 

14:2008/BTNMT (cột A, K = 1) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Chủ dự án sẽ đầu tư 

xây dựng 03 modul xử lý nước thải tập trung tổng công suất 2.340 m3/ngày đêm. 

Bảng 3.26: Thông số thiết kế trạm xử lý nước thải  

TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 
THÀNH PHẦN 

NƯỚC THẢI 

THÔNG SỐ 

THIẾT KẾ 

1 pH - 7,0 - 7,5 7,5 

2 COD mgO2/l 200 - 250 250 

3 BOD mgO2/l 150 - 200 200 

4 TSS mg/l 150 - 250 250 

5 Nitơ tổng mg/l 60 - 80 80 

6 Dầu mỡ động thực vật mg/l 30 - 50 50 

7 Phospho tổng mg/l 5 - 10 10 

8 Tổng Coliforms MPN/100ml >3.000 >3.000 

Nguồn: Tham khảo các dự án tương tự. 

Dựa trên thành phần nước thải được trình bày ở bảng 3.1, thành phần ô nhiễm chính 

của nước thải Khu dân cư chủ yếu là COD, BOD5, SS, Nitơ tổng, Coliforms… và các 

thành phần này vượt tiêu chuẩn quy định cho phép xả thải. 

Mức độ yêu cầu xử lý nước thải của Khu tái định cư ấp Đồng phụ thuộc vào mục 

đích nguồn tiếp nhận. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A 

được đấu nối vào mạng lưới thu gom nước thải của thành phố. Tiêu chuẩn nước thải sau 

xử lý được trình bày trong Bảng 3.2 như sau: 

Bảng 3.27: Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý  

TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ QCVN 14:2008/BTNMT, cột A 

1 pH  5-9 

2 BOD5 (20oC) mg/l 30 

3 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 

5 Sunfua (theo H2S) mg/l 1,0 

6 Amoni (NH4
+) mg/l 5 
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TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ QCVN 14:2008/BTNMT, cột A 

7 Nitrat (NO3
-) mg/l 30 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5 

10 Phosphat (PO4
3-) mg/l 6 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 3.000 

Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ lắp đặt thiết bị quan trắc tự động liên tục nước thải sau 

xử lý. Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K 

= 1) sẽ thải vào nguồn tiếp nhận là Sông Buông. Công nghệ xử lý nước thải của 03 modul 

trạm XLNT là như nhau, được thể hiện trong hình sau: 
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Sơ đồ khối công nghệ trạm XLNT tập trung 

❖ Thuyết minh công nghệ 

i). Bể thu gom - TK01 

Nước thải phát sinh từ các hoạt động trong khu vực Dự án sẽ theo mạng lưới thu 

gom dẫn về trạm xử lý. Trước khi vào bể thu gom, nước thải dẫn qua giỏ tách rác thô để 

Nước thải đầu vào

Q = 808 m3/ngày.đêm

Thiết bị tách rác thô SC01

Bể thu gom

TK01

Thiết bị tách rác tinh SC02

Bể tách dầu

TK02

Bể điều hòa

TK03

Bể Anoxic

TK04

Bể sinh học MBBR

TK05-A/B/C

Bể lắng sinh học

TK06

Bể khử trùng

TK08

Hố đặt đồng hồ

H01

Máy thổi khí

Bể thu bùn

TK07

Bể chứa bùn

TK09

Sân phơi cát

S01

Hóa chất 

khử trùng

QCVN 14-2008/BTNMT

cột B

bơm

bơm

bơm

bơm bùn

bùn tuần hoàn

bùn dư

bơm 

cát

nước tách pha

Nước thải đầu vào 
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loại bỏ các loại rác có kích thước lớn (≥ 20mm), các loại rác này được giữ lại bởi các lưới 

chắn rác thô, nhờ vậy mà tránh được tình trạng tắt bơm, đường ống hoặc kênh dẫn, sau 

đó tập trung về bể tiếp nhận. 

Sau đó nước thải tập trung vào bể thu gom trước khi vào các công đoạn xử lý tiếp 

theo. 

ii). Giỏ tách rác tinh - SC02 

Nước thải từ bể tiếp nhận được bơm lên giỏ tách rác tinh có kích thước mắt lưới 

2mm trước khi chảy vào bể tách dầu. Giỏ tách rác tinh có nhiệm vụ loại bỏ các thành phần 

hạt lơ lửng có kích thước ≥ 2mm. 

iii). Bể tách dầu - TK02 

Nước thải rời khỏi giỏ chắn rác tinh chảy vào bể tách dầu, dầu mỡ có tỷ trọng nhẹ 

nổi lên trên mặt và được thu về thùng thu dầu mỡ định kỳ bằng thủ công. Phần nước sau 

khi tách dầu dẫn qua bể điều hòa. 

iv). Bể điều hòa - TK03 

Bể điều hòa được thiết kế nhằm cân bằng lưu lượng cũng như nồng độ các chất ô 

nhiễm có trong nước thải. Bể điều hòa được cấp khí khuấy trộn thông qua hệ thống máy 

thổi khí, ống và đĩa phân phối khí. Việc cấp khí giúp nước thải được khuấy trộn đều, làm 

ổn định nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải giúp hệ thống xử lý phía sau vận 

hành ổn định mà không cần phải điều chỉnh nhiều. 

v). Xử lý sinh học: Bể thiếu khí - TK04 kết hợp sinh học MBBR - TK05A/B 

Sau khi được điều hòa ổn định, nước thải được bơm qua bể xử lý sinh học. Có 02 bể 

sinh học được phối hợp nhằm loại bỏ các chất hữu cơ (BOD, COD), nitrat hóa (phản ứng 

chuyển NH4
+ thành NO3

-) và khử nitrat (chuyển NO3
- thành khí N2). Hai bể sinh học này 

được thiết kế và vận hành ở 2 điều kiện môi trường khác nhau: thiếu khí (thiếu oxy) và 

hiếu khí (giàu oxy), trong đó bể thiếu khí đặt trước bể hiếu khí. Bể hiếu khí (MBBR) có 

nhiệm vụ loại bỏ các chất hữu cơ và nitrat hóa. Bể thiếu khí có nhiệm vụ khử nitrat. Để 

thực hiện việc khử nitrat, hỗn hợp bùn và nước ở cuối bể hiếu khí (có chứa nhiều nitrat) 

sẽ được bơm tuần hoàn lại bể thiếu khí. 

Bể thiếu khí Anoxic - TK04 được trang bị các máy khuấy chìm nhằm khuấy trộn 

đều bùn và nước thải, kích thích quá trình phản ứng khử nitrat. 

Bể đệm sinh học hiếu khí (MBBR) - TK05A/B được thiết kế nhằm loại bỏ các chất 

hữu cơ (phần lớn ở dạng hòa tan) trong điều kiện hiếu khí (giàu oxy). Các vi sinh hiếu khí 

sử dụng oxy sẽ tiến hành phân hủy các chất hữu cơ tạo khí CO2 giúp quá trình sinh trưởng, 

phát triển và tạo năng lượng. Phương trình phản ứng tổng quát cho quá trình phản ứng 

này được diễn tả như sau: 

Chất hữu cơ + O2 → CO2 + tế bào mới + năng lượng + H2O 

Ngoài việc chuyển hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O, các vi sinh hiếu khí này 

cũng giúp chuyển hóa nitơ thành Nitrat (NO3
-) nhờ vi khuẩn Nitrat hóa (Nitrifying micro-

organisms). Phương trình phản ứng nitrat hoá như sau: 

NH4
+ + 2O2 + 2HCO3

- → NO3
- + 2CO2 (khí) + 3H2O 

Nitrát sinh ra ở bể hiếu khí được bơm tuần hoàn lại bể thiếu khí (TK04) phía trước 

nhằm tiến hành quá trình khử nitrat theo phương trình phản ứng sau:  
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Chất hữu cơ + NO3
- → N2 (khí) + CO2 (khí) + H2O + OH- 

Chất hữu cơ cấp cho phản ứng khử nitrat có sẵn trong dòng vào của nước thải. 

Oxy được cấp vào bể hiếu khí nhờ hệ thống máy thổi khí, đĩa khí được bố trí đều 

dưới đáy bể. Máy thổi khí có sử dụng biến tần để điều khiển quá trình hoạt động của máy 

thổi khí thông qua đầu dò DO, tiết kiệm năng lượng điện. Đầu dò DO hiển thị hàm lượng 

oxy hòa tan có trong nước thải. 

Ngoài ra, nhằm duy trì lượng bùn lớn trong các bể hiếu khí và thiếu khí và giảm 

lượng bùn thừa sinh ra, bể hiếu khí sẽ được bổ sung thêm các vật liệu đệm sinh học di 

động (hay còn gọi là giá thể di động). Các vật liệu này là môi trường cho các vi sinh vật 

dính bám để phân hủy các chất hữu cơ. Các vật liệu đệm này làm bằng nhựa (PE), có diện 

tích bề mặt lớn (3.000 m2/m3) giúp tăng cường khả năng tiếp xúc và nhẹ nên hoàn toàn có 

thể lơ lửng trong nước thải khi cấp khí vào bể. 

Các vật liệu này giúp tăng hàm lượng vi sinh bên trong bể cao hơn so với công nghệ 

xử lý sinh học cổ điển (5.000 - 8.000mg/l) giúp tăng cường khả năng chịu “sốc” tải của 

bể khi chất lượng nước thải thay đổi đột ngột và cũng giúp giảm lượng bùn thừa sinh ra 

trong quá trình xử lý do phần lớn bùn đã dính bám trên bề mặt vật liệu bên trong bể.  

Để đảm bảo hiệu quả của quá trình xử lý. Nồng độ oxy hòa tan của nước thải trong 

bể hiếu khí cần được luôn luôn duy trì ở giá trị lớn hơn 2mg/l bằng cách bố trí hệ thống 

phân phối khí đều khắp mặt đáy bể.  

Ưu điểm của việc xử lý sinh học hiếu khí vật liệu đệm BIO MEDIA: 

- Diện tích tiếp xúc bề mặt lớn 3.000m2/m3, tăng khả năng tiếp xúc của vi sinh vật 

với nước thải, hiệu quả xử lý cao, chiếm ít diện tích; 

- Chiếm tỉ lệ thể tích so với thể tích bể nhỏ, khoảng 3 - 5% thể tích bể. Do đó khi 

nồng độ nước thải vượt định mức thiết kế ban đầu, lúc đó chỉ cần thêm lượng giá thể Bio 

media vào bể MBBR; 

- Lượng bùn sinh ra ít, tiết kiệm chi phí sử lý bùn, chi phí vận hành. 

vi). Bể lắng sinh học - TK06 

Bằng cơ chế của quá trình lắng trọng lực, bể lắng có nhiệm vụ tách cặn vi sinh từ bể 

xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng dính bám mang sang. Nước thải ra khỏi bể lắng có hàm 

lượng cặn (SS) giảm đến hơn 80%. Bùn lắng ở đáy ngăn lắng sẽ được bơm bùn bơm tuần 

hoàn về bể xử lý sinh học hiếu khí để bổ sung lượng bùn theo nước đi qua ngăn lắng.  

Phần bùn dư sẽ được chuyển định kỳ về bể nén bùn, còn nước trong trên mặt bể sẽ 

chảy tràn sang bể khử trùng. 

ix). Bể khử trùng 

Tại bể khử trùng, lượng vi sinh vật gây bệnh còn lại sẽ được xử lý bằng cách bơm 

định lượng hóa chất khử trùng (NaOCl) vào bể và khuấy trộn đều, nước thải sau đó sẽ 

được cho chảy vào hố ga nước thải sau xử lý. Tại đây, sẽ lắp đặt hệ thống quan trắc tự 

động giám sát lưu lượng nước thải (đầu vào, đầu ra) và chất lượng nước thải (pH, TSS, 

COD, Amoni) cùng với van xả được vận hành theo chế độ tự động và bằng tay tại mỗi 

trạm XLNT (công suất mỗi trạm là 750 m3/ngày). Nước thải đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT cột A với K=1 sẽ được xả thải ra rạch Ngọn Cây Cao và sông Buông 

và nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai. 



120 

x). Bể phân hủy bùn 

Trong thời gian đầu khi vi sinh chưa ổn định được mật độ hoặc trong quá trình vận 

hành có cấy lại vi sinh thì lượng bùn lắng ở đáy bể sẽ được tuần hoàn gần như 100% về 

bể xử lý sinh học hiếu khí. Còn trong những thời điểm đã ổn định thì phần bùn lắng tuần 

hoàn lại chỉ khoảng 80% lượng bùn sinh ra, 20% lượng bùn bơm về bể chứa bùn. 

Bể nén bùn thiết kế với kích thước lớn đủ để chứa hết lượng bùn sinh ra và định kì 

1 năm hút bùn 2 lần.  

Tại công trình đơn vị này, bùn cặn sẽ được khuấy trộn đều và được xử lý bằng vi 

sinh chuyên xử lý phân hủy bùn và mùi. Thành phần bùn sau phân hủy sẽ bao gồm CO 2 

và nước. Hiệu suất xử lý bùn đạt 55% so với lượng bùn ban đầu. 

❖ Hiệu quả xử lý của các công trình đơn vị 

Qua thực tế vận hành tại các trạm XLNT sinh hoạt của các Khu dân cư có quy mô 

và công suất tương tự, có thể thấy việc áp dụng quy trình công nghệ nêu trên là phù hợp 

và có tính khả thi cao với nước thải sinh hoạt của các khu dân cư hiện nay. Hiệu suất xử 

lý của các công trình đơn vị của trạm XLNT tập trung được trình bày trong bảng 4.1. 

Bảng 1.3. Hiệu suất xử lý của các công trình đơn vị của trạm XLNT tập trung. 

Thông số 
Xử lý sơ 

bộ 

Xử lý 

sinh học 

Lắng 

sinh lọc 

Khử 

trùng 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

cột A 

BOD 

(mg/l) 

Hiệu suất (%) 10 95 0 0   

Vào 330,0 297,0 14,9 14,9   

Ra 297,0 14,9 14,9 14,9 30 

TSS 

(mg/l) 

Hiệu suất (%) 5 80 99 0   

Vào 220,0 209,0 41,8 0,4  

Ra 209,0 41,8 0,4 0,4 50 

Nitrat 

(mg/l) 

Hiệu suất (%) 0 70 0 0   

Vào 60,0 60,0 18,0 18,0   

Ra 60,0 18,0 18,0 18,0 30 

Phosphat 

(mg/l) 

Hiệu suất (%) 0 30 0 0   

Vào 6,0 6,0 4,2 4,2   

Ra 6,0 4,2 4,2 4,2 6 

Dầu mỡ 

động thực 

vật (mg/l) 

Hiệu suất (%) 97 0 0 0   

Vào 100,0 3,0 3,0 3,0   

Ra 3,0 3,0 3,0 3,0 10 

Coliform 

(MPN/10

0 ml) 

Hiệu suất (%) 0 0 90 99,99   

Vào 9x106 9x106 9x106 9x106   

Ra 9x106 9x106 900.000 90,0 3.000 
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Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Sạch, 2018  

B. Về công trình xử lý bụi, khí thải 

B1. Bụi và khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông  

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các phương tiện lưu thông trong 

khu vực dự án, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:  

- Bê tông hóa đường giao thông nội bộ trong khu nhà, đối với lề đường tiến hành lát 

gạch, trồng cây xanh dọc các tuyến đường nội bộ nhằm tạo cảnh quan khu vực đồng 

thời cải thiện môi trường không khí xung quanh.  

- Quy hoạch giao thông đảm bảo đáp ứng số lượng dân cư và khách ra vào nhằm tránh 

tình trạng ách tắc giao thông vào các giờ cao điểm. 

- Thành lập tổ vệ sinh môi trường cho khu nhà. Tổ vệ sinh môi trường sẽ thường xuyên 

quét dọn đường phố nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất bụi từ đường giao thông có 

khả năng bốc lên.  

- Vào mùa nắng phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do xe vận chuyển ra vào khu 

nhà. 

Trồng cây xanh để tránh bụi phát tán nhiều vào không khí  

B.2 Khí thải từ quá trình đun nấu 

- Hoạt động nấu nướng của người dân làm phát sinh khí thải không nhiều, thời gian 

tác động lại ngắn. Hơn nữa, mỗi căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn, đảm bảo về 

thông thoáng có cửa sổ, độ chiếu sáng thích hợp. Bên cạnh đó, mỗi hộ dân sẽ trang 

bị cho mình những quạt máy, máy điều hòa nhiệt độ… Vì thế, tác động bởi các khí 

thải phát sinh hoàn toàn được giảm thiểu, không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc 

sống của người dân. 

Hiện nay, ở hầu hết các nhà bếp tại các khu dân cư hiện đại, trên mỗi khu vực nấu 

nướng đều trang bị hệ thống chụp hút và ống thoát khí ra khu vực xung quanh. Đây cũng 

là khu dân cư hiện đại nên tại mỗi bếp ăn sẽ khuyến khích trang bị chụp hút, ống thoát khí 

và quạt hút. Giải pháp này vừa giảm thiểu được nhiệt thừa, khí thải từ hoạt động nấu ăn 

và mùi thức ăn… Do đó, giải pháp này sẽ rất khả thi và các hộ dân sẽ ủng hộ thực hiện  

B.3 Mùi 

Để hạn chế ô nhiễm do mùi phát sinh từ thùng chứa rác thải, khu vực lưu giữ rác, từ 

hệ thống thu gom, thoát nước thải khi bị rò rỉ và từ HTXLNT, chủ đầu tư áp dụng các 

biện pháp sau:  

- Đối với mùi phát sinh từ thùng chứa rác thải: 

+ Rác được chứa trong các thùng rác kín nên hạn chế phát tán mùi ra xung quanh. 

+ Rác được thu gom hằng ngày nên hạn chế được sự phân hủy rác nên hạn chế 

được mùi phát sinh.  

- Đối với mùi phát sinh từ hệ thống cống thoát nước thải:  
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+ Hệ thống thoát nước thải được xây dựng kín và ngầm dưới đất nên cũng hạn 

chế được mùi phát sinh. 

+ Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện và sửa chữa kịp thời các chỗ bị rò rỉ, 

tránh khí thoát ra môi trường gây mùi hôi.  

- Đối với mùi phát sinh tại khu xử lý nước thải: .  

+ HTXLNT sẽ được xây ngầm (xây kín) và cách ly bằng nhiều cây xanh nên sẽ 

hạn chế tác động do mùi đến môi trường xung quanh. Ngoài ra, sử dụng tháp 

hấp thụ bằng dung dịch NaOH để xử lý triệt để mùi trước khi phát tán ra môi 

trường xung quanh. 

+ Đối với rác thu được từ song chắn rác và bùn phát sinh sẽ được thu gom liên 

tục và hàng ngày được hợp đồng xử lý với đơn vị có chức năng, không lưu giữ 

lâu để các vi khuẩn gây mùi không có cơ hội phát triển, đồng thời vệ sinh song 

chắn rác sau mỗi ngày hoạt động. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống phân phối khí và sục khí để duy trì 

điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi. 

Thường xuyên kiểm tra chế độ bơm nước thải tại các bể để đảm bảo thời gian lưu 

nước tại các bể, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kỵ khí tại đây  

C. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Chất thải rắn và CTNH được phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý đúng theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sơ đồ nguyên lý quản lý 

CTR của khu TĐC được thể hiện ở hình sau: 
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Hình 3.5: Sơ đồ quản lý CTR thông thường và CTNH 

 Phương pháp phân loại tại nguồn: 

Ban quản lý khu tái định cư sẽ hướng dẫn cho các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân phát 

sinh chất thải rắn trong khu dân cư thực hiện việc phân loại chất thải tại nguồn. Chất thải 

rắn phát sinh từ các nguồn được phân thành 3 loại như sau:  

- Nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy: gồm cây cỏ loại bỏ, lá rụng, rau quả hư hỏng, 

đồ ăn thừa, rác nhà bếp, xác súc vật, phân động vật… 

- Nhóm chất thải còn lại: gồm các loại phế thải thuỷ tinh, sành sứ, kim loại, giấy, cao 

su, nhựa, vải, đồ điện, đồ chơi, cát sỏi, vật liệu xây dựng... 

- Chất thải nguy hại: là những thứ phế thải rất độc hại cho môi trường và con người 

như: pin, bình ắc quy, thuốc trừ sâu, rác thải y tế, rác thải điện tử...  

Đặc biệt đối với chất thải nguy hại, nếu không được thu gom, lưu trữ và hợp đồng 

xử lý theo quy định sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Đặc điểm nguồn 

phát sinh chất thải nguy hại là phát sinh rải rác, khó nhận biết do nhận thức của dân cư về 

chất thải nguy hại chưa cao. Vì vậy, biện pháp quản lý đối với chất thải nguy hại khi thực 

hiện sẽ gặp khó khăn. Ban quản lý khu dân cư sẽ kết hợp tuyên truyền qua các buổi họp 

dân phố nhằm hướng dẫn cho dân cư nhận biết chất thải nguy hại cũng như việc thực  hiện 

các biện pháp thu gom, lưu trữ riêng với các loại chất thải khác. 

CTR khác 

(cây, cỏ, lá) 

Chất thải rắn 

(thu gom phân loại sơ bộ) 

CTR Sinh hoạt CTNH (sinh 

hoạt) 

Trạm trung chuyển 

CTR tại dự án  
Kho chứa CTNH  

Thuê đơn vị có chức 

năng tại địa phương 

vận chuyển và xử lý 

Thuê đơn vị có chức năng 

vận chuyển và xử lý 

Rác tái chế 

Phân loại trực 

tiếp 

Bán định kỳ cho cơ sở 

thu mua phế liệu 

Cây nhỏ để 

tự hủy tạo 

lớp mùn, đất 
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Các tổ chức, cá nhân (hộ gia đình, trường học, thương mại, dịch vụ…) phải phân 

loại chất thải rắn bằng các dụng cụ chứa hợp vệ sinh hoặc trong các túi có màu sắc phân 

biệt, như: thùng màu xanh chứa chất thải hữu cơ dễ phân hủy, thùng màu xám chứa chất 

thải còn lại và thùng màu cam chứa chất thải nguy hại. Ngoài ra, trên mỗi thùng đều có 

nhãn và các hình ảnh minh họa, hướng dẫn đổ rác. 

Đối với rác từ đường phố, công viên: nhằm tạo sự thống nhất trong công tác  tại 

nguồn cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động này, rác từ đường phố, công viên 

cũng sẽ được phân loại tại nguồn bằng những thùng rác có màu sắc tương tự như: thùng 

màu xanh chứa chất thải hữu cơ dễ phân hủy, thùng màu xám chứa chất thải còn lại và 

thùng màu cam chứa chất thải nguy hại. Ngoài ra, trên mỗi thùng đều có nhãn và các hình 

ảnh minh họa, hướng dẫn đổ rác. 

Đối với các khu chung cư cao tầng: các hộ dân cũng trang bị các thùng chứa khác 

nhau để lưu trữ các loại chất thải rắn phát sinh. Hàng ngày, các hộ dân sẽ mang rác đổ vào 

ống dẫn rác tại mỗi tầng của khu chung cư. Ống dẫn rác có thể chia làm 3 loại hoặc 1 loại 

cho tất cả các loại rác. Trường hợp chỉ có 1 loại ống chung cho các loại rác, thì ngay trong 

quá trình lưu trữ (bao nylon) sẽ được phân biệt màu sắc để khi đổ chung trong 1 ống dẫn 

rác, nhân viên thu gom rác có thể dễ dàng phân loại ngay khi tập kết rác lên xe vận chuyển. 

Đối với Bùn thải từ HTXLNT của dự án: do công nghệ xử lý nước thải không sử 

dụng các hóa chất nguy hại nên lượng bùn sinh ra từ bể SBR và bùn dư từ quá trình xử lý 

sinh học mang tính chất không nguy hại, lượng bùn này được bơm về bể chứa bùn và định 

kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút bùn và xử lý theo đúng qui định. Giải pháp 

này cho phép tiết kiệm diện tích rất nhiều. 

 Kích thước và số lượng thùng chứa rác: 

- Đối với hộ gia đình: mỗi hộ gia đình sẽ trang bị 03 thùng chứa rác, các thùng chứa 

rác có kích thước: 10L, 15L, 20L…  

- Đối với khu thương mại, dịch vụ, trường học, công trình công cộng, phòng thu gom 

và sự cố hệ thống xử lý nước thải, sự cố chất thải) trên cơ sở các kịch bản, quy , công 

viên: có thể sử dụng các thùng chứa rác lớn có kích thước: 120L, 240L, 660L… 

- Đối với đường phố: có thể sử dụng các thùng chứa rác lớn có kích thước: 120L, 

240L, 660L…bố trí dọc các đường giao thông nội bộ trong dự án.  

 Phương pháp thu gom:  

➢ Thu gom tại nguồn phát sinh:  

Hàng ngày, đội thu gom chất thải rắn của khu tái định cư sẽ tiến hành thu gom rác 

tại các điểm phát sinh về trạm trung chuyển chất thải rắn nằm ngoài phạm vi dự án Khu 

TĐC.  

- Đối với chất thải rắn phát sinh từ các hộ gia đình (nhà ở thấp tầng), trường học, công 
trình công cộng: thùng chứa rác (hoặc bịch nylon chứa rác) sẽ được tập trung trước 

mỗi công trình vào thời điểm hẹn. Nhân viên thu gom rác sẽ đến từng công trình thu 

gom và đưa rác lên xe vận chuyển về trạm trung chuyển chất thải rắn   
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- Đối với các lô chung cư cao tầng: trong các chung cư cao tầng sẽ bố trí đường ống 

xả rác dọc theo các tầng lầu và phòng thu rác ở tầng trệt. Tại mỗi ống xả của từng 

lầu đều có cửa đổ rác. Dưới tầng trệt, tại vị trí cửa lấy rác bố trí các thùng chứa rác 

660L. 

- Đối với rác từ đường phố, công viên: nhân viên thu gom rác đến các thùng chứa rác 

và đưa lên xe vận chuyển về trạm trung chuyển chất thải rắn  tại khu vực dự án  

➢ Thu gom từ trạm trung chuyển chất thải rắn đến nơi khác để xử lý:  

Dự án không xây dựng trạm trung chuyển CTR, các loại CTR phát sinh tại dự án sẽ 

được ký hợp đồng thu gom, đơn vị có chức năng. 

Tần suất thu gom quy định đối với đơn vị thu gom là 01 lần/ngày, thời gian thu gom 

sẽ do đơn vị thu gom quy định. 

Riêng đối với chất thải nguy hại:  

- Dán nhãn và sử dụng biển báo CTNH: Dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa và mã số chất 

thải được tuân theo TCVN 6707-2009. Dán các biển cảnh báo CTNH trên các thùng 

lưu chứa CTNH theo đúng đặc tính nguy hại của chất thải. Kích cỡ các biển báo đảm 

bảo trong khoảng cách thấy được. 

- Kho chứa CTNH có diện tích khoảng 20 m2, xây dựng tại khu vực trạm XLNT tập 

trung, có tường bao, mái che, gờ chống tràn, thùng cát, xẻng xúc cát, thùng chứa 

CTNH dán nhãn, bình PCCC theo quy định. 

- Các loại chất thải nguy hại: hợp đồng với đơn vị có chức năng theo đúng Thông tư 

08/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để vận 

chuyển đi nơi khác xử lý theo quy định với tần suất 1 tháng/lần. Thực hiện đầy đủ 

chứng từ khi bàn giao CTNH. 

Định kỳ lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại vào cuối mỗi năm và trình nộp cơ quan 

quản lý nhà nước theo dõi. 

D. Công trình phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải  

 Phòng chống và ứng phó sự cố trạm xử lý nước thải ngừng hoạt động  

Phòng chống sự cố 

- Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công 

trình xử lý nước thải. 

- Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhận vận hành trạm XLNT 

tập trung kịp thời phát hiện và ứng phó khi xảy ra sự cố. 

- Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn; 

Ứng phó sự cố 

Để hạn chế tối đa các tác động có thể gây ô nhiễm nguồn nước, chủ đầu tư sẽ đưa ra 

các tình huống và phương án giải quyết khi trạm XLNTTT của khu TĐC gặp các sự cố 

như: nước thải đầu vào có thông số ô nhiễm quá cao dẫn đến hiệu quả xử lý giảm hoặc 

trạm xử lý ngưng hoạt động và sự cố về máy móc thiết bị. 
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Trường hợp sự cố về máy móc thiết bị: 

- Trong hệ thống xử lý nước thải, sự cố về máy móc thiết bị có thể gặp sự cố chính là 

hỏng máy bơm. Vì vậy, kế hoạch thường xuyên kiểm tra tu bổ định kỳ đối với các máy 

móc là điều bắt buộc đối với các trạm xử lý nước thải. Đồng thời, các thiết bị trong 

trạm xử lý đã có tính toán dự phòng nên sự cố này có thể được khắc phục nhanh chóng. 

Tổng hợp các sự cố và biện pháp khắc phục trong quá trình vận hành HTXL:  

Bảng 3.29: Tổng hợp sự cố và biện pháp khắc phục trong quá trình vận hành HTXL  

Máy 

móc, 

thiết bị 

Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

Máy 

bơm 

nước 

thải. 

Máy bơm 

không làm 

việc. 

Không có nguồn điện 

cung cấp điện. 

Kiểm tra nguồn điện, cáp điện, kiểm 

tra rờ le nhiệt có bị nhảy do quá tải 

không và reset lại. 

Máy bơm 

hoạt động 

nhưng nước 

không lên. 

- Ngược chiều quay. 

- Đường ống bị tắc 

nghẽn bởi đất đá. 

- Van đóng mở bị ngắt 

hoặc hư hỏng. 

- Đảo lại chiều quay. 

- Kiểm tra phát hiện chỗ bị nghẹt và 

khắc phục. 

- Mở van. Kiểm tra phát hiện và 

khắc phục lại, nếu hư hỏng phải thay 

mới. 

Lưu lượng 

bơm bị 

giảm. 

- Bị nghẹt ở cánh bơm, 

van, đường ống. 

- Mực nước bị cạn. 

- Nguồn điện cung cấp 

không đúng. 

- Màng bơm bị đóng 

cặn. 

- Kiểm tra khắc phục lại. 

- Tắt bơm ngay. 

- Kiểm tra nguồn điện và khắc phục. 

- Tháo và rửa sạch. 

Máy bơm 

vẫn hoạt 

động dù bể 

chứa nước 

đã hết hoặc 

dưới mức 

phao bảo 

vệ. 

- Do van phao điều 

khiển bị nghẹt đất đá, 

cặn hữu cơ lâu ngày 

đóng trong ống chứa 

phao làm tiếp điểm điện 

luôn đóng. 

- Người vận hành sơ ý 

để chế độ vận hành bằng 

tay. 

- Thường xuyên kéo phao trong ống 

và kiểm tra ống chứa phao có bị 

nghẹt đất đá không và vệ sinh ống 

chứa phao. 

- Trước khi rời khỏi hệ thống điều 

hành cần kiểm tra các thiết bị đã 

được điều chỉnh về chế độ tự động 

chưa. 

Máy 

thổi khí. 

Máy không 

làm việc. 

- Không có nguồn điện 

cung cấp điện. 

- Rờle nhiệt bị quá tải. 

- Kiểm tra nguồn điện, cáp điện. 

- Kiểm tra lại rờ le và reset lại. 
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Máy 

móc, 

thiết bị 

Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

Máy hoạt 

động nhưng 

không có 

khí thoát ra. 

- Ngược chiều quay. 

- Van đóng mở bị nghẹt 

hoặc bị hư hỏng. 

- Đường ống bị tắc 

nghẽn. 

- Đảo lại chiều quay. 

- Vệ sinh hoặc thay van. 

- Tháo và rửa sạch bằng xà phòng 

hoặc dung dịch đặc biệt, làm khô 

bằng khí nén. 

Máy thổi 

khí làm việc 

với dòng 

điện vượt 

giá trị ghi 

trên nhãn 

máy. 

- Điện áp thấp dưới quy 

định. 

- Độ cách điện của 

motor giảm quá quy 

định. 

- Bị sự cố về cơ khí: 

bánh răng, vòng bi,... 

- Dây cua roa quá căng 

hoặc bị lệch. 

- Tắt máy, khắc phục lại tình trạng 

điện áp. 

- Làm khô nâng cao độ cách điện. 

- Phát hiện chỗ hư hỏng về cơ để 

khắc phục. 

- Cân chỉnh đúng vào vị trí và có độ 

võng 5-10mm. 

Trường hợp nước thải đầu vào có thông số ô nhiễm quá cao dẫn đến hiệu quả xử lý 

giảm hoặc trạm xử lý ngưng hoạt động. 

- Như đã biết, tính chất và lưu lượng nước thải dẫn về Trạm XLNTtập trung không đồng 

đều. Vì vậy, bể điều hòa được sử dụng để điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, 

giúp ổn định nước thải trước khi qua các công trình xử lý tiếp theo. Trường hợp nước 

thải đầu vào có thông số ô nhiễm quá cao, nước thải sẽ được điều hòa nồng độ tại bể 

điều hòa trước khi bơm lên các công trình xử lý tiếp theo, đồng thời công tác kiểm 

soát nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải đầu ra của các nhà máy, doanh nghiệp 

(trước khi vào trạm xử lý nước thải tập trung) cũng sẽ được thực hiện. 

- Nhanh chóng khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để trạm XLNT tập trung hoạt 

động trở lại, tránh trường hợp công trình dự phòng bị quá tải;  

- Bơm nước thải trở lại trạm XLNT tập trung để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra 

nguồn tiếp nhận. 

- Vận hành HTXL nước thải theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo 

đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. Thường xuyên theo dõi hoạt động của các 

máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của các bể xử lý để có biện pháp  khắc phục kịp 

thời. 

- Người vận hành hệ thống xử lý nước thải được đào tạo kiến thức về cách vận hành 

HTXL nước thải; bảo dưỡng bảo trì máy móc, thiết bị; xử lý các tình huống sự cố. 



128 

Nếu nước thải sau khi qua bể SBR vẫn chưa đạt tiêu chuẩn qui định thì sẽ đưa về bể 

điều hoà, bể thu gom (có sự kiểm soát lưu lượng sao cho phù hợp với lưu lượng thiết kế) 

để tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải. Khi sự cố xảy ra Chủ đầu tư sẽ đưa nước thải về 

02 hồ sự cố với tổng dung tích 1.100 m3. Do đó sẽ lưu giữ nước thải trong thời gian 11h. 

Sau khi khắc phục xong sự cố, nước được bơm về bể gom với lưu lượng phù hợp để xử 

lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải (thời gian tối đa để khắc phục sự cố là 11 giờ) 

3.3 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

Trên cơ sở các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện ĐTM, các nguồn gây 

tác động đã được đánh giá, dự báo. Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, 

dự báo phụ thuộc vào thông tin đầu vào cho đánh giá và phương pháp đánh giá.  

Bảng 3.32: Mức độ tin cậy của các phương pháp ĐTM 

Stt Phương pháp ĐTM Mức độ tin cậy 

1 Phương pháp liệt kê 

Phương pháp này trình bày các tiếp cận rõ ràng, cung cấp 

tính hệ thống cho việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động 

môi trường nên có độ tin cậy cao 

2 Phương pháp so sánh  

Phương pháp này có độ tin cậy cao trên cơ sở so sánh các 

kết quả phân tích, kết quả tính toán lý thuyết về nồng độ 

chất ô nhiễm với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các 

tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Ngoài ra, phương pháp so sánh 

còn dùng để đối chiếu các dự án có tính chất tương tự đã 

triển khai với dự án nhằm phục vụ đánh giá tác động môi 

trường của dự án, làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm của dự án.  

3 
Phương pháp thống 

kê 

Số liệu sử dụng trong phương pháp này đã được các tổ 

chức nhà nước phê duyệt, có thể sử dụng cho các báo khoa 

học trong nước và có độ tin cậy cao 

4 
Phương pháp đánh 

giá nhanh 

Dựa trên các nghiên cứu sẵn có về mức độ phát thải ô 

nhiễm từ các tổ chức uy tín nên có độ tin cậy cao 

5 
Phương pháp chuyên 

gia 

Phương pháp này có độ tin cậy khá cao do dựa trên kinh 

nghiệm + kiến thức chuyên môn của các thành viên tham 

gia trực tiếp lập báo cáo ĐTM và sự đóng góp ý kiến của 

các chuyên gia phản biện trong Hội đồng thẩm định báo 

cáo ĐTM 

6 
Phương pháp khảo 

sát thực tế 
Cao  

7 

Phương pháp lấy 

mẫu ngoài hiện 

trường và phân tích 

Đơn vị lấy mẫu và phân tích mẫu đã được Bộ Tài Nguyên 

và Môi trường cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

quan trắc môi trường nên có độ tin cậy cao 
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Stt Phương pháp ĐTM Mức độ tin cậy 

mẫu trong phòng thí 

nghiệm 

Các phương pháp ĐTM nhìn chung có mức độ tin cậy cao. Các dữ liệu sử dụng 

cho dự án do chủ đầu tư và các tổ chức khác cung cấp có độ tin cậy cao. Mặt khác, đơn 

vị tư vấn thực hiện ĐTM đã lập nhiều báo cáo ĐTM, báo cáo kết quả thực hiện các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành và báo cáo giám sát môi 

trường đối với các loại hình tương tự dự án. Do đó, các kết quả đánh giá, dự báo trong 

báo cáo ĐTM này tương đối chi tiết và khá tin cậy. Cụ thể được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.33: Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo  

Stt Kết quả đánh giá, dự báo Mức độ chi tiết Độ tin cậy 

I Trong giai đoạn xây dựng dự án  

1 Bụi, khí thải Trung bình Trung bình 

2 Nước thải  Cao Cao 

3 Chất thải rắn thông thường và CTNH Trung bình  Trung bình  

4 Tiếng ồn, rung  Trung bình  Trung bình  

5 Nhiệt  Trung bình  Trung bình 

6 Rủi ro, sự cố  Trung bình  Trung bình 

II Trong giai đoạn vận hành dự án  

1 Bụi, khí thải Cao  Cao  

2 Nước thải  Cao  Cao  

3 Chất thải rắn thông thường và CTNH Cao  Cao  

4 Tiếng ồn, rung  Cao  Cao  

5 Nhiệt  Cao  Cao  

6 Rủi ro, sự cố  Trung bình  Trung bình  
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CHƯƠNG 4. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

Do dự án không thuộc nhóm đối tượng dự án khai thác khoáng sản nên không thực 

hiện nội dung chương này. 
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CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

Chương trình quản lý môi trường bao gồm quan điểm về những nghiên cứu môi 

trường cần thiết và các hoạt động thực hiện trong suốt giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thiết 

kế, thi công và sử dụng công trình. Bao gồm các nội dung chính như sau:  

➢ Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn đầu tư xây dựng dự án. 

➢ Phối hợp với cơ quan quản lý môi trường địa phương, các đơn vị chuyên 

môn tiến hành giám sát môi trường định kỳ trong suốt quá trình hoạt động của dự án.  

➢ Xây dựng các chương trình kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì toàn bộ dự án. 

➢ Xây dựng chương trình bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, kế hoạch 

phòng chống sự cố môi trường. 

Chương trình quản lý môi trường trong các giai đoạn hoạt động, phát triển của dự 

án được liệt kê ở bảng sau: 
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Bảng 1.4. Tóm tắt chương trình quản lý môi trường 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động 

môi trường 

Các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, 

biện pháp 

bảo vệ 

môi 

trường 

(VN đồng) 

Thời gian thực hiện và hoàn thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

Giai 

đoạn 

xây 

dựng 

- San ủi mặt 

bằng, vận 

chuyển và bốc 

dỡ nguyên vật 

liệu 

Thi công các 

hạng mục 

công trình. 

- Nước thải 

sinh hoạt của 

công nhân 

tham gia lao 

động trên 

công trường 

- Nhà vệ sinh 

di động 
50.000.000 

Trang bị khi dự án bắt đầu được triển 

khai xây dựng và kết thúc khi dự án 

được hoàn thành 

Chủ đầu 

tư 

UBND tỉnh 

Đồng Nai, 

UBND 

Tp.Biên 

Hòa 

- Chất thải rắn 

sinh hoạt 

- Thùng chứa 

chất thải rắn 

sinh hoạt 

10.000.000 

Trang bị khi dự án bắt đầu được triển 

khai xây dựng và kết thúc khi dự án 

được hoàn thành 

Chủ đầu 

tư 

UBND tỉnh 

Đồng Nai, 

UBND 

Tp.Biên 

Hòa 

- Chất thải 

nguy hại 

- Thùng chứa 

dầu mỡ thải 
10.000.000 

Trang bị khi dự án bắt đầu được triển 

khai xây dựng và kết thúc khi dự án 

được hoàn thành 

Chủ đầu 

tư 

UBND tỉnh 

Đồng Nai, 

UBND 

Tp.Biên 

Hòa 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động 

môi trường 

Các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, 

biện pháp 

bảo vệ 

môi 

trường 

(VN đồng) 

Thời gian thực hiện và hoàn thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

Bàn 

giao 
  

- Hệ thống 

thu gom và 

tiêu thoát 

nước mưa 

- 

Lắp đặt đồng thời với quá trình xây 

dựng dự án; bàn giao khi hoàn thành 

xong dự án 

Chủ đầu 

tư 

UBND tỉnh 

Đồng Nai, 

UBND 

Tp.Biên 

Hòa 

- Hệ thống 

thu gom và 

xử lý nước 

thải 

 

Lắp đặt đồng thời với quá trình xây 

dựng dự án; bàn giao khi hoàn thành 

xong dự án 

Chủ đầu 

tư 

UBND tỉnh 

Đồng Nai, 

UBND 

Tp.Biên 

Hòa 

- Cây xanh - 

Trồng cây xanh trong thời xây dựng 

và bàn giao khi hoàn thành xong dự 

án 

Chủ đầu 

tư 

UBND tỉnh 

Đồng Nai, 

UBND 

Tp.Biên 

Hòa 

Ghi chú: Kinh phí thực hiện các công trình BVMT được xem là tạm tính và sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế đơn giá 

tại thời điểm triển khai. 
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5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

Chương trình giám sát chất lượng môi trường là một trong những chức năng quan 

trọng của công tác quản lý chất lượng môi trường và cũng là một trong những phần 

quan trọng trong công tác đánh giá tác động do hoạt động của dự án tới môi trường. 

Việc giám sát chất lượng môi trường có thể được định nghĩa như là một quá trình qu an 

trắc, đo đạc, ghi nhận, phân tích, xử lý và kiểm soát một cách thường xuyên, liên tục 

các thông số chất lượng môi trường. Thông qua các diễn biến về chất lượng môi 

trường sẽ giúp xác định lại các dự báo trong báo cáo đánh giá tác động môi trường 

hoặc mức độ sai khác giữa tính toán và thực tế. 

Chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng lập chương trình giám sát môi 

trường, tiến hành thu mẫu giám sát chất lượng môi trường tại các khu vực trong khuôn 

viên khu dân cư và tái định cư và các sông rạch xung quanh nhằm đánh giá sơ bộ hiện 

trạng chất lượng môi trường, cung cấp thông tin môi trường cho Sở Tài Nguyên và 

Môi Trường tỉnh Đồng Nai, góp phần vào công tác quản lý môi trường của tỉnh. 

Chương trình giám sát như sau: 

5.2.1. Trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng dự án 

5.2.1.1. Giám sát chất thải rắn 

- Đối với chất thải rắn xây dựng: giám sát công tác thu gom, phân loại phế thải; 

giám sát việc vận chuyển, đổ thải đất đá thải trong quá trình xây dựng. 

+ Vị trí giám sát: Tại công trường thi công. 

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Giám sát rác thải sinh hoạt: giám sát công tác thu gom, phân loại và chôn lấp rác 

thải sinh hoạt. 

+ Vị trí giám sát: Tại công trường thi công, khu vực lán trại và bãi tập kết nguyên 

vật liệu; 

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: Nghị định 38/NĐ-CP và Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. 

5.2.1.2. Giám sát không khí 

- Thông số: Bụi, SO2, NO2, CO và tiếng ồn 

- Tần suất: 3 tháng/lần 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT. 

Trong giai đoạn này, dự án sử dụng các nhà vệ sinh lưu động nên không tiến 

hành lấy mẫu giám sát. 

5.2.2. Trong giai đoạn vận hành (Sau khi chuyển giao) 

Bàn giao cho UBND tỉnh Đồng Nai và UBND Tp. Biên Hòa trực tiếp quản lý nên 

Chủ dự án không thực hiện chương trình này. Đơn vị nhận bàn giao sẽ chịu trách 

nhiệm thực hiện chương trình giám sát. Cụ thể như sau: 

5.2.2.1. Giám sát chất lượng nước thải 

(1) Giám sát nước thải 

➢ Vị trí giám sát: 03 vị trí tại 03 điểm đầu ra của 03 trạm XLNT 
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➢ Các chỉ tiêu đánh giá: các chỉ tiêu quy định trong QCVN 

14:2008/BTNMT. 

➢ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

➢ Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: Phương pháp tiêu chuẩn;  

➢ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, với K = 1,0. 

(2) Giám sát nước thải tự động liên tục 

➢ Thông số giám sát: pH, BOD, TSS, N-NH4
+, P-PO4

3-. 

➢ Vị trí giám sát: 01 điểm đầu ra sau trạm XLNT tại Trạm xử lý 1. 

➢ Tần số thu mẫu và phân tích: liên tục. 

➢ Quy chuẩn môi trường Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K= 1. 

5.2.2.2. Giám sát chất thải rắn 

➢ Giám sát tình hình quản lý và thu gom chất thải rắn tại khu dân cư và tái 

định cư xã Phước Tân.  

➢ Tần suất giám sát: 6 tháng/lần 

➢ Nhật ký quản lý chất thải rắn của Dự án sẽ được cập nhật và định kỳ báo 

cáo với Cơ quan Quản lý môi trường của địa phương (Sở TN&MT) theo quy định tại 

Nghị định 38/NĐ-CP và Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. 

5.2.3. Dự toán kinh phí thực hiện chương trình giám sát 

Bảng 1.5. Dự toán kinh phí giám sát môi trường trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng 

STT Thành phần giám sát Số lượng Kinh phí (đồng) 

1 Chi phí đi lại - 500.000  

2 Không khí xung quanh 4 lần/năm 9.000.000 

Tổng - 9.500.000 

Bảng 1.6. Dự toán kinh phí, xây dựng dự kiến cho các công trình xử lý môi trường 

STT Hạng mục 
Kinh phí 

(đồng) 

1 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 52.649.000.000 

2 Hệ thống thu gom và thoát nước thải 20.365.000.000 

3 Trạm xử lý nước thải 25.000.000.000 

4 Thùng rác công cộng 300.000.000 

5 Xe chở rác 2.200.000.000 

Tổng 38.914.000.000 
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CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN 

6.1. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

6.1.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư 

6.1.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

6.1.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

6.2. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN 

MÔN 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Sau khi nghiên cứu đánh giá các tác động của dự án “Khu dân cư và tái định cư ấp 

đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa” tới các yếu tố môi trường, chúng tôi có 

một số kết luận như sau: 
1. Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân là khu dân cư xây dựng mới, tạo 

quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu về nhà ở tái định cư, nhà ở kinh doanh cho người dân thành 

phố Biên Hòa nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung. Dự án khu dân cư với đầy đủ các 

hạng mục nhà liên kế, nhà vườn, biệt thự, trường mầm non, trường tiểu học, trường 

THCS, công trình dịch vụ, thương mại, khu công viên cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết các khu vực lân cận.  

2. Tất cả các hạng mục xây dựng đều được tham vấn tới các cấp chính quyền địa 

phương và người dân để vừa đảm bảo đáp ứng tâm tư nguyện vọng của người dân, phù 

hợp với phong tục tập quán và bản sắc văn hóa địa phương, vừa đáp ứng các quy định 

về khu tái định cư. 

3. Trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và bàn giao hạ tầng kỹ thuật sẽ gây ra một 

số tác động tới môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội trong khu vực.  

Các tác động tiêu cực bao gồm: 

➢ Chiếm dụng đất làm thiệt hại đất đai, tài sản, vật kiến trúc, cây trồng và việc sử 

dụng đất: khi dự án được triển khai sẽ có khoảng 497.918 m2 đất các loại bị chiếm dụng 

vĩnh viễn để xây dựng khu mặt bằng nhà ở, công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ 

thuật làm thiệt hại đất đai và các tài sản trên đất, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. 

Tài sản, đất đai và cây trồng bị thiệt hại sẽ được bồi thường và hỗ trợ theo quy định và 

theo nguyện vọng của người dân, có tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương và 

đại diện những người bị ảnh hưởng. 

➢ Trong đền bù giải phóng mặt bằng và trợ cấp di chuyển có thể chưa đúng hoặc 

chưa thỏa đáng sẽ gây lên những tranh chấp tài nguyên đất đai và xung đột xã hội do đó 

cần tăng cường phối hợp giữa Chủ dự án với các cấp chính quyền địa phương; thực hiện 

thông tin đầy đủ, minh bạch về dự án, cung cấp đầy đủ đến người dân phương án và kết 

quả bồi thường, hỗ trợ mà người dân nhận được; lắng nghe ý kiến của người dân và giải 

đáp kịp thời những thắc mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ – tái định cư. 

Môi trường nền sẽ bị tác động trong thời gian xây dựng các hạng mục công trình: 

Các hoạt động xây dựng tạo ra các khí thải, tiếng ồn, nước thải sinh hoạt, dầu mỡ thải, 

đất đá thải và rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, khi thực hiện đúng các biện pháp giảm thiểu 

thì mức độ tác động sẽ giảm đi rất nhiều, tác động chỉ mang tính cục bộ, xảy ra chủ yếu 

ở khu vực mặt bằng thi công nên tác động được đánh giá ở mức không lớn. 

➢ Các tác động tiêu cực chủ yếu xảy ra trong khu vực thi công trong thời gian xây 

dựng kéo dài gần 8 năm. 
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➢ Đời sống của người dân địa phương vùng dự án sẽ bị xáo trộn trong thời gian 

xây dựng và chuyển đến nơi ở mới. 

Các tác động tích cực bao gồm: 

➢ Tạo cơ sở hạ tầng và cấu trúc cảnh quan hoàn chỉnh cho Khu dân của và Tái 

định cư. 

➢ Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân đã được giao đất, đã mua đất vào Khu 

vực triển khai xây dựng và ổn định cuộc sống lâu dài. 

➢ Ngoài ra, về mặt môi trường sinh thái và cảnh quan: Nhận thấy rằng khu đất 

hiện nay còn hoang vắng và buồn tẻ, khi xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn 

chỉnh, nước thải, nước mưa sẽ được thu gom theo đúng quy định sẽ hạn chế ảnh hưởng 

xấu đến môi trường khu vực. Trong khu vực dự án sẽ tiến hành trồng công viên cây 

xanh, điều này chắc chắn sẽ biến đổi nơi đây từ một vùng hoang vắng thành một khu đô 

thị nhộn nhịp. 

➢ Tạo mối liên hệ mật thiết giữa cư dân xung quanh và khu đô thị. 

➢ Cộng đồng dân cư xung quanh cũng được hưởng lợi do hệ thống cơ sở hạ tầng 

được xây dựng mới đồng bộ. Đặc biệt, khi đô thị được hình thành, đường phố sẽ trở nên 

sáng hơn, an toàn hơn và người dân đi lại dễ dàng hơn. 

➢ Có thể giúp giảm mật độ dân số tại khu trung tâm nhờ khu đô thị mới xây dựng, 

người dân vùng trung tâm có thể di chuyển về sinh sống và phát triển tại những khu đô 

thị mới. 

➢ Tạo điều kiện phát triển hệ thống giao thông công cộng, giảm lượng phương 

tiện cá nhân và như vậy sẽ giảm ô nhiễm không khí do giao thông gây nên. 

➢ Các bệnh liên quan đến nguồn nước, đất, không khí sẽ giảm bớt vì tỷ lệ sử dụng 

nước sạch tăng, các nguồn ô nhiễm bị hạn chế bớt. 

Tóm lại, Dự án “Khu dân cư và tái định cư ấp đồng, phường Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa” là một dự án mang tính khả thi cao, đem lại nhiều tiến bộ về văn hóa, xã hội 

cho khu vực nói riêng và toàn tỉnh Đồng Nai nói chung. 

2. KIẾN NGHỊ 

Sau quá trình nghiên cứu và đánh giá tổng hợp về vị trí xây dựng, các tác động môi 

trường, các biện pháp khả thi khống chế những tác động xấu tới môi trường, Công ty 

Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát mong nhận được sự chấp thuận của các cấp 

chính quyền và mong sớm được triển khai “Khu dân cư và tái định cư ấp đồng, phường 

Phước Tân, thành phố Biên Hòa”.  

Chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện để Chủ đầu tư thực hiện tốt công 

tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng để các hộ bị ảnh hưởng sớm ổn định đời 

sống. 

3. CAM KẾT 

- Cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu cung cấp trong báo 

cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình biện pháp 

bảo vệ môi trường của dự án: thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình 
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tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự cố môi 

trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 

- Cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết đền bù và khắc phụ ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi 

trường xảy ra do triển khai Dự án theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 

hành trước khi đi vào hoạt động chính thức. 
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CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I 





Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

























































































BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:          /BTNMT-MT 
V/v hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động 
môi trường đối với việc điều chỉnh chủ 
trương đầu tư Dự án “Khu dân cư và tái định 
cư xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2024 

Kính gửi: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát 

(Địa chỉ: Lô 9 Khu dân cư Phước Tân, khu phố Đồng, phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) 

  Phúc đáp Văn bản số 39/VB-AHP ngày 29 tháng 10 năm 2024 của quý 

Công ty về việc xin ý kiến về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự 

án “Khu dân cư và tái định cư xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai”, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư với quy 

mô 497.918 m2 tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai” đã 

được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM tại 

Quyết định số 1290/QĐ-BTNMT ngày 24/5/2019. Phạm vi của báo cáo ĐTM 

không bao gồm hạng mục công trình xây dựng trên diện tích đất ở và công 

trình dịch vụ đô thị. 

2. Theo trình bày của quý Công ty và các tài liệu gửi kèm, Dự án “Khu 

dân cư và tái định cư xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai” 

(gọi tắt là Dự án) được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai điều chỉnh chủ trương 

đầu tư tại Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 04/9/2024, cụ thể: điều chỉnh 

tăng quy mô tổng mức đầu tư từ 744.177.713.109 đồng lên 1.878.239.012.941 

đồng, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, khu tái định cư. Đồng thời, Văn bản số 

9917/STNMT-QH ngày 28/10/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Đồng Nai có nêu “Theo hồ sơ do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp, Công 

ty dự kiến xây dựng công trình chung cư nhà ở xã hội NXH2 khối A thuộc 

Dự án, không thuộc phạm vi báo cáo ĐTM của Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư và tái định cư với quy mô 497.918 m2 tại xã Phước Tân, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai” đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1290/QĐ-BTNMT ngày 24/5/2019”.  

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM gửi Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và phê duyệt trước khi triển khai 

thực hiện những nội dung thay đổi so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. 

 Trường hợp, công trình chung cư nhà ở xã hội NXH2 khối A được lập 
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thành dự án đầu tư riêng, đề nghị quý Công ty căn cứ quy mô dự án và đối 

chiếu với quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP để xác định thủ tục môi 

trường cho dự án. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi quý Công ty để 

biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo); 

- Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai (để biết và phối hợp); 

- Lưu VT, MT, Ng. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hưng Thịnh 

 
 

 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM VÀ  

MÔI TRƯỜNG NAVITEK 

NAVITEK FOOD & ENVIRONMENTAL TESTING JSC. 

 

KQ/250000381  

No.: NA250103-05NM01-02 
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(TEST REPORT) 

 

 

 

Địa chỉ: Lô II-1, Đường số 1, Nhóm CN2, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hotline: 08 4422 7879         Email: info@navitekjsc.com        Website: www.navitekjsc.com 

     Ngày BH (Date issued): 03/03/2023                  Lần BH (Times issued): 03                        BM 7.8-08                                    Trang (Page): 1/8 

Tên khách hàng/ Customer : TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

Địa chỉ/ Address : 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM 

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : KHU DÂN CƯ PHƯỚC TÂN - KDC Phước Tân, Phường Phước 

Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 

Tên mẫu/ Name of sample : Nước mặt 

Số lượng/ Quantity                     : 02 mẫu 

Ngày lấy mẫu/ Date of sampling              : 03/01/2025 

Ngày trả kết quả/ Date of result            : 11/01/2025 

Mô tả mẫu/ Description : Mẫu chứa trong chai nhựa 2*(2*2L), 2*1L và chai thuỷ tinh 

1*500mL. 
 

TT 

(No.) 

Chỉ tiêu 

(Characteristic) 

Đơn vị 

(Unit) 

Phương pháp thử 

(Test method) 

Giới hạn  

phát hiện 

(Limit of 

detection) 

Kết quả (Result) 

QCVN 

08:2023/ 

BTNMT 

NM01 NM02 
Bảng 2, 

Mức B 

1 pH/ pH value - TCVN 6492:2011 2 - 12 7,56 7,70 6 ÷ 8,5 

2 

Hàm lượng ôxy hòa 

tan (DO)/ Dissolved 

oxygen content 

mg/L TCVN 7325:2016 0 - 16 6,57 6,23 ≥ 5,0 

3 

Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS)/ Total 

suspended solids 

mg/L 
SMEWW 

2540D:2017 
5,0 69,6 KPH ≤ 100 

4 

Nhu cầu ôxy hóa học 

(COD)/ Chemical 

oxygen demand 

mg/L 
SMEWW 

5220C:2017  
2,0 23,2 21,6 ≤ 15 

5 

Nhu cầu ôxy sinh 

hóa (BOD5)/ 

Biochemical oxygen 

demand 

mg/L TCVN 6001-1:2008 1,0 9,6 8,6 ≤ 6 

6 
Tổng Nitơ/ Total 

nitrogen 
mg/L TCVN 6638:2000 1,0 5,3 6,1 ≤ 1,5 

7 
Photphat (PO4

3-)/ 

Phosphate 
mg/L 

SMEWW 4500-

P.E:2017 
0,01 0,045 0,013 ≤ 0,3 

8 Coliform 
MPN/ 

100mL 

SMEWW 

9221B:2017 
2 3,3x102 4,9x102 ≤ 5000 

 

Ghi chú/Notes:   

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo/ Test results are valid for the analysis sample only and at the time of 

measurement; 

- Mẫu được lưu 7 ngày, kể từ ngày trả kết quả, ngoại trừ chỉ tiêu vi sinh/ Sample is stored 7 days after released the test results, except for 

microbiological criteria; 

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, Bảng 1 và 2, Mức phân loại B/ National technical 

regulation on surface water quality, Table 1 and 2, Classification level B; 

- KPH: Không phát hiện/ Not detected; 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM VÀ  

MÔI TRƯỜNG NAVITEK 

NAVITEK FOOD & ENVIRONMENTAL TESTING JSC. 

 

KQ/250000381  

No.: NA250103-05NM01-02 
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(TEST REPORT) 

 

 

 

Địa chỉ: Lô II-1, Đường số 1, Nhóm CN2, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hotline: 08 4422 7879         Email: info@navitekjsc.com        Website: www.navitekjsc.com 

     Ngày BH (Date issued): 03/03/2023                  Lần BH (Times issued): 03                        BM 7.8-08                                    Trang (Page): 2/8 

- NM01: Nước mặt sông Buông. Toạ độ: X= 1203044/ Y=405010; 

- NM02: Nước mặt rạch Ngọn Cây Cao (suối Cây Cao). Toạ độ: X= 1204011/ Y=406185. 

 

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

(HEAD OF TESTING LAB) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Huy 

 TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR 

 

 

 

 

 

Hoàng Hoài 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM VÀ  

MÔI TRƯỜNG NAVITEK 

NAVITEK FOOD & ENVIRONMENTAL TESTING JSC. 

 

KQ/250000382  

No.: NA250103-05NN01 
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(TEST REPORT) 

 

 

 

Địa chỉ: Lô II-1, Đường số 1, Nhóm CN2, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hotline: 08 4422 7879         Email: info@navitekjsc.com        Website: www.navitekjsc.com 

     Ngày BH (Date issued): 03/03/2023                  Lần BH (Times issued): 03                        BM 7.8-08                                    Trang (Page): 1/8 

Tên khách hàng/ Customer : TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

Địa chỉ/ Address : 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM 

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : KHU DÂN CƯ PHƯỚC TÂN - KDC Phước Tân, Phường Phước Tân, 

Biên Hòa, Đồng Nai 

Tên mẫu/ Name of sample : Nước dưới đất 

Số lượng/ Quantity                     : 01 mẫu 

Ngày lấy mẫu/ Date of sampling              : 03/01/2025 

Ngày trả kết quả/ Date of result            : 11/01/2025 

Mô tả mẫu/ Description : Mẫu chứa trong chai nhựa 2*1L, 1*1L và chai thuỷ tinh 1*1L, 

1*500mL. 
 

TT 

(No.) 

Chỉ tiêu 

(Characteristic) 

Đơn vị 

(Unit) 

Phương pháp thử 

(Test method) 

Giới hạn  

phát hiện 

(Limit of 

detection) 

Kết quả 

(Result) 

QCVN 

09:2023/ 

BTNMT 

NN01 

Giá trị giới 

hạn/ Limited 

value 

1 pH - TCVN 6492:2011 2 - 12 7,08 5,5 ÷ 8,5 

2 
Tổng chất rắn hòa tan (TDS)/ 

Total dissolved solids 
mg/L QT-N-005 0 - 100.000 228 1.500 

3 

Độ cứng tổng số (tính theo 

CaCO3)/ Total hardness (as 

CaCO3) 

mg/L SMEWW 2340C:2017 1,0 498 500 

4 
Chỉ số Pemanganat/ 

Permanganate index 
mg/L TCVN 6186:1996 0,5 KPH 4 

5 
Amoni (NH4

+ tính theo N)/ 

Ammonium 
mg/L 

SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 
0,01 1,7 1 

6 Nitrit (N_NO2
-)/ Nitrite mg/L 

SMEWW 4500-NO2
-

.B:2017 
0,003 0,0090 1 

7 Nitrat (N_NO3
-)/ Nitrate mg/L 

SMEWW 4500-NO3
-

.E:2017 
0,02 KPH 15 

8 Florua (F-)/ Fluoride mg/L 
SMEWW 4500-F-

.B&D:2017 
0,06 0,20 1 

9 Clorua (Cl -)/ Chloride mg/L 
SMEWW 4500-Cl-

.B:2017 
3,0 365 250 

10 Sắt (Fe)/ Iron mg/L SMEWW 3111B:2017  0,09 0,52 5 

11 Asen (As)/ Arsenic mg/L SMEWW 3114C:2017 0,0003 0,0029 0,05 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM VÀ  

MÔI TRƯỜNG NAVITEK 

NAVITEK FOOD & ENVIRONMENTAL TESTING JSC. 

 

KQ/250000382  

No.: NA250103-05NN01 
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(TEST REPORT) 

 

 

 

Địa chỉ: Lô II-1, Đường số 1, Nhóm CN2, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hotline: 08 4422 7879         Email: info@navitekjsc.com        Website: www.navitekjsc.com 

     Ngày BH (Date issued): 03/03/2023                  Lần BH (Times issued): 03                        BM 7.8-08                                    Trang (Page): 2/8 

TT 

(No.) 

Chỉ tiêu 

(Characteristic) 

Đơn vị 

(Unit) 

Phương pháp thử 

(Test method) 

Giới hạn  

phát hiện 

(Limit of 

detection) 

Kết quả 

(Result) 

QCVN 

09:2023/ 

BTNMT 

NN01 

Giá trị giới 

hạn/ Limited 

value 

12 Coliforms 
MPN/ 

100mL 
SMEWW 9221B:2017 2 KPH 3 

13  Escherichia coli 
MPN/ 

100ml 
SMEWW 9221F:2017 2 KPH 

Không phát 

hiện 

 

Ghi chú/Notes:   

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo/ Test results are valid for the analysis sample only and at the time of 

measurement; 

- Mẫu được lưu 7 ngày, kể từ ngày trả kết quả, ngoại trừ chỉ tiêu vi sinh/ Sample is stored 7 days after released the test results, except for 

microbiological criteria; 

- QCVN 09:2023/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất/ National technical regulation on ground water 

quality; 

- KPH: Không phát hiện/ Not detected; 

- NN01: Tại giếng khoan trong KCN. Toạ độ: 10°53’17,110”N - 106°53’31,119”E. 

 

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

(HEAD OF TESTING LAB) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Huy 

 TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR 

 

 

 

 

 

Hoàng Hoài 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM VÀ  

MÔI TRƯỜNG NAVITEK 

NAVITEK FOOD & ENVIRONMENTAL TESTING JSC. 

 

KQ/250000383  

No.: NA250103-05KK01-03 
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(TEST REPORT) 

 

 

 

Địa chỉ: Lô II-1, Đường số 1, Nhóm CN2, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hotline: 08 4422 7879         Email: info@navitekjsc.com        Website: www.navitekjsc.com 

     Ngày BH (Date issued): 03/03/2023                  Lần BH (Times issued): 03                        BM 7.8-08                                    Trang (Page): 1/8 

Tên khách hàng/ Customer : TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

Địa chỉ/ Address : 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM 

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : KHU DÂN CƯ PHƯỚC TÂN - KDC Phước Tân, Phường Phước 

Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 

Tên mẫu/ Name of sample : Không khí xung quanh 

Số lượng/ Quantity                     : 03 mẫu 

Ngày lấy mẫu/ Date of sampling              : 03/01/2025 

Ngày trả kết quả/ Date of result            : 11/01/2025 

Mô tả mẫu/ Description : 03 giấy lọc, 06 ống falcon, 03 chai thuỷ tinh 1L. 

 

TT 

(No.) 

Chỉ tiêu 

(Characteristic) 

Đơn vị 

(Unit) 

Phương pháp thử 

(Test method) 

Giới hạn  

phát hiện 

(Limit of 

detection) 

Kết quả (Result) 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

KK01 KK02 KK03 

Trung bình 

1 giờ/ 1 hour 

average 

1 
Nhiệt độ/ 

Temperature 
oC 

QCVN 

46:2012/BTNMT 
0 - 50 30,9 31,6 30,7 - 

2 
Độ ẩm tương đối/ 

Relative humidity 
%RH 

QCVN 

46:2012/BTNMT 
10 - 95 69,9 69,2 66,3 - 

3 
Tốc độ gió/ Wind 

speed 
m/s 

QCVN 

46:2012/BTNMT 
0,1 - 40 0,7 1,0 1,5 - 

4 Tiếng ồn/ Noise dBA 
TCVN 7878-

2:2018 
30 - 130 57,4 51,9 55,9 70a 

5 

Tổng bụi lơ lửng 

(TSP)/ Total 

Suspended 

Particles 

µg/Nm3 TCVN 5067:1995 11 72,5 73,1 74,6 300 

6 SO2 µg/Nm3 TCVN 5971:1995 18 36,0 32,7 33,6 350 

7 NO2 µg/Nm3 TCVN 6137:2009 15 65,2 63,3 77,4 200 

8 CO µg/Nm3 HL-KK-006 3.300 KPH KPH KPH 30.000 

 

Ghi chú/Notes:   

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo/ Test results are valid for the analysis sample only and at the time of 

measurement; 

- Mẫu được lưu 7 ngày, kể từ ngày trả kết quả/ Sample is stored 7 days after released the test results; 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí/ National technical regulation on Air Quality; 

- (a)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn/ National technical regulation on Noise; 

- KPH: Không phát hiện/ Not detected; 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM VÀ  

MÔI TRƯỜNG NAVITEK 

NAVITEK FOOD & ENVIRONMENTAL TESTING JSC. 

 

KQ/250000383  

No.: NA250103-05KK01-03 
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(TEST REPORT) 

 

 

 

Địa chỉ: Lô II-1, Đường số 1, Nhóm CN2, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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- KK01: Khu đất dự kiến xây dựng đường D2 và N6. Toạ độ: 10°53’16,719”N - 106°53’40,790”E; 

- KK02: Khu vực hộ dân. Toạ độ: 10°53’18,151”N - 106°53’38,692”E; 

- KK03: Khu vực Miếu Thần Què. Toạ độ: 10°53’0,518”N - 106°53’31,276”E. 

 

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

(HEAD OF TESTING LAB) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Huy 

 TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR 

 

 

 

 

 

Hoàng Hoài 

 

 

  



 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM VÀ  

MÔI TRƯỜNG NAVITEK 

NAVITEK FOOD & ENVIRONMENTAL TESTING JSC. 

 

KQ/250000384 

No.: NA250103-05KK04 
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(TEST REPORT) 

 

 

 

Địa chỉ: Lô II-1, Đường số 1, Nhóm CN2, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hotline: 08 4422 7879         Email: info@navitekjsc.com        Website: www.navitekjsc.com 

     Ngày BH (Date issued): 03/03/2023                  Lần BH (Times issued): 03                        BM 7.8-08                                    Trang (Page): 1/8 

Tên khách hàng/ Customer : TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

Địa chỉ/ Address : 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM 

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : KHU DÂN CƯ PHƯỚC TÂN - KDC Phước Tân, Phường Phước 

Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 

Tên mẫu/ Name of sample : Không khí xung quanh 

Số lượng/ Quantity                     : 01 mẫu 

Ngày lấy mẫu/ Date of sampling              : 03/01/2025 

Ngày trả kết quả/ Date of result            : 11/01/2025 

Mô tả mẫu/ Description : 01 giấy lọc, 02 ống falcon, 01 chai thuỷ tinh 1L. 

 

TT 

(No.) 

Chỉ tiêu 

(Characteristic) 

Đơn vị 

(Unit) 

Phương pháp thử 

(Test method) 

Giới hạn  

phát hiện 

(Limit of 

detection) 

Kết quả 

(Result) 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

KK04 

Trung bình 

1 giờ/ 1 hour 

average 

1 Nhiệt độ/ Temperature oC QCVN 46:2012/BTNMT 0 - 50 30,9 - 

2 
Độ ẩm tương đối/ Relative 

humidity 
%RH QCVN 46:2012/BTNMT 10 - 95 67,5 - 

3 Tốc độ gió/ Wind speed m/s QCVN 46:2012/BTNMT 0,1 - 40 0,9 - 

4 Tiếng ồn/ Noise dBA TCVN 7878-2:2018 30 - 130 57,6 70a 

5 
Tổng bụi lơ lửng (TSP)/ 

Total Suspended Particles 
µg/Nm3 TCVN 5067:1995 11 78,2 300 

6 SO2 µg/Nm3 TCVN 5971:1995 18 30,9 350 

7 NO2 µg/Nm3 TCVN 6137:2009 15 64,2 200 

8 CO µg/Nm3 HL-KK-006 3.300 KPH 30.000 

 

Ghi chú/Notes:   

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo/ Test results are valid for the analysis sample only and at the time of 

measurement; 

- Mẫu được lưu 7 ngày, kể từ ngày trả kết quả/ Sample is stored 7 days after released the test results; 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí/ National technical regulation on Air Quality; 

- (a)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn/ National technical regulation on Noise; 

- KPH: Không phát hiện/ Not detected; 

- KK04: Khu vực giữa đường D3 và D5. Toạ độ: 10°53’11,733”N - 106°53’40,042”E. 

 

Q. TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

(HEAD OF TESTING LAB) 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Huy 

 TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR 

 

 

 

 

Hoàng Hoài 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM VÀ  

MÔI TRƯỜNG NAVITEK 

NAVITEK FOOD & ENVIRONMENTAL TESTING JSC. 

 

KQ/250000385 

No.: NA250103-05D01-03 
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(TEST REPORT) 

 

 

 

Địa chỉ: Lô II-1, Đường số 1, Nhóm CN2, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hotline: 08 4422 7879         Email: info@navitekjsc.com        Website: www.navitekjsc.com 

     Ngày BH (Date issued): 03/03/2023                  Lần BH (Times issued): 03                        BM 7.8-08                                    Trang (Page): 1/8 

Tên khách hàng/ Customer : TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

Địa chỉ/ Address : 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM 

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : KHU DÂN CƯ PHƯỚC TÂN - KDC Phước Tân, Phường Phước 

Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 

Tên mẫu/ Name of sample : Đất 

Số lượng/ Quantity                     : 03 mẫu 

Ngày lấy mẫu/ Date of sampling              : 03/01/2025 

Ngày trả kết quả/ Date of result            : 11/01/2025 

Mô tả mẫu/ Description : Mẫu chứa trong túi nhựa. 

 

TT 

(No.) 

Chỉ tiêu 

(Characteristic) 

Đơn vị 

(Unit) 

Phương pháp thử 

(Test method) 

Giới hạn  

phát hiện 

(Limit of 

detection) 

Kết quả (Result) 

QCVN 

03:2023/ 

BTNMT 

D01 D02 D03 
Loại 1 

/Type 1 

1 Asen (As)/ Arsenic mg/kg 
US EPA Method 3051A + 

US EPA Method 7010 
0,15 0,20 0,33 KPH 25 

2 Đồng (Cu)/ Copper mg/kg 
US EPA Method 3051A + 

US EPA Method 7000B 
1,5 37,4 19,6 3,9 150 

3 Chì (Pb)/ Lead mg/kg 
US EPA Method 3051A + 

US EPA Method 7000B 
3 KPH KPH KPH 200 

4 
Cadimi (Cd)/ 

Cadmium 
mg/kg 

US EPA Method 3051A + 

US EPA Method 7010 
0,01 0,039 KPH KPH 4 

5 Kẽm (Zn)/ Zinc mg/kg 
US EPA Method 3051A + 

US EPA Method 7000B 
1 112 30,7 16,4 300 

6 
Tổng Crom (Cr)/ 

Total chromium 
mg/kg 

US.EPA Method 3051A + 

US.EPA Method 7010 
0,1 69,2 27,1 8,0 150 

 

Ghi chú/Notes:   

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo/ Test results are valid for the analysis sample only and at the time of 

measurement; 

- Mẫu được lưu 7 ngày, kể từ ngày trả kết quả/ Sample is stored 7 days after released the test results; 

- QCVN 03:2023/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất/ National technical regulation on Soil quality; 

- KPH: Không phát hiện/ Not detected; 

- D01: Tại hộ dân. Toạ độ: X=1204120/ Y=406075; 

- D02: Tại khu vực đường N10 và D9. Toạ độ: X=1203808/ Y=405939; 

- D03: Tại khu vực miếu Thần Què. Toạ độ: X=1204096/ Y=406023. 

 

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

(HEAD OF TESTING LAB) 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Huy 

 TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR 

 

 

 

 

Hoàng Hoài 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II 







S«ng Bu«ng

XÃ PHƯỚC TÂN - THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - TỈNH ÐỒNG NAI

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

..................................................................................

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ ........................ NGÀY .......................

CƠ QUAN THỎA THUẬN:

..................................................................................

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ  ........................ NGÀY .......................

TỶ LỆ: 1/500 NGÀY ....../....../2017

THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH : ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT TL 1/500

KHU DÂN CƯ, TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÃ PHƯỚC TÂN

KTS. LÊ ANH TUẤN

BẢN ÐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ÐẤT

ÐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500

BẢN VẼ: QH-05

THỂ HIỆN

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHƯỚC TÂN - TP. BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

             BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

QLÝ KỸ THUẬT

KTS. LÊ ANH TUẤN

0
50 100M

TỈ LỆ XÍCH

25

CHỦ TRÌ

KHU DÂN CƯ, TÁI ÐỊNH CƯ TẠI XÃ PHƯỚC TÂN 
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Địa chỉ: số 1393, Quốc lộ 51, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 0251.3930434

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHƯỚC TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND           Phước Tân, ngày          tháng          năm 2025
V/v Lấy ý kiến tham vấn trong quá 

trình thực hiện đánh giá tác động môi 
trường của Dự án “Khu dân cư và tái 
định cư tại ấp Đồng, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa” tại khu phố 
Đồng, phường Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

  Kính gửi:   Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát.

UBND phường Phước Tân nhận được Văn bản số 60/VB-AHP ngày 25 
tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát về việc 
lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của 
dự án “Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên 
Hòa”. Sau khi xem xét, UBND phường Phước Tân có ý kiến như sau:

1. Về vị trí thực hiện dự án đầu tư: Dự án “Khu dân cư và tái định cư tại ấp 
Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa” tại khu phố Đồng, phường Phước 
Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự án thực hiện theo các Quyết định 
giao đất số 4547/QĐ-UBND ngày 18/12/2017; Quyết định giao đất số 2626/QĐ-
UBND ngày 31/07/2018; Quyết định giao đất số 2095/QD-UBND ngày 
04/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 theo Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Nai. 

2. Về tác động môi trường của dự án đầu tư: dự án đã đánh giá được tác động 
có thể có của quá trình triển khai xây dựng và vận hành dự án. Bao gồm các tác 
động về: nước thải (nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt, nước thải từ hoạt 
động xây dựng,…); bụi, khí thải (bụi từ hoạt động chuẩn bị mặt bằng, phương tiện 
thi công, hoạt động cơ khí,…); chất thải rắn (chất thải xây dựng, chất thải sinh 
hoạt, chất thải nguy hại…); tiếng ồn; độ rung; các tác động đến đa dạng sinh học; 
tác động tới cảnh quan và tác động do nhiệt cũng như các tác động về kinh tế - xã 
hội. Cũng như đã cơ bản đánh giá được các rủi ro, sự cố có thể xảy ra (rò rỉ, tràn 
dầu, thiên tai, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, …).

3. Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: Đối với các tác 
động có thể có, dự án đã cơ bản đưa ra được các biện pháp giảm thiểu tác động 
xấu đến môi trường:

70 20 01
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- Đối với nước thải: Xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung, đảm bảo 
xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình vận hành của dự án.

- Đối với chất thải rắn: xây dựng các công trình nhà chứa, trang bị các thùng 
rác, các kho chứa chất thải nguy hại đảm bảo thu gom xử lý các loại chất thải phát 
sinh trong quá trình hoạt động.

- Đối với bụi, khí thải: Bê tông hóa đường giao thông nội bộ, phun nước sân 
bãi giảm bụi,… 

- Đối với tiếng ồn, độ rung: trồng cây xanh giảm tiếng ồn đến khu vực xung 
quanh, Quy hoạch giao thông đảm bảo đáp ứng số lượng dân cư và khách ra vào.

4. Về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, 
ứng phó sự cố môi trường: đã có phương án thực hiện quan trắc định kỳ hàng năm 
đối với nước thải, chất thải rắn,.…Bố trí công trình, biện pháp ứng phó sự cố: có 
phương án bố trí phương tiện, thiết bị Phòng cháy chữa cháy, an toàn thi công 
điện, an toàn giao thông,…

5. Về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư: 
- Đề nghị chủ đầu tư thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi 

trường trong quá trình vận chuyên nguyên vật liệu, vật tư xây dựng về công trường 
và ngược lại, đảm bảo tải trọng của phương tiện vận chuyển, che chắn vật liệu để 
hạn chế bụi; nếu vật liệu rơi vãi ra đường phải tiến hành dọn dẹp ngay tránh gây 
ảnh hưởng đến đường giao thông đi lại của người dân xung quanh dự án.

- Đối với nước thải đảm bảo xử lý đạt chuẩn theo cam kết trong báo cáo đánh 
giá tác động môi trường đã thực hiện.

- Đối với chất thải rắn phát sinh yêu cầu chủ dự án bố trí khu vực lưu chứa, 
phải thu gom, xử lý đúng quy định, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý.

- Đối với chất thải nguy hại, yêu cầu chủ dự án xây dựng kho chứa chất thải 
nguy hại, định kỳ hằng năm ký hợp đồng với các đơn vị có khả năng thu gom và 
xử lý.

- Đối với việc thoát nước xung quanh dự án, cần có phương án xử lý thoát 
nước tại các khu vực dân cư hiện hữu tiếp giáp dự án. Không để tình trạng ngập 
úng cục bộ ảnh hưởng đến đời sống người dân.

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND phường Phước Tân đề 
nghị Chủ dự án thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi 
trường, tự nhiên, xã hội như đã đề xuất trong báo cáo và các ý kiến tham vấn của 
cộng đồng dân cư phường Phước Tân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị 
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chức năng của phường để khắc phục các sự cố môi trường trong quá trình thi công 
và hoạt động.

Trên đây là ý kiến của UBND phường Phước Tân, đề nghị Công ty Cổ phần 
Phát triển hạ tầng An Hưng Phát để nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác 
động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực UBND;
- Lưu: VT (Cường).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Kiều Minh Thắng
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